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Phần ì 

MỞ ĐẦU 

Nám trong vùng nhiệt đới gió mùa, vùng biển Việt Nam có điều kiện tự nhiên 
thuận lợi cho san hô (SH) và rạn san hô (RSH) phát triển. Mặt khác, lại nam rất gần 
với trung tâm phát sinh phát triển san hô của vùng Ấn Độ - Thái Bình dương (vùng 
Philippine - Indonesia), vì thế khu hộ san hô vùng biển nước ta đa dạng và phong phú, 
phán bố phổ biến ở suốt vùng biển ven bờ, đặc biệt phát triển tươi tốt ở các quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. 

Các kết quả nghiên cứu về san hô trong lo năm qua của 2 chương trình Biển 
trước tuy chưa nhiều, song đã nêu được một số đặc trưng cơ bản của khu hệ san hô 
đánh giá được hiện trạng một số vùng RSH ven bờ Việt Nam và bước đầu đã đề xuất 
phưỡn2 hướng khai thác và bảo vê nguồn lợi quí giá này. Tuy vậy những hiểu biết của 
chúng ta về đối tượng này còn rất sơ lược và mới chỉ ở mức định tính, khái quát, chưa 
đủ cơ sở khoa học để đề xuất phương án sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bảo đảm lâu 
bền. 

Bén canh đó, với sự gia tăng không ngừng việc khai thác quá mức, khai thác và 
sử dụna bất hợp lý, cùng với hàng loạt các tác nhân sinh thái tác động tiêu cực lên 
RSH, đã làm cho nguồn lợi ngày càng suy thoái và cạn kiệt. Trước tình hình đó, việc 
"Nghiên cứu sử dụng hợp lý HST RSH" là một yêu cầu bức xúc của nước ta. 

Nghiên cứu sư dung hóp lý HST RSH ven bờ biển Viết Nam là mót mảng nôi 
dung (gọi tát là Mảng san hô) của đề tài KT.03.11 thuộc chương trình biển KT.03, giai 
đoạn 1991 - 1995. Có 2 nhiêm vụ cơ bản đặt ra đối với mảng san hô là: 

1. Tiếp tục khảo sát mặt rộng nhằm đánh gia đầy đủ hơn về khu hê san hô biển Việt 
Nam, quy luật phán bố của chúng và phát hiện các tiềm năng bảo vệ RSH, trên cơ sở 
đó lựa chọn và đề xuất một hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên biển ven bờ. 

2. Tập trung nghiên cứu sâu vào 2 vùng ( l ở Cát Bà và Ì ở vinh Nha Trang) nhàm có 
những hiểu biết kỹ hơn về các quá trình vận động trong HST RSH, trên cơ sở đó đề 
xuất mô hình sử dụng hợp lý HST RSH ở vùng biển ven bờ. 

Các nghiên cứu thực địa được thực hiện chính trong 3 năm từ 1992 - 1994, với 
tổng kinh phí 18-20 triệu đồng cho mỗi năm. Phạm vi nghiên cứu từ vinh Bác Bộ tới 
vịnh Thái Lan. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trên bởi 2 tập thể các nhà khoa học 
tại 2 cơ quan: Phân viện Hải Dương học tại Hài Phòng (thực hiện ở phía Bác từ Quảng 
Ninh tới đèo Hải Vân) và Viện Hải Dương học tại Pỉha Trang(ihxíc hiện ởphíaNam từ 
đèo Hải Vân trở vào). 



Tổ chức của Mảng san hô gồm Ì trưởng mảng (NCS. Nguyễn Huy Yết) và 2 phó 
mảng (CN. Lãng Văn Kèn - chủ trì nghiên cứu ờ phía Bác và NCS. Võ Sỹ Tuấn - chủ trì 
nghiên cứu ở phía Nam). Tham gia nghiên cứu còn có hàng chục các nhà chuyên môn 
về Sinh học, Địa chất, Thúy - Địa hoa, Sinh thái - Môi trường của 2 cơ quan nói trên. 

Trong thời gian thực hiện đề tài này, viện Hải Dương học (cả ờ Nha Trang và 
Hải Phòng) có chương trình hợp tác với Quỹ Thế giới vì Thiên nhiên (WWF) trong 
khuôn khổ đề án VN0011, đã tiến hành "Khảo sát đa dạng sinh học, sử dụng nguồn lợi 
và tiềm năng bảo yf trên 7 vùng rạn san hô ven bờ Việt Nam. Các kết quả khảo sát 
này đã đóng góp phần quan trọng trong kết quả chung của đề tài. Đặc biệt nhờ có 
chương trình hợp tác quốc tế với WWF đã đào tạo được một đội ngũ hàng chục thợ lặn 
SCUBA (lặn khí tài) từ các nhà khoa học và các thiết bị đi kèm. Chính nhờ đó đã áp 
dụng được một cách có hiệu quả các quy trình khảo sát quốc tế, nấng cao được chất 
lượng cóng trình. 

Ngoài ra, còn có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp nước ngoài trong một số 
chuyến điều tra, trong đó đáng chú ý nhất là sự có mặt của TS. J. E. N . Veron và TS. 
G. Hodgson - những chuyên gia nổi tiếng Thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu san hô và 
RSH. 

Nhìn chung, sau 4 năm khảo sát, nghiên cứu, những hiểu biết về san hô và RSH 
ở vùng biển ven bờ Việt Nam đã được nâng cao ở mức độ nhất định, những tư liệu thu 
được là cơ sở quan trọng cho việc dề ra các chính sách quản lý về sử dụng nguồn lợi 
hợp lý dồng thời định hướng công tác nghiên cứu cho những năm tiếp theo. Báo cáo 
này được biên soạn dựa trên cơ sở tài liệu của 2 báo cáo chuyên đề: 

- Nghiên cứu sử dụng hợp lý RSH ven bờ miền Bác Việt Nam do CN. Lãng Vãn Kèn, 
Nguyễn Hữu Cử biên soạn. 

- Nghiên cứu sử dụng hợp lý RSH ven bờ miền Nam Việt Nam do CN. Võ Sỹ Tuẫn 
chủ biên, có sự tham gia của PGS. Nguyễn Hữu Phụng, CN. Nguyên Văn Thơm và 
PGS. Nguyễn Tác An. 

- Bộ san hô cứng Scleractừìia và RSH vùng biển phía tây vịnh Bắc Bộ, luận án 
PTS cùa Nguyễn Huy Yết, 1995. 

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các kết quả nghiên cứu của các giai đoạn trước 
đây cũng như của các đề tài có liên quan tới việc đánh giá nguồn lợi trên các RSH ven 
bờ. 
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Phần l i 

TÀI LIỆU VÀ PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Ì. Tai liệu diều tra: 

Trong 3 năm điều tra thực địa, nhiêu chuyến khảo sát đã được thực hiện trên 
hầu khắp các vùng RSH ven bờ từ Quảng Ninh tới Kiên Giang(hình 1), thông kê theo 
năm như sau: 

. Năm 1992: Thực hiện 3 đạt (Ì ở Cát Bà, 2 ờ phú Quốc). 
- Khảo sát thành phần quần xã sinh vật và năng suất sinh học sơ cấp trên các RSH 

Cát Bà (10/1992). 
- Khảo sát các RSH ờ quần đảo Phú Quốc (tháng 6 và 10/ 1992) 

. Năm 1993 gồm các đạt sau: 
- Khảo sát đa dạng sinh học, sư dụng nguồn lợi và tiềm năng bảo vê vùng RSH Cát 

Bà vào tháng 6 và tháng l i / 1993. 
- Khảo sát các RSH và nguồn lợi trên rạn ờ đảo Bạch Long Vĩ tháng 7/1993. 
- Khảo sát thành phần loài và sự phân bố của SH ở các đảo Hòn Mê, Hòn Nom, Côn 

Cỏ và Hải Vân. (tháng 8 và 9 /1993). 
- Khảo sát nguồn lợi sinh vật trên RSH quần đảo Cô Tô vào tháng 10/1993. 
- Khảo sát đa dạng sinh học ờ Hòn Mun, Hòn Hố, Hòn Đụn, Bích Đầm, Hòn Mội , 

Hòn Miều (Vinh Nha Trang) vào tháng 2/1993. 
- Nghiên cứu tính chất mói trường RSH ở vịnh Nha Trang vào tháng 5, tháng 11 - 12/ 

1993. 
- Khảo sát đặc trưng môi trường và đa dạng sinh học của các RSH ở ven bờ huyện 

Tuy Phong và khu vực Cù Lao Càu (bác tỉnh Bình Thuận) vào tháng 5 và tháng 
7/1993. 

. Năm 1994 gồm: 
- Khảo sát đa dạng sinh học, sử dụng nguồn lợi và tiềm năng bảo tồn RSH quần đảo 

Cô Tô (6/1994). 
- Khảo sát đa dạng sinh học và môi trường sinh thái RSH Cát Bà (tháng 9/1994). 
- Khảo sát thành phần loài và sự phần bố của san hồ vinh Hạ Long và Bái Tử Long 

(tháng 10/1994). 
- Điều tra RSH quần đảo An Thơi (Phú Quốc) tháng 3/ 1994. 
- Điều tra đa dạng sinh học, sử dụng nguồn lợi vê tiêm năng bảo vệ RSH Cù Lao 

Chàm và bán đảo Sơn Trà (QN - ĐN) vào tháng 4 - 5 /1994. 
- Điều tra quần đảo Côn Đảo vào tháng 7/1994. 
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Hình 1: Các vùng khảo sát năm 1992 - 1994 



2. Phương pháp: 
Trong các chuyến khảo sát, thiết bị lặn SCUBAđã được sử dụng thường xuyên, 

vì thế đã cho phép nghiên cứu tương đối kỹ về hình thái RSH, thành phần quần xã sinh 
vật sóng trên RSH bao gồm su và các Sinh vật khác. Đặc biệt đã thu được nhiều số 
liêu cơ bản của các hợp phần sinh học và phi sinh học của HST RSH ờ 2 vùng trọng 
điểm là Cát Bà và vịnh Nha Trang. Khảo sát đa dạng sinh học áp dụng các phương 
pháp mặt cát - điểm (trên mặt cát thẳng đứng) và mặt cát khung địng lượng (trên mặt 
cắt song song với bờ), cụ thể là: 

Tại từng địa điểm khảo sát, một sợi dây được đánh dấu từng mét một, đặt vuông 
góc với bờ đảo, chạy từ mép bờ tới hết RSH. Đánh giá độ phủ cũng như đa dạng sinh 
học thông qua tần số xuất hiện các Taxon bị dây đè qua dưới các điểm đánh dấu. 
Đồng thòi, 2 mặt cát dài 50m được đánh dấu từng mét một, nám cát qua mặt cát thẳng 
đứng, song song với bờ {gọi là mặt cắt ngang). Trên mỗi mặt cát ngang đặt 10 - 15 
khung định lượng Im X Im (chia thành 25 ó vuông nhỏ) để đánh giá sự phân bố của 
sinh vật theo các thành phần cấu trúc RSH. 

Một số nhóm sinh vật như rong biển và sinh vật phù du được thu mẫu theo qui 
phạm điều tra biển (IBKHKTNN, 1981). Thành phần và sinh vật lượng của động vật 
đáy có kích thước nhỏ được thu thập theo phương pháp cùa Gurianova (1972). Các yếu 
tố phi sinh học được khảo sát theo phương pháp của UNESCO (1978) và ASEAN/ 
AIDAB(1994). 

Trong xử lý số liệu, các chỉ số sau đây được áp dụng: 

- Chỉ số đa dạng Shanon - Weaver (H'): 

H' = -£ Pi logPi 

Pi là tần số xuất hiên của đối tượng nghiên cứu thứ i . 
- Chỉ số giống nhau (S). 

s = 2 C / A + B . 

Trong đó: c : Số loài chung giữa 2 vùng so sánh. 
A, B: Số loài của mỗi vùng. 

Tóm lại , dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn kinh phí 
được cấp quá ít so với yêu cầu, mảng đề tài đã cố gàng tân dụng được nhiều cơ hội để 
thu thập số liệu điều tra mới, trên nhiều vùng từ trước tới nay còn chưa được điều tra. 
So với các chương trình biển trước đây (chương trình 48 và 48B), nội dung nghiên cứu 
HST RSH lần này có mang nhiều sắc thái mói, được thể hiện: 
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- Tảng cường khảo sát đánh giá đa dạng sinh học và các giá trị bảo tồn nhàm xác 
lập hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên biển dựa trên các HST RSH ở vùng biển ven bờ. 
Đây là những cơ sở bước đầu để tham gia chương ưình hành động bảo vệ đa dạng sinh 
học toàn cầu và trong khu vực. 

- Bàng việc sử dụng các thiết bị lặn SCUBA, đã kết hợp nghiên cứu đồng bộ các yếu 
tô sinh học và phi sinh học từ một số vùng trọng điểm nhàm tìm hiểu các đặc trưng cơ 
bản của RSH, vai trò cùa các yêu tó này trong các quá trình sinh thái cơ bản của hệ. 
Những nghiên cứu cơ bản này là cơ sở để đề xuất chiến lược sử dụng lâu bền HST 
RSH. 

Phần IU 

KẾT QUẢ NGHIÊN c ứ u 

Chương 1. ĐẶC T R l N G c ơ BẢN CỦA KHU HỆ SAN HÔ CÚNG 

VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT N A M 

ì. GIỚI THIỆU CHUNG VE Đ ố i TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 

1. San hô: 

" San hồ " là một khái niệm để chỉ một lớp động vật (lớp san hồ Anthozoa) nám 
trong ngành xoang tràng Coelenterata, chúng bao gồm nhiều bộ như san hô cứno 
{Scỉeractừìia). bộ san hô mềm (Aỉcvonaceà), bộ san hô sừng {Gorgonacea) bộ san hô 
thán bò (StoJonJferaJ, bộ san hô xanh (Coenothecaha), bộ san hô đen (Antipathidea)... 
Trong phạm vi của dề tài, bộ san hô cứng là đối tượng chính trong nghiên cứu đa dạng 
sinh học và cấu trúc quần xã, bởi vì đây là nhóm động vật chủ yếu tạo nên các RSH 
hiện đại. Xét theo vai trò sinh thái học, bộ san hô cứng Scỉeractừìia được chia thành 2 
nhóm là nhóm san hô tạo rạn (reef buildừìg coraỉs hay Hermatypic) và nhóm san hô 
không tạo rạn (none - reef buiìding coraỉs hay Ahermatypic). Sự khác nhau chủ yếu của 
2 nhóm san hô cơ bản này là nhóm đầu có tảo cộng sinh Xooxantheỉỉae trong mô 
mềm, nhóm sau không có. Cũng vì thế 2 nhóm này có sự khác nhau về các đặc điểm 
sinh lý, sinh thái và phân bố. San hô tạo rạn chỉ có ở vùng biển nông, nhiệt đới và á 
nhiệt đói nước ám, còn SH khống tạo rạn không cần ánh sáng nên có thể phân bố ở sâu 
, cả ở vùng biển lạnh. 

2. Rạn san hô: 

Rạn san hô là các thực thể địa lý tự nhiên có nguồn gốc từ sinh vật. Trong đó 
quan trọng nhất là san hô tạo rạn và rong đỏ có vôi (Caỉcareous Red Aỉgae) hay còn 
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gọi là rong san hô (Coraỉỉine Aỉgae). Những nghiên cứu cấu trúc nền đáy RSH cho 
phép hình dung rạn giông một toa kiến trúc gồm 2 phần: phần "khung cứng" và phần 
"không gian bị vùi lấp". Phần khung cứng do SH tạo rạn và rong SH tạo ra (rong vôi 
giữ vai trò liên kết), phần không gian bị vùi lấp do các mẩu vụn SH bờ rời, vỏ và 
xương sinh vật sau khi chết di còn để lại, quan trọng nhất là nhóm thân mềm. Nhóm 
sinh vật tạo ra khung cứng cũng là nhóm tạo ra habiíaíRSH, còn các nhóm sinh vật 
khác tạo nên các hợp phần sinh học của hệ sinh thái. 

3. Quần xã sinh vật RSH (Coralreef communíties): 

Gồm hàng nghìn loài trong đó có cả SH và sinh vật ngoài SH, các nhóm động 
thực vật từ đơn bào đến đa bào, các loài nấm và vi sinh vật ... cùng tham gia vào các 
quá trình chuyển hoa vật chất và năng lượng của HST RSH. Chúng là các nhóm sinh 
vật giữ các chức năng cơ bản như nhóm sinh vật sản xuất sơ cấp, các nhóm sinh vật 
tiêu thụ và chuyển hoa, và nhóm sinh vật phân huy. Chúng sống trong đáy rạn SH, trên 
mặt đáy và cả trong tầng nước trên rạn. 

4. Môi trường sinh thái của san hô tạo rạn và RSH: 

Những điều kiện quyết đinh nhất đối với phân bố toàn cầu của san hô tạo rạn là 
nhiệt độ, dòng chảy đại dương và độ sâu cùa đáy biển, trong đó nhiệt độ ỉa yếu tố giới 
hạn chỉ cho phép SH tạo rạn và RSH phát triển thành đai ở 2 bên đường xích đạo, tới 
gần vĩ độ 35° bác và 32° nam bán cầu. Dòng chảy đại dương và đô sâu đã chi phối sự 
phân bố của san hô theo hướng đông tây của Thái Bình Dương, nhìn chung vùng táp 
trung là tây Thái Bình dương. 

Yếu tố quyết đinh chi phối sự phân bố địa phương của SH là độ muối, địa hình, 
chế độ thúy học, chất đáy và độ trong của nước biển. Tất cả các SH tạo rạn đều có nhu 
cầu nhiệt độ 18 - 32° c, độ muối 28 - 40%o , ngoài các giới hạn trên SH sẽ tồn tại khó 
khăn hoặc bị chết. Vì thế RSH không có ở những vùng gần cửa sông lớn. Do có tảo 
cộng sinh nên SH tạo rạn rất cần ánh sáng mạt trời. Điều này không cho phép san hô 
sống ở vùng nước quá đục hoặc ở vùng có độ sâu lớn. Liên quan đến độ trong còn do 
vật lơ lửng trong nước. 

Ờ vùng biển ven bờ Việt Nam, nhiệt độ và cường độ ánh sáng thường xuyên 
thuận lợi cho sự phân bố của RSH. Yếu tố quyết định lớn nhất là ảnh hưởng của các hệ 
thống sông lớn thông qua độ muối, chất đáy và độ trong của nước. Nhìn chung có thể 
chia thành 5 vùng phân bố khác nhau của SH ven bờ Việt Nam: 

- Vùng biển phía tây vinh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hệ thống sổng Hồng. 
- Vùng biển bác Trung Bộ từ đèo Hải Vân tới mũi Varrella (khoảng 13°N) 
- Vùng biển nam Trung Bộ từ mũi Varrella tới Nam Bình Thuận. 
- Vùng đông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của hệ thống sông Mê Kồng. 
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- Vùng tây Nam Bộ chịu ảnh hưởng của chế độ ven bờ vịnh nống và dòng lục địa 
(run -off) từ Kiên Giang, Minh Hải và cả trên đất Campuchia. 

n. ĐẶC TRLNG K H U HỆ SAN HÔ CÚNG VÙNG BIÊN VEN BỜ VIỆT N A M : 

1. Thành phần loài: 
Tổng kết các kết quả nghiên cứu trên toàn vùng biển ven bờ từ trước tới nay, đã 

phát hiện khoảng 350 loài thuộc 79 giống và 16 họ thuộc bộ Scleractinia. Vịnh Bác Bộ 
đã phát hiện được 166 loài, vùng biển miền nam (từ Đà Nang trở vào) phát hiện được 
325 loài. Kết quả khảo sát trong phạm vi của đề tài KT.03.11 đã phát hiện được 77 loài 
mới cho khu hệ san hô biển Việt nam, chủ yếu là ở vùng biển miền nam Việt Nam. Kết 
quả này chắc chắn chưa đầy đủ, nhưng nếu so sánh với các vùng biển giàu san hô trên 
thế giới cũng có thể thấy khu hệ SH cứng vùng biển ven bờ nước ta không thua kém 
(bảngl). 
Bàng ỉ. Số lượng loài san hô ờ một số vùng Tây -Nam Thái Bình dương. 

Việt Nam 350 loài 
Philippines 411 loài 
Nam Papua New Guinea 282 loài 
Biển san hô (Coral seà) 239 loài 
Bãi rạn chân lớn (GreatBanierreef) 324 loài 
Giữa rạn chán lớn 343 loài 
Đông Indonesia 350 loài 
Nhóm đảo Yaeyama (Nhật) 363 loài 

Theo ý kiến của Veron (1993), vùng có đa dạng san hô cao nhất tập trung ở 
Indonesia, Philippines, nam Nhật Bản và GBR. Trong số 700 loài SH tạo rạn của thế 
giới thì 600 loài đã phát hiện có ở vùng này. Sự đa dạng về san hô sẽ kéo theo sự giàu 
có thành phần loài cùa quần xã động thực vật RSH. 

Xét ở mức độ giống, trong số 79 giống đã phát hiện, có 69 giống đã phát hiên là 
san hô tạo rạn (xem phụ lục). 

Mặc dù có thành phần loài phong phú, song lại chỉ tập trang đông vào 3 họ là 
Acroporìdae, Faviidae và Porítidae, chúng chiếm trên 60% số loài của khu hộ. Trong 
số 69 giống san hô tạo rạn, sự đa dạng về loài chỉ tập trung vào 7 giống: Acropora (47 
loài), Montipora (31), Poriíes (19), Goniopora (13), Favia (12), Turbinaría (12) và 
Fungia(\0), các giống khác có ít; có khoảng 35 giống là giống đem loài. 

2. Sự phân bố các giống san hô tạo rạn ở vùng biển ven bờ. 
Do vùng biển nước ta trải dài trên 3.200km theo phương lãnh tuyến, địa hình lại 

phức tạp với trên 4.000 đảo và quần đảo, đã tạo nên sự đa dạng và khác nhau lớn về 
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điều kiện tự nhiên giữa bác và nam. Căn cứ vào sự phân vùng theo vùng địa lý tự 
nhiên, chúng tồi đã thống kê sư xuất hiên giống san hồ tạo rạn trên 5 vùng thuộc vùng 
biển ven bờ: (1) vịnh Bác Bộ; (2) vùng bác Trung Bộ (Hải vần - mũi Varella); (3) nam 
Trung Bộ (Khánh Hoa - Bình Thuận); (4) đông Nam Bộ (Côn Đảo) ; (5) tây Nam Bộ 
(Các đảo thuộc vinh Thái Lan). 

Kết quả thông kê thành phần và sự phân bố các giống SH tạo rạn được thể hiện 
ờ bảng 2. Qua bảng này có thể thấy vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ có sự đa dạng về 
giống cao nhất, 66 trong số 69 giống đã phát hiện ờ ven bờ Việt Nam. Vùng biển Bác 
Trung Bộ, vịnh Bác bộ, và Đóng Nam Bộ có số giống xấp xỉ nhau (46 và 48), vùng 
biển Tây Nam Bộ mới phát hiện 43 giống/ 

Bảng 2. Sự phân bố giống san hô tạo rạn ở các vùng địa lý ven biển Việt Nam. 

SÍT Tên giống VBB BTB NTB ĐNB VIL 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Styỉocoenieỉa + - + - -

Pociỉỉopora + + + + + 
3 Seriaĩopora - + + + + 
4 Styỉophora + + + + + 
5 Madracis. + - + + + 
6 Montipora + + + + + 
7 Anacropora - + + - -

8 Acropora + + + + + 
9 Astreopora + + + + + 
10 Porítes + + + + 
l i Goniopora + + + + 
12 Aỉveopora + + + + + 
13 Pseuổosiderastrea + + + + + 
14 PsammocoTã + + + + + 
15 Coscmarea + + + + 
16 Pavona + + + + + 
17 Leptoceris + + + 
18 Garđừìocerìs + . 
19 Coeỉoserìs + 
20 Pachyserís + + + + 
21 Diaserís + 
22 Ouỉasírea + + + + 
23 Cycỉoserís + 
24 Fungia + + + + + 
25 Ctenactis + + + 
26 Herpoỉitha + + + + + 
27 Poỉyphyllia + + + 
28 Halomitra + 
29 Sandaìoỉitha + + + 
30 Lithophyỉỉon + + + 
31 Podobacea + + + + + 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
32 Galaxea + + + + + 
33 Echynophyỉỉia + + + _ 

34 Oxypora + - -

35 Mycedium + + + + -

36 Pectinia + + + + 
37 Bỉasstomussa + _ _ 

38 Cynarừìa + _ + _ -

39 Scoỉymia _ + + . + -

40 Austraỉomussa + _ _ 

41 Acanthastrea + + + + 
42 Lobophylỉia + + + + + 
43 Symphyỉlia + + + + + 
44 Cauỉastrea + + _ 

45 Favia + + + + + 
46 Austraỉogyra + + _ 

47 Barabaioia + + + + _ 

48 Pavites + + + + + 
48 Goniasirea + + + + + 
50 Pỉattygyra + + + + + 
51 Leptoria + + + + 
52 Ouỉophyỉha + + + + + 
53 Moseỉeys + 
54 Hydnophora + + + + + 
55 Montastrea + + + + + 
56 Pỉesiastrea + + + + + 
57 Dipỉoastrea _ + + + + 
58 Leptastrea + + + + + 
59 Cyphastrea + + + + + 
60 Echmopora + + + + + 
61 Trachyphyllia _ + + 
62 Merulma + + + + 
63 Scãphophyỉlìa _ + _ 

64 Eophyỉỉia + + + + + 
65 Câtaỉaphỵlhã + 
66 Pìerogyra + + + 
67 Physogyra + + 
68 Tưrbừiaria + + + + + 
69 Heteropsammia + + + + + 

Tổng số 47 46 65 48 43 

So sánh sự tương dồng về giống giữa các vùng thấy trị số tương đồng đều đạt 
giá trị trên 0,75 như vậy là giữa các vùng ít có sự khác biệt (bảng 3). Tuy nhiên, qua 
phần tích kết quả có thể thấy hai vùng thuộc Trung Bộ và đổng Nam Bộ có trị số s cao 
nhất, chứng tỏ 3 vùng này có sự giao lưu tốt hơn các vùng khác. 

9 



Bảng 3. Chi số tương đồng Sorrenson giữa các vùng phân bố 

Tây VBB 
Bác TE 0,8294 
Nam TB 0,8246 0,8214 
Dồng NB 0,8333 0,8723 0,8421 
Tây NB 0,7912 0,8539 0,7523 0,8132 

m. M Ộ T số Ý KIẾN THẢO LUẨN VÈ ĐỊA ĐỘNG VẬT CỦA KHƯ HỆ: 

Với tổng số 69 giống san hô tạo rạn đã phát hiện ở vùng biển ven bờ VN đã 
chứng tỏ đây là vùng biển có sự đa dạng cao. Yếu tố thuận lợi cơ bàn dẫn đến sự đa 
dạng cao là vị trí của biển Việt Nam rất gần với trung tâm phát tán san hô bao trùm 
vùng biển Philippiĩie - Indonesia, giới hạn phía Nam là nam Great Barrier reef, phía 
bác tới nam Taiwan (H.7) . Tuy nhiên, với chiêu dài đường bờ trên 3.200 km trải qua 
sần 8 vĩ tuyến, việc xem xét tính phân bố không thể đồng nhất cho toàn bộ vùng biển 
Việt Nam. Lý do là ờ chỗ, phân bố theo vĩ tuyến liên quan đến các gradientmồì trường 
vật tý và các diễn biến sinh thái theo thời gian. Đó chính là nhưng yếu tố chi phối tính 
đa dạng của san hô c Veron. 1995). 

Đối với SH tạo rạn, nhiệt độ là yếu tố giới hạn phân bố toàn cầu. Độ giàu có của 
thành phần giỏng loài tăng lên cùng với sư tăng nhiệt độ từ vĩ tuyến cao đến vĩ tuyến 
thấp. Qua bản đồ phân bố nhiệt độ (Atlas biển, 1975 - theo Evxeev, 1988), có thể cho 
thấy vùng biển Việt Nam có nhiệt độ nằm trong giới hạn cho sự phát triển thuận lợi cùa 
SH và RSH, càng về phía nam càng thuận lợi hơn (xem h. 2). Một điều cần lưu ý là các 
đường đẳng nhiệt độ trên hình này lại không song song với vĩ tuyến mà lại thấp hơn ở 
gần bờ VN, rõ nhất ở gần bờ Trung Bộ. Nguyên nhân do tác động của dòng chảy ven 
bờ mà theo Krempí"(1929) thì ở bờ biển Bác Bộ và đến Trung Bộ có dòng chảy theo 
hướng bắc - nam thường mang theo khối nước lạnh làm nhiệt độ hạ thấp đi. Cũng theo 
Ong, vùng biến Việt Nam được chia làm 3 vùng với đặc điếm nhiệt độ khác nhau: vịnh 
Thái Lan, bờ biển Nam Bộ và nam Trung Bộ, bờ biển Bắc Trung Bộ và vinh Bác Bộ, 
ranh giới của 3 vùng này là mũi Cà Mau và Varella. Điều cần chú ý là ven bờ Bắc Bộ 
và Bác Trung Bộ có sự giảm rõ nhiệt độ tầng mặt vào mùa đông, trong khi đó ở nam 
mũi Varella sự giảm này không rõ. Điêu này có nghĩa là có sự thay đổi nhiệt độ tầng 
mặt đột ngột qua mũi Varella. 
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Hình 2. Nhiệt độ nước tầng mật mùa đông ở Biển Đông(theo Evceev,ỉ9SS). 

Tác động chi phối chế độ nhiệt nêu trên là do dòng chảy ven bờ. Trong khi đó, 
dòng chảy toàn vùna biến Đông Nam A có vai trò quan trọng trong việc phát tán ấu 
trùng và mở rộng vùng phân bố từ trung tâm đa dạng cùa san hô bao gồm vùng biển 
Philippine - Indonesia. Chính trung tâm này cũng được tạo nên bởi dòng chảy tầng mặt 
của Thái Bình dương ( Veron, 1995). Theo Hann et ai, 1981, chế độ dòng chảy Đông 
Nam Á khác nhau giữa 2 mùa gió và được thể hiện trên hình 3 (Meith and Heỉmer, 
1983). Như vậy mức độ giao lưu với trung tâm đa dạng san hô được coi là thuận lợi 
nhất đối với vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ. Vịnh Bác Bộ và vịnh Thái Lan có 
mức độ giao lưu kém hơn. 

Một yếu tố quan trọng khác liên quan chặt chẽ đến mức độ đa dạng cùa san hô 
là sự thay đổi mực nước biển trong lịch sử. Mực nước biển 18.000 năm trước được chú 
ý xem xét vì nó chi phối việc hình thành trung tâm đa dạng san hô ở An Độ - Thái 
Bình dương ( Veron, 1995). Vào thời kỳ đó, đường bờ biển vùng phía bác Philippịne và 
đông Indonesia cũng như bác Papua New Guinea gần giống như ngày nay (Hình 4). 
Đây là vùng trốn tránh để tồn tại của các quần xã san hô dưới những tai biến do thay 
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Hình 3. Sơ đồ dòng chảy tầng mặt ở vùng biển Đông Nam Á(Meith & Helmer, 1983 

Hình 4. Đường bờ biển 18.000 năm trước đây (Veron 1995). 
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đổi mực nước biển. Mực nước càng dâng lên theo lịch sư, các vùng biển mới được 
ngập nước ở phía tây, bác và nam cùa vùng trên được tái đinh cư các quần xã san hô 
(Veron, 1995). Theo logic này, san hô tạo rạn ở miền Trung có lịch sử phát triển dài 
hơn và có lợi thế về thời gian trong việc tiếp nhận nguồn phát lán từ trung tâm đa dạng 
san hô vùng An Độ - Thái Bình dương do đường bờ biển ít thay đổi. Các vùng biến còn 
lại (vịnh Bác Bộ, Đồng Nam Bộ, Tây Nam Bộ) đều là đất liền ở thời điểm 18.000 năm 
trước nên có thời gian tiếp nhận sự phát tán của san hô ngán hơn. 

Ngoài ra, một yếu tố có tác động nhỏ hơn và chỉ mang tính chất khu vực cũng 
cần được xem xét là ảnh hưởng của chế độ trầm tích đối với tính đa dạng của san hô 
thông qua tính chất nền đáy, sự lắng đọng trầm tích, độ đục, cường độ chiếu sáng 
(Veron, 1995). Vê phương diên này, vùng biển miên Trung thuận lợi cho sự đa dạng 
của san hô so với các vùng khác. Theo Parke ớt ai, 1971 và Nguyễn Chu Hòi. 1991, 
vùng biển Đóng, Tây Nam Bộ và vịnh Bác Bộ đêu chịu ảnh hưởng bởi vật lơ lửng từ 
sông đưa ra. 

Tổng hợp các tác động của các yếu tố trên đáy đối với tính đa dạng của san hô 
tạo rạn (bảng 2) cho thấy vùng biển Nam Trung Bộ có môi trường thuận lợi nhất và 
vịnh Bắc Bộ kém thuận lợi nhất cho tính đa dạng của san hô. 

Từ kết quả nghiên cứu và phân tích lác động của các điều kiện tự nhiên đối với 
phân bố cùa san hô tạo rạn, có thể cho ràng 5 vùng địa lý đã phân chia thuộc về 5 
vùng phán bố cùa san hô tạo rạn. Trong đó, 2 vùng Nam Trung bộ và Đông Nam Bộ 
có tính chất khu hệ gần giống nhau do cùng có 2 điều kiện thuận lợi quan trọng nhất 
(nhiệt độ và mức độ giao lưu với trung tâm phát tán ) đối với tính đa dạng của san hô. 

Bảng 4: Anh hưởng của các yếu tố quyết định tính đa dạng của san hô tạo rạn 
(- ít thuận lợi, + thuận lợi) 

Vùng Nhiệt độ Mức độ giao Biến đổi Chế độ trám 
lun đường bờ tích 

Vinh Bác Bộ 
àăx: Trung Bộ + + + 
Nam Trung Bộ + + + + 
Đông Nam Bô + + 
Tây Nam Bộ + 

Tuy nhiên, ranh giới giữa các vùng phân bố lại không trùng vói ranh giới giữa 
các vùng địa lý. Như đã thấy ở kết quả nghiên cứu, mặc dù được nghiên cứu kỹ, ở Tây 

13 



bác và tây vịnh Bác Bộ, một sô giống san hồ không được phát hiện, trong đó có 
Serìatopora và PociỉẤopora. Giới hạn phía bác của 2 giống này là đảo Côn cỏ ( Lãng 
Vàn Ken và Nguyễn Huy Yết 1993; Nguyễn Huy Yắ, 1995). Vì vậy có thể coi đảo Côn 
Cỏ như là gianh giới giữa 2 vùng phân bố Tây vịnh Bác Bộ và E&C Trung Bộ. Mặt 
khác, khi xem xét đặc điểm phân bô cùa Seriatopora trên toàn thế giới ( Veron, 1993) 

Hình 5. Phân bố của Seríaíopora và đường đẳng 50 giống san hô tạo rạn( Veron 1993) 

có thể nhận thấy giống này hầu như chỉ phân bố ở những vùng thành phần san hô 
tương đối đa dạng (hình 8). Sự thay đổi lớn về chế độ nhiệt qua mũi Varella có thẻ sẽ 
tạo nên sự khác biệt lớn vồ tính chất thành phần san hô giữa vùng phía nam và phía 
bắc của nó. Thực tế cũng cho thấy một số giống như BJastomussa, Ausưaỉomussa, 
Cataỉaphỵỉlia, Garđineroseris được phát hiện ngay tai Khánh Hoa, liên kề phía nam 
mũi Varella. Đây có thể coi là giói hạn giữa 2 vùng phân bố Bác Trung Bộ và Nam 
Trung Bộ. 

Vùng biển Tây Nam Bộ nam ở phía đông vịnh Thái lan, nơi có chế độ cũng như 
mức độ giao lưu vói đại dương khác biệt rõ rệt với các vùng biển phía Đông nam Việt 
Nam. Có thể coi đây là một vùng phân bố riêng biệt với mũi Cà Mau là ranh giới phía 
đóng. Vấn đề còn lại là phải xác định ranh giới giữa 2 vùng phân bố Nam Trung Bộ và 
Đông Nam Bộ. Một điểm khác biệt quan trọng giữa chúng là mức độ ảnh hưởng của 
sông MeKong. Kết quả nghiên cứu vấn đề này chưa nhiều nhưng nếu chấp nhận quan 
điểm về thúy địa hoa {Phạm Văn Thơm, thông báo cá nhân), vùng nam Bình Thuận 
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được coi như giới hạn phía bắc của vùng ảnh hưởng bởi sông Mekong và là ranh giói 
giữa hai vùng phân bố SH đang xem xét. 

Hình 6. Phân bố của Heỉiofungia(3L) & ArheỉiaỌà) và đường đẳng 60 giống san hô 
tạo rạn (theo Veron 1993). 

Một vấn đề nữa cần được xem xét là khu hê SH ở các vùng biển ngoài khơi 
nam Việt Nam như các quân đảo Hoàng Sa, Trường Sa nên xếp vào vùng phân bố nào. 
Theo Chevey (1935), vùng biển Hoàng Sa có chế độ nhiệt mùa hè khác với vùng biển 
Trung Trung Bộ và giống với Nam Trung Bộ . Mặt khác, những nghiên cứu vê san hô 
đã phát hiện giống Helioíungia ở quần đảo Hoàng Sa (Zou Renỉúì, 1975) và Archeỉia 
ờ phía tây quần đảo Trường Sa ( Vỗ Sĩ Tuấn và Nguyễn Huy Yết, 1995). Theo sơ đồ 
phân bố của Veron (1993), các giống này hầu như chỉ phân bố ở những vùng có độ 
2Ìàu có thành phần giống rất cao (hình 9). Mặc dù còn ít được điều tra, số lượng các 
siống SH tạo rạn phát hiện được ở quần đảo Trường Sa mới chừng trên 50, song với 
điều kiên tự nhiên rất thuận lợi, lại nằm kế cận trung tâm phát tán san hô, chúng tôi 
tạm xếp quần đảo này vào vùng có số giống tương đương với vùng có đa dạng trên 70 
giống). 

Trên cơ sở các dẫn liệu hiện có và phần thảo luận trên đáy có thể cho phép sửa 
đổi các đường đẳng phân bố giống san hô tạo rạn được thiết lập bởi Veron, 1993 (hình 
7) trong phạm vi vùng biển Đông (hình 8). Theo đó, vịnh Bác Bộ nám trong vùng phân 
bố 40 - 50 giống, đường đẳng 50 giống chạy vào sát đảo Hải Nam và xuống đảo Côn 
Cỏ. Đường đẳng 60 giống chạy từ mũi Varella vòng lên phía bác Trường Sa tới đảo 
Taiwan và từ Cà Mau tới phía bác Malaixia (hình l i ) . Đường đẳng 70 giống chạy ôm 
lấy quần đảo Trường Sa. Như vậy là vùng biển vinh Bắc Bộ nằm trong vùng có 40 - 50 
giông, vùng biển Trung Bộ và Hoàng Sa, vịnh Thái Lan nằm trong vòng 50 - 60 giống, 
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Hình. 7 Phân vùng đa dạng sình học giống san hô lạo rạn (Vcum, 1993) 



vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ - trong vòng 60 - 70 gióng, vùng quần đảo 
Trường Sa - trong vùng có đa dạng cao nhất - trên 70 giống. 



Chương 2. 
ĐUỐC ĐẦU NGHIÊN cứu CÀU TRÚC VÀ CHÚC NĂNG 

CỦA CÁC HỆ SINH THÁI RẠN SAN HÔ Ở VÙNG BIÊN VEN BỜ. 

Kết quả khảo sát trong những năm trước đây đã nêu lên một bức tranh tổng 
quát về các kiểu loại RSH ở vùng biển ven bờ VN. M ỗ i kiểu loại đêu có sự khác nhau 
cơ bản về hình thái rạn, chế độ thủy học... Hê sinh thái RSH thuộc loại có cấu trúc vô 
cùng phức tạp, nhiều bậc dinh dưỡng đan xen nhau thành chuỗi, lưới thức ăn. Quần xã 
sinh vật của RSH thuộc loại đa dạng nhất, mỗi rạn đều chứa đựng hàng ngàn loài động 
thực vật, mỗi loài hoặc nhóm loài đều có giữ một chức năng nhất đinh, cùng phối hợp 
để tạo nên sự cân bàng sinh thái. Vì thế, trong khuôn khổ của một nội dung nghiên cứu 
nhỏ bé và ít được đầu tư thì việc nghiên cứu đầy đủ về cấu trúc và chức năng của hệ 
sinh thái RSH là một việc làm không thực tế. Mặc dù vậy đề tài đã tổ chức nghiên cứu 
sâu ở hai vùng nhàm bước đầu tìm hiểu các đặc trưng đinh lượng của các hợp phần và 
các quá trình vận động trong hệ sinh thái RSH. ờ vùng biển phía bắc đã tập trung 
nghiên cứu trên các RSH đông nam Cát bà, còn ở phía nam đã tập trung nghiên cứu tại 
2 điểm là vịnh Nha Trang (hình 9) và khu vực bác Bình Thuận (hình 10). 

Do đặc điểm điều kiện tự nhiên các vùng phía Nam và phía Bác rất khác 
nhau, các hợp phần sinh học và phi sinh học có những đặc tính định lượng khác nhau, 
mức độ điều tra nghiên cứu ở các vùng lại không đồng đều, vì thế kết quả nghiên cứu 
vẫn được trình bày riêng từng vùng để tiên việc đánh giá và sử dụng. 

ì. Sơ BỘ VỀ CẤU TRÚC VÀ CHÚC NÀNG CỦA HỆ SINH THÁI RSH VEN 
BỜ N A M TRUNG BỘ. 

Trong phần này, chúng tôi tập trung phân tích các vẩn đề có liên quan tới cấu 
trúc và chức năng của HST RSH ở vịnh Nha Trang (thuộc Khánh Hoà-H.9) và khu vực 
Hòn Cáu - Cà Ná (bác tỉnh Bình Thuận-H. 10). 

1. Các hợp phần cấu trúc: 

ỉ. ỉ. Cấu tạo nền đáy: 

Sự hình thành, tồn tại và phát triển của RSH gán liền với các quá trình địa chất 
biển. ở Bãi Cạn Lớn (vịnh Nha Trang), RSH hình thành từ trước Hoỉocen trên nên đá 
macma. Đến thời kỳ biển lùi Hoỉocen, vùng này nằm trên lục địa và bị bao phù bời các 
vật liệu alluvi. Trong thời kỳ biển tiến Fradnen, các rạn cũ bị phá huy một phần tạo ra 
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Hin* 5*- VỊ tri nghiên cữu ở Nam Vinh Nha Trang. 





vật liệu sinh lưu chuyển (biocỉastíc) và khi mực biển thuận lợi, các rạn san hô phát 
triển lại dưới dạng các vết trên nền đáy cũ. Ở bác Bình Thuận, RSH phát triển trong 
vùng có địa hình đáy rất phức tạp với sự hình thành các bãi cạn và rãnh sâu. Vật liệu 
lạo thành các bãi cạn Breda và Hòn Câu là các đá trầm tích giàu Carbonate tuổi đệ 
tam, trên bề mặt cùa các đá này thường có các trầm tích sinh lưu chuyển và một số đã 
bị photphat hoa {Phạm Vãn Thơm, 1980). 

Tuy nhiên, nền đáy hiện tại của RSH phụ thuộc vào nhiều yếu tố như địa 
hình. động lực và Irạng thái phát triển cùa san hô và được phản ánh thông qua độ phủ 
nền đáy cùa các họrp phần không sinh vật. Ở nam vịnh Nha Trang (bảng 5) nên đáy đá 
chiếm ưu thế tuyệt đối trên hầu hết các rạn. Điều đó chứng tỏ hình thái rạn phụ 

Bảng 5. Độ phủ (%) của các hợp phần không sinh vật trên rạn san hô 
ờ nam vịnh Nha Trang (xem vị trí mặt cát tại H.9) 

Mặt cắt Đá Cát Graveỉ San hô chết 

1 18 8 8 28 
n 46 4 6 
3 28 26 ì 4 
4 54 16 8 
5 8 8 48 
6 50 16 ì 
7 48 6 12 
8 28 10 6 10 
9 10 38 
10 43 5 7 l i 
l i 47 17 10 
12 4 13 8 35 
13 60 1 

thuộc chủ yếu vào địa hình nền đáy. Chính vì vậy, các đơn vị hình thái rạn không thể 
hiên rõ nét. Không một rạn nào có thành phần ìagoon riềm {ũingừis), mật bàng rạn 
ựeeíũaỉ) không hoàn toàn bàng phảng, mào rạn (crest) cũng khổng điển hình. 

Trong khi đó ở bắc Bình Thuận, san hô chết là thành phần quyết định nên 
đáy (bảng 6). Điều đó chứng tỏ rạn đã phát triển theo các lớp tiếp nhau và theo quy 
luật chung hình thành nên vùng có điều kiện thuận lợi. Các ỉagoon riềm điển hình và 
mặt bàng rạn rộng hàng trâm mét được quan sát thấy ở dải ven biển từ Cà Ná - Vĩnh 
Hảo và tây Hòn Càu. 
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Bảng ố. Độ phủ (%) cùa các hợp phần không sinh vật trên rạn san hô 
ở bắc Bình Thuận (xem vị trí mặt cát tại H. 10) 

AAăt f*ắt 
1 V K X L L I U 

Đá Cát Graveỉ San hô chết 

1 1 8 l i 35 
ì 6 14 13 
3 n 26 
4 19 1 3 21 
5 14 0 46 
6 14 13 4 13 
7 1 0 65 
8 6 27 35 
9 32 5 18 
10 0 45 
l i 5 5 32 
12 18 5 36 

1.2 Quần xã san hô tạo rạn: 

- Độ phong phú. Độ phong phú của san hô được biểu thị thôn? qua độ phủ của 
san hô trên nền đáy. Ở vùng biển Nam vịnh Nha Trana. độ phủ {túứi theo phương 
pháp mặt cắt điểm) cùa san hô nói chung và giá trị trung bình là 31,4%, trong đó san 
hô cứng đạt 25%. San hổ cún 2 chiếm ưu thế hầu hết trên các rạn với thành phần ưu 
thế thuộc về giống Acropora, Porites, Montipora. Fungia. Tuy nhiên, tính ưu thế của 
chúng không cao, chỉ một số ít rạn được ưu thế bởi san hô mềm. Điều cần chú ý là một 
vài rạn có độ phù đáng kể cùa thúy tức san hô Miỉỉepora (bảng 7). Theo phân loại mức 
độ đô phủ đáng kể của English et ai. (1994), 54% số rạn thuộc vùng nghiên cứu đạt 
vào loại trung bình (31-50%) và 46% được xếp vào loại thấp (11-30%). 

Vùng biển bác Bình Thuận có độ phủ san hô khá cao với giá trị trung bình 43%, 
riêng san hô cứng đạt giá trị 34%. Trong tổng số rạn nghiên cứu có đến 25% đạt loại 
độ phù cao (51-75%), 67% -trung bình (31-50%) và chỉ 8% - thấp (11-30%). San hổ 
cứng vẫn đóng vai trò chù đạo trên hầu hết các rạn, nhưng san hô mềm có tính quyết 
đinh ờ những rạn hướng ra biển khơi. Trong thành phần san hô cứng, tính ưu thế thuộc 
về các giống Montípora, Acropora. Độ phủ của chúng gần như quyết định độ phù 
nhiều rạn (bảng 8) 

19 



Bảng 7. Độ phủ (%) của san hồ ở các địa điểm nghiên cứu 
ở Nam vịnh Nha Trang . 

Mặt cát San hô cứng San nô mèm Nhóm ưu thê ịìA TI rì 11 

uo pnu 
1 0 Montipora 16 

Acropora 10 
->*> 16 Aỉcyonaria 16 

Miỉỉepora 10 
3 44 0 Fungia 20 
4 20 0 Porites 14 
5 42 0 Acropora 20 
6 18 6 Porites 12 
ỉ Tí u Poritcs y 
8 14 0 AcTopora 32 
9 8 42 Aỉcyonaria 42 
10 17 4 Porites 16 
l i 23 0 Porites 13 

Fungja 10 
12 27 ố Acropora l í 
13 30 4 PocilỉopoTa 5 

Porites 5 

- 72/2/7 đa dạng. Tính đa dạng của san hô bao gồm rất nhiều thông số và chịu ảnh 
hưởng phức tạp của các yếu tố tự nhiên và quá trình phát triển của rạn. Độ giàu có 
thành phần cùa các vùng biển và quan hệ với các yếu tố chủ yếu đã được đề cập trona 
mục l i , chương 1. Một số thống số chi tiết trên các mặt cát nghiên cứu cụ thể sẽ được 
đề cập đến trong phần này bao gồm số iượng giống, chỉ số đa dạng Shanon - Weaver 
tính từ tần số xuất hiện cùa các giống và độ đa dạng thành phần trong phạm vi nhỏ. 

Vịnh Nha Trang có thể coi là vùng có tính đa dạng cao của san hô cứng, nghiên 
cứu bước đầu đã xác định 165 loài. Đây là con số đáng kể ở một số vùng biển không 
rộng. Đặc biệt một số giống hiếm gặp cũng được ghi nhận ở đây như Austrỉomussa, 
Bỉasĩomussa. Số giống bát gặp trên mặt cát dao động từ 6 -27, chỉ số đa dạng biến 
thiên từ 0,49 - 1,23. Bảng 9 cho thấy nhiều rạn có chỉ số đa dạng cao do giàu có số 
lượng giống và tần số xuất hiện của các giống thường không quá cao. 
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Bác Bình Thuận cũng nằm trong vùng có độ giầu có thành phần loài san hô. 
Nghiên cứu sơ bộ đã xác định 120 loài san hô tạo rạn. Số lượng giống xuất hiên trên 
các mặt cát nghiên cứu giao động từ 3-22 và chỉ số đa dạng biến thiên từ 0,20 - 1,08 
(bảng 8). Như vậy, vùng biển này tuy có độ phủ khá và số loài cũng nhiều nhưng tính 
đa dạng không cao do chỉ có một số loài phát triển ưu thế . 

Bảng 8. Độ phủ của san hô ở các địa điểm nghiên cứu ờ bác Bình Thuận (%) 
(Phương pháp mật cắt - điềm) 

Mặt cát San hò cứng San hô mềm Nhóm ưu thế Độ phủ 

1 34 Montìpora 31 
2 51 13 Montipora 

Acropora 
24 
24 

3 43 4 Acropora 8 
4 27 30 Aỉcyonacea 30 
5 29 8 Acropora 14 
6 27 31 Aỉcyonacea 31 
7 19 1 Montipora 15 
8 28 4 Montipora 26 
9 28 17 MontipoTB 

Sarcophyton 
15 
15 

lơ 35 Montipora 28 
l i 47 Acropora 

Montipora 
33 
14 

12 40 Acropora 
Montipora 

25 
12 

Bảng 9. Đánh giá tính đa dạng của san hô cứng trên các rạn 
nghiên cứu ở Vin ì Nha Trang. 

Mặt cát H' Số lượng 
giống 

Gióng thường gặp Tân số (%) 

1 1,23 27 Porites 
Montipora 

Fungia 
Acropora 

15?4 
10,1 
8,1 
6,7 

ì 1,01 16 Pociỉỉopora 
Miỉỉepora 

Porites 
Acropora 

25,4 
23,9 
11,9 
10,4 
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Tiếp bảng 9. 
3 0,95 15 Fungia 28,4 

Miỉlepora 17,5 
Porites 15,9 

Styỉopora 7,9 
PociUopora 9,5 

-4 1,03 19 Porites 24,4 
Acropora 1ì ì 

i-—í— Pocilỉopora 11,0 
Milỉepora 9,8 

FungÌB 8,5 
5 U I 18 AũTopoTa 25,0 

Pociỉỉopora 10,3 
Porites 6,9 
Favịa 6,9 

6 1,07 12 Acropora 28,8 
Poriies 19,2 

Miỉỉepora 16,9 
Styỉophora 13,7 

7 1,16 21 Porites 18,7 
Favia 16,8 

Leptoria 9,3 
Miỉỉepora 8,4 

8 0,99 17 Acropora 31,7 
Pociììopora 12,2 

Pungia 9.8 
9 1,14 21 Pociìopora 15,3 

Porites 12,5 
Acropora I U 

10 0,63 18 Porítes 59,0 
Acropora 15.7 

l i 0.49 6 Poríetes 44 Ạ 
Fungìa 44,1 

12 0,81 16 Fungia 36,4 
Acropora 10 < 

— — Ì -
7 

Porites 20,2 
13 1,13 18 Porítes 13,1 

Leptastrea 8,3 
Cyphastrea 8,3 
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Bảng 10. Đánh giá tính đa dạng sinh học của san hồ cứng 
trên các rạn nghiên cứu ở Bác Bình Thuận 

Mặt cát H' Số lượng Giống thường gập Tân số (%) 
giống 

1 0,79 15 Montipora 43,8 
Miỉỉepora 16,2 
Acropora 15,2 

ì 0,74 20 Montipora 42,1 
Hydropora 18,9 
Heropora 17,7 

3 0,95 in Montipora 39,3 
Acropora 18 0 

Pocỉỉopora 10,0 

4 1,08 16 Montipora 15.5 
Platygyra 15,5 
Acropora 14.4 

5 0,81 12 Acropora 40,0 
Pociỉỉopora 15,0 
Montipora 

—L. 
16.3 

6 1,01 19 Mũỉepora 14,4 
Leplastrea 

í 
13,5 

Pociỉỉopora 11.5 
7 0,52 7 Montipora 62.4 

AcTopora 14,5 
Pocilỉopora 9.2 

8 0,20 3 Montipora 87,5 
Pototes 8.3 

9 0,73 14 Acropora 26,4 
Montipora 42,9 

10 0,54 8 Montipora 63,4 
Acropora 12,7 
Goniastrea 11.3 

l i 0,35 6 Acropora 62,3 
Montipora 34,0 

12 0,43 16 Acropora 59,1 
Montipora 32,3 
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1.3. Rong biển: 

Rạn san hô là sinh cảnh thuận lợi cho sự phát triển của rong biển. Tuy nhiên, 
số lượng loài và phân bố thành phần lại khổng giống nhau trên các rạn khác nhau 
(bảng l ĩ ) . 

Bảng n.So sánh độ giàu có thành phần loài rong ở các rạn san hô 
vịnh Nha Trang. 

Mặt cất Rodophyta Phaeophỵta Chỉorophỵta Cyanophyta Tổng số 

1 24 3 1 30 
15 1 0 1 17 

3 15 0 0 0 19 
4 14 4 ì 0 20 
5 19 1 0 0 20 
6 30 7 0 2 39 
7 3 0 1 8 
8 18 ả 4 27 
9 28 6 4 0 38 
10 21 3 0 1 27 

Mãi khác, số lượng loài và phân bố thành phần còn có sự thay đổi lớn giữa các 
tháng trong năm. Nghiên cứu ờ Cù Lao Càu (bảng 12) cho thấy có sự giảm đáng kể số 
lượng loài từ tháng 4 đèn tháng 7 (127 và 105 ở 4 vị trí được nghiên cứu lặp lại), trong 
đó sự giảm thành phần của rong nâu {Phaeophyta) là đáng kể nhất. Sự thay đổi giống 
ưu thế từ Sargassum sang Cauìerpa có thể coi là sự biểu hiện cùa sự thay đổi môi 
trường. Vào tháng 4, nhiệt độ nước cao (27-30%), lượng mưa thấp, rong mơ Sargassum 
phát triển cực đại. Vào tháng hiện tượng nước trồi làm giảm nhiệt độ nước xuống 25 -

27°c, mùa mưa bát đầu. Sự xuất hiện của các yếu tố đó phù hợp với sự suy giảm đáng 
kể rong Mơ. 

Một nghiên cứu so sánh ờ Vĩnh Hảo và Hòn Nha (ven bờ bác Bình Thuận) 
cho thấy trên các rạn này so với san hô chết ưu thế, đọ giàu có của loài rong khá thấp 
(39 và 10 loài tương ứng). Hơn nữa thành phần loài ở đây còn khác biệt với Cù Lao 
Càu mà biểu hiện là chỉ số giống nhau Sorrenson (S) rất thấp (bảng 13). 
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Bảng 12. Thay đổi theo mùa của các quân xã rong ở các rạn san hô Cù Lao Càu. 

Mặt 

cắt 
Tháng4.1993 Thán* 7.1993 Mặt 

cắt Cya. Rho. Pha. a?7. Tổng Cya. Rào. Chi Tổng 

1 1 18 22 Ỉ4 55 0 28 6 9 43 
2 n 36 17 14 69 1 36 6 45 
3 24 14 9 49 3 33 8 12 56 
4 4 30 l i 17 62 0 27 6 15 50 
5 0 31 3 12 46 
6 0 32 8 8 48 

Bảng 13. Chỉ số giống nhau (S) giưã các mặt cắt nghiên cứu ở bác Bình Thuận. 

0 0,42 3 2 1 Me 
3 0,44 0,43 034 1 0,44 0,40 4 
4 0,47 0,54 0,53 0.42 0.47 3 
5 0,53 0,52 0.43 0,54 0,60 
5 0.35 0.49 0,40 0,57 0,51 
VH 0,27 0,26 0,30 0,42 0-26 030 
H 0,29 0,07 0.15 0.23 0,21 0.17 0,29 
Mát cát 1 0 3 4 5 6 VH 

ỈA. Sừĩh vật nổi: 

Thực vật nổi rạn san hô đã được nghiên cứu sơ bô ở bác Bình Thuận. Số liệu 
phán tích cho phép nêu lên một số nhận xét về tính chất của nhóm sinh vật này ở vùng 
biển xung quanh Cù Lao Càu (bác Bình Thuận) vào hai thời điểm khảo sát (tháng 5 và 
tháng 7/1993), Tống số loài thực vật thu qua lưới thẳng đứng Juday và lọc nước qua 
lưới 180s đã xác định là 159 loài trong đó Baciỉlãríophyta chiếm 90,5%, Dmophyta 
6,9 %, Cỵanophỵta 2,7% và Dictỵochìorophỵta 0,7%. 39 loài sống bám trên đáy 
{períphyton) mà chù yếu là tảo khuê lông chim được thu bàng cách đặt lam trên rạn 
san hô. Thành phần loài vào tháng 5 (108 loài) đa dạng hơn vào tháng 7 (84 loài) và 
có sự thay thế thành phần loài khá nhiều với chỉ số khác nhau (D) lên tới 0,8. Một 
điêu đặc biệt khác với sinh cảnh khác là tần số xuất hiện tháp của tảo giáp 
(Dinophyta). Sự đa dạng và phong phú của tảo sống bám cũng là một điểm cần chú ý. 
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Sinh vát lương thực vật nổi vùng khảo sát khá thấp so vói những khảo sát ở 
vùng đáy mềm của tinh Bình Thuận chỉ ở mức dưới Ì triệu tb/m 3. Mặc dù vây độ sâu 
của các rạn không lớn nhưng sự khác nhau vê sinh vật lượng giưã tâng mặt và tâng 
đáy lại rất rõ. Kết quả khảo sát bàng trạm liên tục trên rạn (hình 11) và các trạm thu 
mâu khác đều cho kết quả như nhau. Sinh vật lượng tâng mặt luôn luôn cao hom tầng 
đáy và có thể lớn hơn đến 10 lần. Các trạm khảo sát ở ngoài rạn khổng cho thấy hiện 
tượng này và có sinh vật lượng tầng đáy cao hơn tầng đáy trên rạn san hô, có nơi đạt 
tới 85 triệu tb/m 3 (tháng 7/1993) 

Những kết quả bước đầu này dù còn ít nhưng cho thấy rạn san hô có quần xã 
sinh vật nổi tương đối khác biệt với các quy luật của thực vật nổi vùng ven bờ và cần 
được kiểm tra ở qui mô rộng lớn hơn trong thời gian tới. 

Tính chất của động vật nổi rạn san hô cũng mới được nghiên cứu xunh quanh 
Cù Lao Càu và chủ yếu quan tâm đến sinh vật lượng. Bảng 14 cho thấy sinh vật lượng 
động vật nổi rạn san hô vùng biển nghiên cứu tương đối cao, đặc biệt là về số lượng. 
Trong thành phần các nhóm động vật nổi (như những vùng biển khác) chân kiếm 
(Copepoda) có mật độ cao nhất. Điêu đặc biệt là nhóm râu nhánh (Claodocerẩ) đạt tới 
số lượng lớn và thâm chí ưu thế ờ một sô trạm với mật độ trung bình đạt 46 con/m^ ở 
lưới 38 và 2.968 con/m 3 ờ lưới 15. 

Bảng 14. So sánh snh vật lượng động vật nổi Khối lượng (KL, g/m^), 
Số lượng (SL. con/m3) 

Vùng 
điêu tra 

Cà Ná-Hàm 
Tán 

Miền 
Trung 

NT-

BT 
NT1 NT2 Cù Lao Càu Vùng 

điêu tra 

4,93 7,93 8-9,92 6-8,92 93 93 5.93 7.93 
Lưới 38 KL 

SL 
131 

3417 4281 471 451 767 3281 
19 

3186 
Lưới 15 KL 

SL 1894 4281 
42.6 
152 

71,0 
185 

167.0 
4946 

Tuy nhiên lọc nước bàng lưới 180s lại cho kết quả là bọn đông vật nổi cỡ nhỏ 
có mật độ khá thấp (bàng 15) 

Kết quả phân tích trạm liên tục cho thấy trên rạn san hô Cù Lao Càu động vật 
nổi hầu như không có hiện tượng di cư thẳng đứng ngày đêm mà có xu thế tập trung 
chù yếu ở tâng mạt (8703 con/m3), cao hơn tâng đáy (3950 con/m3) hơn 2 lần. 
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/£/2/? 77: Biến thiên số lượng thực vật nổi (tếbào/m3) 
trên rạn san hô Cù Lao Càu theo thòi gian. 



Bảng 15. Mạt độ động vài nổi cỡ nhỏ trên rạn ran hô Cù Lao Càu (con/m3) 

Nhóm Động vật Cope- Tunicata ấu trùng Chaet. Ấu trùng Cỉad. 
động vật nổi chung 

poda giáp xác Bi vai vía 

Mặt 7344 3037 1075 2200 49 511 157 
Đáy 7511 3031 218 3360 23 402 15 

Tổng SVL 7566 3034 649 2689 37 457 86 

ỉ.5. Động vật đáy: 

Động vật Thân mềm có thể coi là một nhóm sinh vật đáy đa dạng nhất của 
RSH. Nghiên cứu tương đối đầy đù ở Hòn Mun đã ghi nhận có1 tới 112 loài thân mềm 
thuộc vào 4 nhóm sinh vật khác nhau. Nhóm Ì sống tự do trên rạn san hô hoặc nền đáy 
cứns khác chiếm tới 76 loài (68%), nhóm 2 sống bám trên san hô, đá , hải miên... bao 
gồm 22 loài (20%). Nhóm 3 đục lỗ vào đá, san hô sống, san hô chết và nhóm 4 sống 
trên đáy cát trong hoặc kề rạn san hô có số lượng loài tuông đối ít. Ở bác Bình Thuận, 
bước đầu đã xác đinh được 79 loài với 4 nhóm sinh thái nói trên. Nhìn chung, hai 
vùng nghiên cứu có số lượng thân mềm hai mảnh đục lỗ trong san hô không đáng kể. 

Số loài giáp xác có kích thước lớn đã ghi nhận là 69 loài ở Hòn Mun và 46 loài 
ờ Cù Lao Càu trong số đó có rất nhiều loài có đời sống cộng sinh chặt chẽ với san hô, 
nhất là san hô cành Acropora, Pociìỉopora và cả trong thúy tức san hô Milỉepora. 

Động vật da gai có số lượng loài ít (27 loài ở Hòn Mun, 26 loài ơ Cù Lao Càu). 
Nhưng đa số trong chúng (trừ sao biển rắn - Ophiuroidea) có kích thước lớn và có vai 
trò quan trọng về sinh thái và cảnh quan. Động vật da gai đóng vai trò quan trọng với 
trầm tích đáy và kiểm soát sự phát triển của rạn trong các vịnh. Chúng có thể phá huy 
rạn san hô khi đạt đến số lượng lớn (Wells and Hanna, 1992). Đặc biệt sự phát triển 
của cầu gai {Diadema setosum) còn liên quan đến quá trình suy thoái của rạn san hô 
và sự bùng nổ số lượng sao biển gai ăn san hô Acanthasterpỉancí như là dấu hiệu của 
sự suy thoái môi trường. 

1.6. Cả rạn san hô: 

Cho đến nay đã xác định được 256 loài cá rạn san hô ở vùng biển Nha Trang và 
159 loài ở bác Bình Thuận. Nha Trang được coi là vùng biển đa dạng nhất về thành 
phần cá rạn san hô. Trong số 42 họ cá đã xác định, họ cá Bàng chài chiếm 14%, họ cá 
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Thìa 13,7%, các họ cá Sơn, cá Bướm mỗi họ 9,7%, họ các Mó 7,4%, họ cá Đuôi gai -
6.3%, nhiều họ cá chỉ gặp ờ Nha Trang như họ cá Nheo Pỉotosidae, họ cá Kìm 
Hemừhamphidae, họ cá Ngọc Carapidae, họ cá Chìa vói Sygnathidae, họ các Mặt quỷ 
Svnancẹ/idae, họ cá Lưỡi dong Antennarídae. ờ bác Bình Thuận, trong tổng số loài của 
36 họ đã ghi nhận, họ cá Thìa chiêm 20,1%, mỗi họ các Bàng chài, cá Bướm chiếm 
13.8%. họ cá Mó - 5,3%... hai vùng nghiên cứu đều có tính đa dạng thành phần loài cá 
rạn san hô rất cao. Điều đó góp phần tạo nên sự đa dạng chung. Các nghiên cứu chì tiết 
trên các mặt cát dài 50 m song song với bờ cho thấy số lượnơ loài khác nhau giữa các 
rạn và giữa các thành phần cấu trúc cùa rạn (bảĩia 15) tuy nhiên sự khác biệt về thành 
phần loài không lớn mà biểu hiện là chỉ số giống nhau Sorrenson hầu như trên 0,5. 

Bảng lố. Sô' lượng loài cá rạn san hô ở các vùng nghiên cứu 
(phương pháp mặt cắt ngang) 

Địa điểm Mạt bàng rạn Sườn dốc rạn Tổng số 

Nha trang 
1 20 25 38 
0 18 15 27 
3 20 15 29 
4 21 17 37 
5 24 21 36 
6 28 28 
7 24 24 
8 38 28 49 
9 28 26 38 

Bình Thuận 
1 20 27 42 
ọ 26 21 38 
ì 

ỉ 10 34 37 
- 4 25 26 42 

5 23 36 45 
6 18 29 38 
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1 2 



1 2 

Kích Ihưđc (em) 

Hình 12 b: Phân bố kích thước cá trên sườn dốc rạn ở Cù Lao Càu. 
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Nghiên cứu dinh lượng tương đối trên cùng các mặt cắt ngang ờ vịnh Nha 
Trang cho phép nhận xét số lượng cá trên mặt bàng rạn (trung bình là 119), lớn hơn 
đáng kể so với trên sườn dốc rạn (62). Trong khi đó tỉ lộ cá có kích thước lớn nhiều 
hơn rõ rệt trên sườn dốc rạn so với mặt bàng rạn (hình 12). Tuy nhiên, trên tổng thể cá 
thể có kích thước nhỏ chiếm ưu thế trên tất cả các rạn. 

2. Các quá trình sinh thái. 

2. ỉ. Về đặc điểm hoa mồi trường vùng rạn san hô: 

Cho đến nay các nghiên cứu về đặc điểm hoa môi trường của các khu vực 
RSH vùng biển ven bờ phía nam Việt Nam (bao gồm cả vịnh Thái Lan) chưa được 
nhiều. Hầu hết các khu vực chỉ mới được khảo sát một lần, có khu vực chỉ được khảo 
sát rất sơ lược, các thời gian khảo sát lại rất khác nhau: khu vực nam vịnh Đà Nằng Cù 
lao Chàm (tháng 4 - 5/1994); Phú Yên (tháng 10/1992); Vãn Phong - Bến Gỏi (tháng 
5/1994); Phú Quốc (tháng 3/1994). Do đó rất khó có những nhận xét đầy đủ về đặc 
điểm hoa học của các khu vực này. Trong lúc đó, các RSH trong khu vực vịnh Nha 
Trang và bác Bình Thuận (chủ yếu là khu vực Cà Ná, Cù lao Càu) được khảo sát nhiêu 
hơn theo những đinh hướng nhất đinh. Do đó phần dưới đây chỉ đề cập đến các đặc 
điểm môi trường các khu vực RSH trong vịnh Nha Trang và vùng biển ven bờ bác 
Bình Thuận. 

2. LI. Vinh Nha Trang: 

Theo các số liệu được ghi nhận trong các năm 1966 (Shừota et ai, 1967) và 
1991 - 1994 (Phạm Vãn Thơm và Lẽ Thị Vinh, 1991; Phạm Vãn Thơm, 1992; Phạm 
Văn Thơm et đi., 1994) các đạc điểm môi trường chủ yếu cùa khu vực này có thể tóm 

tắt như dưới đây: 

• Độ muối: Vào các tháng mùa khô độ muối ờ khu vực các rạn cao và sự khác 
nhau về độ muối so với khu vực gần cửa sống không lớn (<0.5%o). Trong các thời 
gian có mưa sự chênh lệch có thể lên tới 4 - 5%o. Các trị giá độ muối thấp nhất được 
ghi nhận ở khu vực các rạn dao động trong khoảng 25 đến 30% a 

• Nhiệt độ: Các sô liệu quan trác năm 1966 (ibid) cho thấy nhiệt độ nước biển 
tầng mặt dao động trong khoảng 26°6 vào mùa đổng đến 29°7 vào mùa hè. 

• Hàm lượng vật lơ lửng: hàm lượng vật lửng tương đối thấp. Giá trị trung 
bình của vật lơ lửng là 25.9 mg/1, khoảng dao động khá rộng (292 mg/1) Các giá trị 
>50mgA chỉ gặp ờ các rạn gần cửa sông. 
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. COD KMĨ1O4. Yếu tố này có giá trị trung bình của hàm lượng Phosphate-Y\ 
niữate-N và silicate-S được trình bày ở bảng*? . Bảng này cho thấy các khu vực rạn 
san hô có hàm lượng các muối dinh dưỡng phosphate và nhất là nitrae cao hơn toàn 
vịnh Nha Trang khá nhiều. 

• Các kim loại nặng: Kết quả thống kê các số liệu kim loại nặng của các mẫu 
nước thu ương khu vực các rạn san hô trong khoảng thời gian 1991 - 1993 cho thấy 
phạm vi dao động hàm lượng và hàm lượng trung bình của Fe, Mn, Zn, Cu và Pb như 
sau: 

- Fe: 61 - 415 ụg/L; trung bình 185 ịig/L 
- Mn: 0,4 - 36,0,íig/L; trang bình 10,3 ịig/L 
-2n: 1,4-35,6 ụg/L; trung bình 11,1 ịĩg/L 
- Cu: 0,3 - 18,5 ịig/L; trung bình 7,6 ịig/L 
- Pb: 0,7 - 3,8 Hg/L; trung bình 2,1 Mg/L 

Bảng 17 . Khoảng dao động và giá trị trung bình của hàm lượng 
Phosphate - p, niưate - N và silicate - s (ụg/L) 

Yếu tố Khoảng dao động Hàm lượng 
hàm lượng trung bình 

phosphafe-V 1-46 9,8 
niưate-N 10-32000 1716 
siỉicate-S 20-1480 201 

Các dân liệu này cho thấy sự ô nhiêm kim loại nặng chỉ đáng quan tâm đối với 
các trường hợp của Cu và Pb. 

Nếu xem xét một cách chi tiết hơn có thể phân biệt các RSH theo 3 khu vực 
(1) khu vực ì bao gồm các rạn ở Đồng Đế, Bãi Tiên, Hòn Rùa; (2) khu vực l i gồm các 
rạn dọc theo bờ bác phía Hòn Lớn và (3) khu ni nám về phía nam của Hòn Lớn. Các 
khu vực san hô này có những khác biệt nhất định về các đặc điểm thúy vãn, muối dinh 
dưỡng, kim loại nặng... Như ở phần trên đã trình bày khu vực ì chịu ảnh hưởng của 
sông mạnh nhất nên có độ muối thấp nhất, hàm lượng vật lơ lửng lòn nhất. Kết quả 
tính hàm lượng trung bình của các muối dinh dưỡng, chỉ số Peimanganate và kim 
loại nặng tại các khu vực ì, l i và ni được tóm tát trong bảng Í8 . 

Qua các số liệu có thể thấy rõ mức độ ưu dưỡng hoa ờ phần phía bắc vinh 
Nha Trang, nhất là khu vực l i mạnh hơn nhiều so với phần phía nam. Phần phía nam 
ít chịu ảnh hương của sông, do đó, cũng như độ muối hàm lượng vật lơ lửng ở khu 
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vực HI và Fe> Mn nhỏ nhất trong lúc các kim loại như Zn, Cu lại có hàm lượng lớn 
nhất. Sự biến đông của một số yếu tố từ gần cửa sông Cái đến khu vực IU được minh 
họa qua hình /3 . 
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Hình lò : Biến động cùa một số yếu tố theo mặt cát từ cửa sồng đến Hòn Mun 
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Các điều trình bày trên đây cho thấy mặc dù ảnh hưởng cùa sồng giảm từ khu 
vực ì đến khu vực IU nhưng các muối dinh dưỡng lại tập trung cao nhất ở khu vực l i 
và các kim loại như Cu, Zn lại tập trung cao nhất ờ khu vực HI. Điều này gợi ý là 
ngoài vật chất từ sông còn có những tác nhàn khác có thể ảnh hưởng đến các đặc điểm 
hoa học của các khu vực RSH trong vịnh Nha Trang. 

• Trầm tích: Các số liệu về thành phần hoa học của trầm tích trong các khu 
vực RSH còn rất ít và chỉ giới hạn trong khu vực in (xem bảng 19). Các số liệu này 
cho thấy hàm lượng c và N hữu cơ khá thấp và tỉ số N/P rất nhỏ. Ngoài ra, sự tập trung 
của các kim loại Zn, Cu và Pb không kém các trầm tích hạt mịn. Như vậy các trầm tích 
giàu carbonate có thể đóng vai trò quan trọng trong sự kiểm soát hàm lượng của p và 
một số kim loại nặng trong môi trường nước. 

2. ỉ. 2. Biển ven bờ bắc Bình Thuận: 

Trong phạm vi vùng biển ven bờ bác Bình Thuận (Cà Ná Liên Hương) có khá 
nhiều RSH trong số đó các rạn ở lân cận Cù Lao Càu được nghiên cứu nhiều nhất. Các 
đặc điểm hoa môi trường của khu vực các RSH trong vòng biển này có thể tóm tát 
như dưới đây. 

Mồi trường nước: 

Kết quả các đạt khảo sát cho thấy độ muối ở vùng này cao, nhất vào thời kỳ 
có hoạt động nước trồi và thấp nhất vào khoảng tháng 10-11 (32,45 - 33,37%o được 
ghi nhận trong chuyến khảo sát tháng 10/1994). Sự phân bố của độ muối trong vùng 
vào thời kỳ này có tính chất bất thường: khu vực quanh Cù lao Càu có độ muối thấp 
hơn vùng gần bờ, khu vực phía đông đảo có độ muối thấp hơn khu vực phía tây. Cũng 
trong thời kỳ này pH của nước biển thấp tương đương với thời kỳ có hoạt động nước 
trồi (khoảng 8,0). Vào các thời kỳ khác pH có giá trị khoảng 8,3. 

Hàm lượng ố xy hoa tan thấp nhất vào thời kỳ tháng 4 hoặc tháng 5 (giá trị 
trung bình khoảng 4mg/L vào ban ngày) và tầng lên đến 6.21 mg/L vào khoảng tháng 
10; 11. Chỉ số permanganatechường dao động lán cận 0.5 mg O2/L và tăng cao một ít 
dưới ảnh hưởng của hoạt động nước trồi và của nước sông. Hàm lượng của vật lơ lửng 
ít khi vượt quá 50 mg/L. 
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Bảng 1S . Hàm lượng trung bình và phạm vi dao động hàm lượng các yếu tố 
tại các khu vực rạn san hô khác nhau ương vịnh Nha Trang. 

Khu vực ì Khu vực lĩ Khu vực ni 
Yếu tố Hàm lượng TO Hàm lượng TB Hàm lượng TB 

(Khoảng dao đông) (Khoảng dao động) (Khoảng dao động) 
Vát lơ lùng (mg/L) 30,8 (2-92) 25.3 (14-47) 22,7 (19-30) 
COD KMn04 0,46 (0.10- LOI) 0,51 (0,23-0,91) 0,53 (0,21 -1,52) 
(mjĩ02/L) 
phosphate-P (ịig/L) 5,7 10,0-12,0) 14,1 (0,5-30) 10,4 (4-4,6) 
nitrate-N (vig/L) 340 10-2134) 10478 (250-32000) 148 (30-390) 
silicate-S (\XR/L) 149 (25-395) 542(135-1480) 136 (20-697) 
Fe (ịXg/L) 326 (237-415) 232 (61-415) 160 (75 - 268) 
Mn (ng/L) 16.2 (6-23,2) 9,1 (0,4-36) 
Zn (iig/L) 8,0(1,4-16,7) 15,7 (2-35,6) 
Cu (ịig/L) 42 (0,3-11,2) 12,2 (3,1 - 18,5) 
Pb (ịig/L) 2.2 (1,1,-3,8) 

Bảng Í9 . Thành phần hoa học của một số mâu trâm tích giàu carbonate thu 
trong khu vực lân cận Hòn Mun (theo Phạm vẫn Thơm, 1993b). 

Mẫu c.hữu cơ N.hữu Pts Fe Mn Zn Cu Pb 
(ppm) cơ 

(ppm) 
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

1 1700 313 70 800 28 1,0 1,1 0,1 
2 6200 87 283 800 28 1,8 1.2 0,2 
3 3500 112 94 600 20 1,7 1,8 0,3 

Các số liệu ghi nhận được từ 1992 đến nay cho thấy các muối dinh dưỡng có 
sự biến động khá rõ qua các thời kỳ trong năm. Hàm lượng trung bình của phosphate -
p cao nhất vào tháng 4 (15.2 mỉcrog/L) và thấp nhất vào khoảng tháng 8, tháng 9 khi 
hoạt động nước trồi đã gần kết thúc (2,2mỉcro g/L). Nitrate - N có giá trị trung bình 
cao nhất vào tháng 5 (3170 mỉcrog/L) thấp nhất vào tháng 8 (144 mỉcrog/L). Các giá 
trị trung bình cao nhất và thấp nhất của silicate - s lần lượt là 20 microg/L (cuối tháng 
6, đàu tháng 7) và 445 mừcog/L (tháng 4). Sự biên động của hàm lượng các yếu tố này 
qua các thời kỳ khác nhau trong năm được trình bày trong hình 1*1. 
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Hình Ị^.. Biến động hàm lượng (microg/L) các muối dinh dưỡng qua 
các thời kỳ trong năm. 

Các đặc điểm đáng chú ý nhất là hàm lượng cao dị thường của nitrate - N cũng 
thường được ghi nhận vào tháng 5 và các giá trị hàm lượng cao nhất của phosphate -

p và silicate - s thường gặp vào thời kỳ không có mưa cũng như không có hoạt động 
nước trồi mạnh. Hiên tượng này có thể giải thích là do hoạt động khoáng hoa các 
chất hữu cơ trên nền đáy. Các lý do hỗ trợ cho các giải thích này là trong thời kỳ tháng 
4 hàm lượng o xy hoa tan rất thấp và hàm lượng các kim loại hoa tan cao, tỷ số 
Fe2+/Fe3+ khá lớn. Trong hầu hết các tháng trong năm phosphate đều đóng vai trò 
cùa yếu tố đinh dưỡng giới hạn (vào thời kỳ tháng lo, tháng l i vai trò này thuộc về 
niưatẻ). 

Hàm lượng Fe vào các tháng 4, 7 và 11 cao hơn các tháng khác (hình 15) do 
quá trình khoáng hoa và sự cung cáp của dòng trồi và của sông; hàm lượng Mn cao 
nhất vào tháng 8 và thấp nhất vào tháng 5. Về các kim loại nặng khác các số liêu ghi 
nhận được vào các tháng 5 và 7/1993 cho thấy hàm lượng của Zn dao động trong 
khoảng 2,3 - 30,3 ịxg/L (trung bình 14,2 ịig/L) của Cu trong khoảng 0.6- 0,8 ịxg/L 
(trung bình 3,8\ig/L) và của Pb từ 0,5- 2,6 \xgỉL (trung bình 1,3 Hg/L) các số liệu này 
phản ánh sự nhiễm bẩn nhẹ các lâm loại nặng. 
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Trầm tích: 

Vùng biển ven bờ bác Bình Thuận được phủ chủ yếu bởi các trầm tích hạt thô, 
hàm lượng c hùn cơ nhỏ hơn 0,2 %, hàm lượng của N hữu cơ,dao động từ 53 - 217 
ppm và hàm lượng p tổng số thay đổi từ 35-117 ppm. 
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Hình 15. Biến động của hàm lượng Fe và Mn (microg/L) theo các tháng 

Trâm tích ở các khu vực RSH có hàm lượng c cao nhất so với các khu vực 
còn lại (có thể do sự tích tụ của rong chết) trong lúc hàm lượng N hữu cơ, p tổng số, Fe 
và Mn thấp nhất. Do đó tỷ số C/N ở trầm tích khu vực rạn lớn nhất. Tỷ số N/P ở khu 
vực này cũng lớn nhất. Trong số các kim loại nặng Zn có sự tập trung nhiều nhất ở 
khu vực rạn. Các đặc trưng hoa học cùa trầm tích ở khu vực này được thể hiện qua 
kết quả thống kê hàm lượng các yếu tố dinh dưỡng và kim loại nạng theo các đới 
RSH, bãi cạn và nền đáy phang được trình bày ở bảng 20. Kết quả này cũng cho thấy ở 
các RSH trong vùng biển bắc Bình Thuận Fe được tập trung nhiều hơn so với RSH ở 
Hòn Mun, Nha Trang trong lúc các yếu tố khác đều có sự tập trung kém hơn. 
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Bản° 20. Hàm lượng trung bình và phạm vi dao động của các yêu tố 
dinh dưỡng và kim loại nặng (ppm) trong trầm tích theo các đới. 

Đới 
Yếu tố 

Rạn san hô Bãi cạn Nền đáy phảng 

c hữu cơ 2230 (600-9100) 1175 (900-1400) n i ì í""7r\A 1 (ÌAA\ 1212 (/UU-19UU) 
N hữu cơ i n (35-116) 157 (67-217) 131 (53-187) 
p tổng số 57 (35-77) 96,5 (59-117) 75 (35-100) 
Fe 1240 (500-2000) 1867 (610-3510) 1347 (58-3010) 

Mn 10,6 (3,0-18,6) 14.3 (12,0-18,3) 23.8 (4-3-117,6) 
Zn 0.20 (0,07-0.58) 0,14 (0,04-0,28) 
Gù 0,14(0,02-0,28) 0.26 (0.03-0.90) 
Pb 0,08 (0,07-0,12) 0.08 (0.04-0,11) 

Các điều trình bày trên đây cho thấy ở các RSH trong vùng biển bác Bình 
Thuận cũng có sự xuất hiện của các hàm lượng dị thường nitrate. Vê các yếu tố thúy 
vãn có sự khác biệt ở mức độ nào đó giữa hai vùns này về nhiệt độ và độ muối. Ngoài 
ra, qua sự tập trung của các kim loại nặng Zn, Cu và Pb trong trầm tích có thể thấy 
khu vực các rạn ở bắc Bình Thuận ít bị ô nhiễm hơn và sự tập trung cao của Fe có thể 
do ảnh hưởng cùa hoạt động nước trồi. 

2.2. Chu trình dùửì dưỡng và năng /ương: 

Cơ chế chuyển hoa năng lượng và vận động dinh dưỡng mang tính đặc thù của 
các quần xã san hô đã tạo nên chu trình kép lán trong quá trình phát triển nên nghiên 
cứu đặc điểm và cường độ vân động dinh dưỡng, chuyển hoa nâng lượng đối với từna 
vùng biển cụ thể là việc cấp thiết trong quá trình tìm hiểu và đề xuất các giải pháp kỳ 
thuật, công nghê để bảo vệ và khai thác, sử dụng các RSH có hiệu quả. 

Phần trình bày dưới đây là tổng quan các kết quả nghiên cứu cường độ vân 
động, chuyên hoa dinh dưỡng, năng lượng của các quần xã san hô ở vùng biển ven bờ 
Khánh Hoa trong các chương trình hợp tác nghiên cứu vùng biển nhiệt đới. Tổng quan 
sử dụng những tài liệu nghiên cứu thực nghiệm trong các đạt diều tra từ năm 1980 -
1995 tại các vùng biển ven bờ Khánh Hoa: Vũng Rô, Vãn Phong - Bên Gỏi, vịnh Nha 
Trang, vịnh Cam Ranh, đặc biệt tập trung nghiên cứu chi tiết ở RSH Hòn Mun. 
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Các tham số xác định gồm: 
- Hình thái san hô: diên tích bề mặt san hô (S-cm2), sinh khối san hô (M -
mg). 
- Số lượng tảo cộng sinh và sinh khối cùa chúng. 
- Hàm lượng Oìioĩophylh hàm lượng hữu cơ. 
- Sức sản xuất sơ cấp cùa san hố, cùa thực vật nổi, cùa thực vật sống bám 
(Períphytorì), của trầm tích. 
- Cường độ trao đổi chất của san hô 
- Cường độ dinh dưỡng của san hô 

Phương pháp để xác định các thông số trên đã được thảo luận, phân tích và cóng 
bố (Sorokin, 1988. Nguyễn Tác An, 1989). 

Tư tưởng chỉ đạo cùa tổng quan là xem xét những kết quả nghiên cứu được, đi 
sâu phán tích vai trò cùa các quần xã san hô ở ven bờ Khánh Hoa đối với việc cung cấp 
và chuyển hoa năng lượng, đối với văn đề làm sạch môi trường biển và khả nâng mô 
phỏng các rạn để phát triển nghề nuôi trồng hải đặc sản trong vùng. 

2,2.1. Đặc điểm và cường độ chuyển hoa dinh dưỡng: 

Cho đến nay, đặc điểm dinh dưỡng cùa san hô tự dưỡng hoặc dị dưỡng đã được 
giải quyết bàng các kết quả nghiên cứu thực nghiệm {Goreau et ai 1971). Đặc điểm 
dinh dưỡng hỗn hợp "tự dường - dị dưỡng" của quần xã san hồ đã tạo điều kiện cho 
rạn phát triển mạnh, có năng suất sinh học cao trong môi trường biển nhiệt đới nghèo 
dinh dưỡng. 

Khả năng dinh dưỡng tự dường cùa san hô do các tảo cộng sinh Zooxantheỉia 
thực hiện trong điều kiện có độ chiếu sáng thích hợp. Trong điều kiện chiếu sáng thích 
hợp (60 - 140 w/m 2 ) , quá trình tự dưỡng cung cấp hơn 50% dòng nãns lượng cho 
quần xã {MoOoskey, 1978; Sorokin, 1979) ở vùng biển Khánh Hoa, trons ạiải chiếu 
sáng từ 90 - 80% đến 30 - 15% lượng bức xạ quang hợp ờ tầng mặt, phần lớn các ỉoài 
san hô trong vùng đều có cường độ quanh hợp ổn định và có giá trị cao, có khả năng 
cung cấp phần lớn nhu cầu năng lượng của các quần xã. 

Song song với quá trình tự dưỡng hấp thụ Cacbon, san hồ còn có khả nâng hấp 
thụ dinh dưỡng theo phương thức dị dưỡng: ân dữ và hấp thụ các chất hữu cơ hoa tan. 

Về mặt cơ chế, san hố tạo rạn có thể thực hiện 4 phương thức dinh dưỡng 
(Mscatine, 1973; Sorokin, 1979): 
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- Quang hợp bàng các tảo cộng sinh (Zooxantheỉlae) và chuyển hoa tiếp tục 
vào tế bào của các mầm. 
- Bắt mồi trực tiếp bàng các xúc tu và chuyển vào khoang một. 
- Hấp thụ các xác bã, mảnh vỡ hữu cơ và vi sinh vật 
- Hấp thụ các chất dinh dưỡng hoa tan nhờ hệ thống men đặc thù. San hô có 
thể hấp thụ lượng hữu cơ hoa tan rất nhỏ trong môi trường nước xung quanh 
(Sorokín.1982). 

Qua trình dinh dưỡng của san hô phụ thuộc chủ yếu vào dặc trưng sinh học như 
mật độ cành, số lượng mầm, hình dáng và hoạt tính của các xúc tu... và các điều kiên 
sinh thái: độ chiếu sáng, số lượng sinh vật nổi ở trong mỏi trường nước xunh quanh và 
mức độ dinh dưỡng của khu vực nước... 

Cơ chế dinh dưỡng hỗn hợp đó cho phép các quần xã san hô phát triển thích ứng 
trong điều kiên nhiệt đới nghèo dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu Nừơvà Phôtpho. Theo 
Johannes et ai. (1970). các quá trình dinh dưỡng dồng thời trong một quần xã: tự 
dưỡng tạo hưu cơ và dị dưỡng phân huy hữu cơ đã thiết lập chu trình năng lượng khép 
kín trong các RSH với sự mất năng lượng cho mồi trường bên ngoài không đáng kể. 

Cũng như vùng biển có san hô khác, vùng ven bờ Khánh Hoa có năng suất 
sinh học cao (bảng 21), dao động trong khoảng cừ 57 đến lOOmgC/ m^ngày. Giá trị 
phần tích trong cột nước có diện tích lm2, dao động tron2 khoảng 50 -

250mgC/m2ngày, tương đương với dòng năng lượng sơ cấp 0,5 - 2,5kcal/m^ngày. 

Bảng 21. Năng suất sinh học sơ cấp ở các vực nước 
của rạn san hồ tỉnh Khánh Hoa, 

TT Địa điểm của rạn Thời gian Nàng suất sinh học mgC/m3ngày 

1 Vãn Phong - Bến Gỏi 4 -1981 53,06131,93 
Vãn Phong - Bến Gỏi 3 - 1983 57.33 ± 34,99 

à Văn Phong - Bến Gỏi 1982 - 1983 1000,00 ±57,64 
4 Đảo Hòn Mun 2 - 3/1993 145,70 ±76,60 
5 Đảo Hòn Mun 8-9/1993 73,54 ±47,45 
6 Đảo Hòn Mun 3/1995 99,75 ± 26,70 

Giá trị năng suất sinh học sơ cấp của chính các loài san hô cao hơn hàng trăm 
lần so với năng suất sinh học sơ cấp của các loài tảo đơn bào sống trên rạn. Kết quả 
nghiên cứu năng suất sinh học sơ cấp của một số loài san hô tạo rạn, cho thấy nàng 
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suất sinh học sơ cấp của chúng dao động trong khoảng 170 đến 312 mgC/kg san hô 
ngày, cao hơn khoảng 1,5 đến 3 lần cường độ hô hấp cùa san hô (bảng 22). Chính vì 
vậy, phần lớn các quần xã san hô tự cung cấp dòng nâng lượng sơ khởi cho hệ do quá 
trình quang hợp của tảo cộng sinh. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, chỉ vài giờ sau, 
hơn 50% sản phẩm quang hợp sơ cấp của các tảo cộng sinh (Zooxanthellae) đã được 
chuyển hoa vào các tế bào của mầm san hồ {Muscatine, 1967, 1973). Hộ số P/B ngày 
của Zooxanthelỉia rất cao, trung bình là 5. Ngoài sản phẩm quang hợp sơ cấp, 
ZooxanứìGlỉia còn đóng vai trò chuyển hoa canxi trong quá trình tạo rạn. Phương pháp 

Bảng 22. Năng suất sinh học sơ cấp của một số loài san hô ờ Hòn Mun. 

TT Tên loài Ngày xác định Năng suất sinh học TT Tên loài Ngày xác định 
mgC/kg san hô ngày mgC/cm3san hô ngày 

1 Acropora nasuta 23/2/1993 1,32 (Ị057 
Porites nigrescens 26/2/1993 1,76 0.086 

ì 

ỳ MMepora tenera 27/2/1993 1,98 0.483 

đánh dấu Canxi phóng xạ (Ca45) cho thấy, quá trình hấp thụ Canxi của san hô phụ 
thuộc số lượng ZooxantheỉJja và cường độ chiêu sáng. 

Phương pháp đánh dấu phóng xạ Cacbon đồng vị ( C 1 4 ) cho thấy quá trình dị 
dưỡng như bái mồi động vật nổi, thực vật nổi và vi sinh vật của một số loài san hô, 
phổ biến như Pociỉlopora, Porites, Fungia, Montipora... chỉ cung cấp khoảng 10% 
năng lượng chi phí cho trao đổi chất hàng ngày. Sở dĩ quá trình dị dưỡng cung cấp 
dòng năng lượng không lớn, theo Johannes et ai (1970) là vì dòng năng lượng chủ yếu 
được cung cấp nhờ quá trình quang hợp cùa ZooxantíìeỊJaef và nguồn dinh dưỡng quan 
irọng chính là các muối dinh dưỡng, các vitamin, các nguyên tố vi lượng và có thể 
một số các loại axit amin không thay thế mà bản thân các Zooxantheỉỉae không tổng 
hợp được. 

Quá trình dị dưỡng có thể tàng lên, thoa mãn cỡ 15% tổng số năng lượng của 
rạn trong mùa phát triển cực đại của động vật và thực vật nổi trên rạn hoặc vào mùa 
sinh sản của động vật Thân mềm, lúc đó có nhiều ấu thể trôi nổi, là nguồn dinh dưỡng 
tương đối phong phú ở các vùng biển nhiệt đới. 

Với hàm lượng hữu cơ có hiệu ứng dinh dưỡng ở Hòn Mun và các đảo khác ven 
bờ Khánh Hoa, trong khoảng l-2,5mgC/L, tương đương hàm lượng hữu cơ trong-các 
vùng biển khác, khả năng sử dụng hữu cơ hoa tan của các loài san hố là tương đối lớn, 
có thể cung cấp đến 15% năng lượng cần thiết cho toàn bộ RSH. Kết quả thí nghiệm 
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bàng phương pháp đánh dâu phóng xạ, thây có hem 50% lượng hữu cơ hoa tan được 
hấp thụ vào các tế bào của các mầm san hô. Một số loài san hổ như Pocillopora, có 
thể hấp thụ hữu cơ hoa tan ở hàm lượng rất nhỏ, cỡ 0,1 mgCA nhờ hê men tiêu hoa đặc 
biệt, làm cho san hô có thể thích ứng phát triển trong điêu kiên thiếu dinh dưỡng ở 
nhiệt đới. 

Qua phân tích chu trình dinh dưỡng, có thể phán đoán ràng, các loài san hô tạo 
rạn phát triển, lớn lên nhờ quá trình hấp thụ Canxi, hấp thụ hữu cơ và quang hợp trong 
điều kiên có chiếu sáng đầy đủ. Trong điều kiện thiếu độ chiếu sáng hay bị che tối, 
san hô thường bị tàn lụi trong vài tháng. Trong điều kiện chiếu sáng tối ưu, tập đoàn 
san hô có thể phát triển, tăng chiều cao khoảng 2-3 em sau Ì năm. Tuổi trang bình của 
tập đoàn san hổ trong vùng phát triển mạnh (FL, Br, Bút) khoảng 5 năm, tối da 140 
năm (SoTokin, 1977)... Tốc độ chết cùa các tập đoàn san hô trẻ tương đối lớn, khoảng 
20 - 40% trong 3 năm {ConneỊ 1973). Tuy các tập đoàn san hồ non đêu có tốc độ phát 
triển tương đối nhanh, nhưng phục hồi các rạn san hô bị phá huy hoặc bị suy thoái, đòi 
hỏi thời gian rất lớn. Theo Stoddart (1974) và Glynn (1973), khoảng thời gian để bào 
từ bám và bắt đầu giai đoạn phát triển đầu tiên cùa quần xã cũng mất khoảng 5 - 3 
năm, còn phục hồi hoàn toàn cũng phải mất 30 năm. 

2.2.2. Cường độ vận động năng lượng trong rạn: 

Khi xét cơ sở nàng lượng của quần xã san hô, chúng ta đã phân tích cườna độ 
dinh dưỡng tự dưỡng và dị dưỡng cùa chúng. Nguồn cung cấp năng lượng cho rạn, 
ngoài các muối dinh dưỡng như Phốtphát, Nitơ (bảng 20), còn các chất hữu cơ và các 
sản phẩm quang hợp cùa các loài thực vật nổi, các loài tảo đơn bào sống bám 
(Períphiton). Các loài tảo đơn bào sống bám thường là các dạng tảo hình chỉ, tảo nhầy 
của Tảo Lam và Diaĩomea như Osỉcrobium, Caỉotríx, Microcolons, Shizoưix, 
Rivuỉaria, Nizschia, Navicuỉa, Cỵmbella. Sinh khối trung bình của tảo bám là 2 - 5 
mg/g, năng suất sinh học sơ cấp của tảo sống bám rất lớn, đặc biệi là đối với các vật 
bám như mảnh san hô chết, trung bình đạt 100 - 500 mgC/g khỏ neày, tương đương 
nguồn nâng lượng khoảng 30 - 50 kcal/m 2 ngày, ít hơn lo - 18 lần so với tảo bám đơn 
bào. 

Phán tích quá trình chuyển hoa năng lượng của các loài tảo bám, ta thấy nhu 
cầu năng lượng để trao đổi chất của chúng rất lớn, thường xấp xỉ nguồn năng lượng sơ 
cấp tổng hợp được. Như vậy, cũng như quân xã san hồ sống, các loài tảo bám đã thực 
hiên chu trình dinh dưỡng kép kin, do đó có thể giải thích được ràng, các vực nước tiếp 
cận với rạn san hồ thường nghèo dinh dưỡng - phần lớn dinh dưỡng đều do tảo bám và 
san hô hấp thụ trong quá trình quang hợp. 
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Bảng 23. Hàm lượng muối dinh dưỡng ờ vùng rạn san hô Hòn Mun. 

Tràm Vi trí Tâng Muối dinh dưỡng Ị-ig/1 
N02 N03 NH4 P04 

Cách mép rạn 5 m 

Cách mép rạn Ì m 

0 

Đáy 

0 

Đáy 

1,75 

0,58 

1,17 

0,58 

281,8 
9 

114,3 
6 

17,10 

23,88 

3,44 

3,05 

4,58 

3,82 

6.20 

3,10 

6,20 

3,10 

Nguồn dinh dưỡns và năng lượng khác đối với các quần xã san hô là vi sinh vật 
và nguyên sinh động vật, với số lượng khoảng Ì - 5 tỷ tế bào/g chất đáy, 3 - 6 tỷ tế 
bào/g mảnh vỡ sinh vật chết và đến 10 tỷ tế bào/g chất đáy giàu chất hữu cơ, có sinh 
khối khoảng 50 - 500 mgC/kg chất đáy, tương đương khoảng 5 găm tươi, chiếm 2 - 3% 
lượng hữu cơ của chất vật bám. Sức sản xuất sơ cáp của các trầm tích và vật bám dao 
động khoảng 20 - 200 mgC/kg vật bám ngày, hệ số P/B ngày chỉ khoảng 0,2 - 0,7. Như 
vậy chu trình năng lượng của quần xã sinh vật trong RSH thường dao động trong thời 
eian 2 - 5 ngày. 
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Hình 16. Sơ đồ vị trí khảo sát vùng Đông Nam Cát Bà. 



n. sơ BỘ VỀ CẤU TRÚC VÀ CHÚC NÀNG CỦA HỆ SINH THÁI RSH CÁT BÀ. 

Trong phần này sẽ tập trung giói thiệu về các hợp phần cấu trúc và chức năng 
của chúng trên các rạn san hô vùng đồng nam Cát Bà (h-16), nơi có RSH phân bó 
rộng rãi và được nghiên cứu kỹ hơn cả nhàm xây dựng khu vực này thành khu bảo 
tồn thiên nhiên biển trong tương lai. 

Ì. CÁC HỢP PHẦN MÔI SINH VÀ VAI TRÒ SINH THÁI CỦA CHÚNG. 

1.1. Các yếu tố khí hậu - khí tượng khu vực. 
Nhìn chung, khí hậu vùng Cát Bà nói riêng và miền bắc Việt Nam nói chung 

mang tính nhiệt đói gió mùa. Trong đó có 2 mùa chính là mùa hè từ tháng 5 đến 
tháng 10 và mùa đông từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Giá trị của các yếu tố khí 
hậu. khí tượng được thể hiện trên bảng 24. Trong đó đáng chú ý hơn cả đối với san hô 
và các rạn san hô là nhiệt độ và lượng mưa hàng năm. Qua bảng24 thấy ràng, nhiệt 
độ không khí trung bình năm vào khoảng 24°G Chế độ nhiệt thay đổi theo mùa rõ 
rệt. Vê mùa nóng (từ tháng 5 - tháng 10), nhiệt độ không khí tăng cao và tảng cao 
nhất vào tháng 7 - nhiệt độ trung bình 29,4 °c và cao nhất tới 37 °c. Vê mùa đông, 
nhiệt độ giảm đi rõ rệt, thấp nhất vào tháng Ì - tới 16,8°c. Sự giảm thấp và tăng cao 
nhiệt độ đã làm ảnh hường tới nhiệt độ của vùng nước nông trên các rạn san hô và 
như vậy phần nào ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển cùa san hô trong khu vưc 
(hình 17). 

T H A N G 

Hình 17. Biến thiên nhiệt độ trung bình của các tháng trong nám. 
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Ì 

Ngoài yếu tố nhiệt độ, lượng mưa và đặc điểm của chúng cũng là yếu tố có 
ảnh hưởng tới san hô và rạn san hô. Lượng mưa trang bình trong năm khoảng 1100 -

1880 và phân bố rất không đều theo mùa. Lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 tới tháng 
10, hình 18) chiếm 80 - 90% lượng mưa cả năm và tập trung chù yếu vào các tháng 7, 
8. và 9. Tổng số ngày mưa trung bình năm đạt 118 ngày và phân bố ngày mưa hợp 
vợi phân bố lượng mưa.Đối với san hô, đặc biệt là trên những vùng rạn nông, những 
cơn mưa lớn cộng thêm triều rút kiệt thường gây cho san hô chết hàng loạt do bị ngọt 
hoa. Mặt khác, các đảo cát hay đá vôi karst như vùng đổng nam Cát Bà thường tích tụ 
và tạo thành lượng nước ngầm làm ngọt hoa tầng đáy trên rạn, ảnh hưởng tới sự phát 
triển của san hô. 

Hình 18. Lượng mưa trung bình của các tháng trong năm (Trạm Hòn Dâu) 

Gió, bão. Trong mùa gió đông bác, gió B và gio ĐB thịnh hành từ tháng 11 tới 
tháng Ì, với tốc độ trung bình 4,0 m/s, gió cguyển hướng Đ - ĐB, từ tháng 2 tới tháng 
3 với tốc độ trung bình 4,5 m / s . Trong tháng 4 chuyển tiếp, gió Đ và ĐN xuất hiên, 
dạt tốc độ trung bình 4,9 m / s . Trong mùa gió tây nam, gió Đ và ĐN thinh hành từ 
tháng 5 tới tháng 9, gió ĐN và N thịnh hành nhất trong tháng 7, đạt tốc độ trung bình 
5,5 m/s. Trong tháng 10 chuyển tiếp, gió chuyển hướng về B và ĐB. Ngoài ra hàng 
nám còn thường có gió tây, kèm theo thời tiết khô nóng (nhiệt độ khống khí có thể tới 
39 °c và độ ẩm không khí có thể xuống dưới 55%), thường xuất hiên vào các tháng 
5, 6, 7. Mỗi năm thường có 2 đạt, có năm tới 5 đạt, và có đạt kéo dài tới lo ngày. 

Gió không có tác động trực tiếp tới san hò và rạn san hô, tuy nhiên, gió thường 
gây ra sóng và đây là một yếu tố quan trọng góp phần làm tăng lượng ô xy trong 
nước, cũng như làm tăng sự trao đổi nước và các chất dinh dưỡng khác cho sinh vật tự 
dưỡng, đặc biệt là rong biển, phát triển tốt. 

45 



Hàng năm có Ì - 2 trận bão gây ảnh hưởng trực tiếp, 3 - 4 trân gây ảnh hưởng 
gián tiếp tới vùng đảo Cát Bà và thường xuất hiện vào các tháng 7, 8 và 9, có khi sớm 
hơn - tháng 5 và tháng 6, muộn hon tháng 10 và tháng l i . Sức gio trong bão đạt tốc 
độ trung bình 30 - 40 m / s , sức gió mạnh nhất 50 m / s . Đó là chưa kể các trận áp 
thấp nhiệt đới gây động biển. Bão thường kèm mưa lớn, lượng mưa trong bão có thể 
tới 100 - 300 I M . Sự kết hợp giữa bão và mưa to khi triều rút có thể gây chết cho san 
hô ờ vùng nước \\ống{Stoddart91979, latypov, 1978}. 

Bảng 22. Giá trị trung bình tháng và năm của một số yếu tố khí hậu - khí 
tượng khu vực. l.Trạm Phủ Liễn, 2. Trạm Phủ Liễn, 3. Cát Hải, 4. 
Cát Hải, 5. Hòn Dấu, 6. Cát Hải. 

Tháng Nắng Bức xạ Nhiẹtđộ Độ ẩm Lượng Thời gian 
(giờ) nhiệt không khí tương đối mưa có mưa 

k c a tycm2 r o {%) (ram) (ngày) 
ì 84 6,20 16,8 75 26 6 
l i 47 5,84 17,4 84 19 8 
HI 42 6,32 20,3 86 39 10 
IV 85 9,26 23,0 88 76 7 
V 184 12,25 27,8 83 152 9 
VI 175 10,16 29,0 86 241 15 
VII 182 11,20 29,4 84 214 14 
VUI 162 10,72 28,8 84 325 15 
IX 179 10,56 27,8 81 264 16 
X 194 10,74 25,7 81 184 10 
XI 157 8,59 22,3 77 33 4 
XĨI 125 6,77 19.1 78 16 4 

1616 108,61 23,95 82 1589 118 

Bảng 25. Tần suất bão các tháng đổ bộ vào khu vực (%). 

Tháng 1-5 6 7 8 9 10 l i 12 
Tân. suất 2 l i 28 21 29 8 1 0 

Qua các số liệu đã nêu ra ở trên chúng ta thấy ràng khí hậu của vùng biển 
đông nam Cát Bà mang tính nhiệt đới gió mùa: đó là mùa hè nóng, ẩm mưa nhiều, 
hay có bão lớn và mùa đông khô hanh, ít mưa và thường có các đạt gió mùa đông bắc 
tràn về làm cho nhiệt độ không khí và sau đó là nhiệt độ nước tầng mặt giảm manh. 
Đặc điểm này đa có ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố cùa môi trường nước, ảnh 
hưởng tới sự hình thành và phát triển cùa các rạn san hô ương khu vực. Với sự mưa 
nhiều vào mùa hè, lượng nước từ đất liền đổ ra biển mang theo nhiều phù sa đã làm 
tăng độ đục của vùng biển ven bờ, hạn chế sự phân bố xuống sâu của san hô do thiếu 
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ánh sáng, đẩy một số loài phân bố dưới sâu như Pachycerís speciosa, Mỵcedium 
eỉephantotus, Turbinarea peltata lên độ nông hơn. Đồng thời nước ngọt đỏ ra đã làm 
ngọt hoa một số khu vực. 

Các RSH vùng đông nam Cát Bà nằm ở nội chí tuyên bác, lượng bức xạ lớn, 
105 - 115 k c a Vcm 2 -nãm. Cùng với nhiệt độ môi trường, chúng là nguồn năng lượng 
đủ để duy trì các hoạt động trao đổi chất và quang hợp của tảo cộng sinh, thực vật 
phù du và rong tảo bám đáy. Giữa cường độ ánh sáng, độ trong của nước và 
mựcnước có mối liên hệ chặt chẽ và cùng với các yếu tố khác chi phối sự phát triển 
và phân bố RSH. Vì thế khổng phải bất cứ đảo nào của Cát Bà cũng có san hồ. 

Lưu thông nước tương đối mạnh là rất cần thiết nhàm cùng cấp o xy và các 
chất dinh dưỡng {Kừìsman, ỈPỐS), đảm bảo tính đồng nhất tương đối của khối nước 
trên RSH mà năng lượng cùa hoàn lưu do vai trò rất lớn cùa gió sinh dòng gió và 
sóng gió. Ở vùng biển Cát Bà, phân bố cùa các RSH đều hợp với các trường gió chính 
và sóng. Tuy nhiên, sóng gió lại là tác nhân phá huy cơ học đối với RSH - gây đục 
nước và đập vỡ san hô. 

Ì .2. Các yếu tố môi trường nước. 

1.2.1. các yếu tố thúy lý. 
• Nhiệt độ nước biển . 

Nhiệt độ nước biển tầng mặt trung bình năm đạt 23 - 25 °c, cao hem vẽ các 
tháng mùa hè (từ tháng 5 tới tháng 10), cao nhất vào tháng 7 - trung bình 29,8 °c 
(xem bảng 26) thấp hơn về các tháng mùa đông và thấp nhất vào tháng Ì - trung bình 
18,1 oe. 

Bảng 26. Nhiệt độ trung bình nước biển tầng mặt (°C). 

Thắng Trung bình Trung bình cao nhất Trung bình thấp nhài 
ỉ 18J 22,0 14,0 
2 17,5 22,0 12,1 
3 19,8 24,3 15,1 
4 23.0 28,0 18,6 
5 2ZS 31,7 23,8 
ố 28,9 33,3 26,6 
7 29,8 33,4 26,5 
8 - 29,3 34,2 26,6 
Ọ 29,1 32,7 25,3 
10 26,6 31,3 22,3 
li 23,6 29,2 19,2 
12 19,5 24,3 15,5 

Năm 24,39 28,8 20,46 
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• Sóng (xem bảng 27). 
Vùng biển đống nam Cát Bà chịu ảnh hưởng của các trường sóng hợp với các 

trường gió hoạt động theo mùa gồm sóng ĐB mùa đổng, sóng Đ mùa chuyển tiếp và 
sóng N và ĐN mùa hè. Sóng ĐB, thường xuất hiên vào thời gian từ tháng lo tới 
tháng 2, có tần suất đạt 30% và độ cao lớn nhất đạt 1,5 m. Sóng N có thể đạt tới độ 
cao 1,8 m và tần suất đạt 43% vào tháng 6, 34% vào tháng 7 và 24% vào tháng 8. 
Các tháng chuyển tiếp giưã hai mùa gió mùa thường xuất hiện sóng Đ, độ cao sóng 
nhỏ và khổng ổn định. 

Bảng 27. Tân suất (%) các sóng (hướng) theo độ cao (m) tại Hòn Dấu. 

Sóng 
Đô cao B ĐB Đ ĐN N TO T ra Tổng 
Lặng 17,87 

0,5-1,0 5,14 5,44 15,84 18,68 6,02 1,85 0,34 0,87 54,18 
1,0-2,0 1,51 1,81 7,80 

6,60 
6,52 2,14 0,08 0,08 26,54 

2.0-3,0 0,06 0,06 0,24 0,37 0,37 0,11 0,008 0,008 1,22 
3,(M,0 0,09 0,04 0,03 0,03 0,004 0,004 0,19 

• Dòng chảy. 
Hải lưu ven bờ xuất hiên theo mùa chỉ ảnh hưởng phần biển phía ngoài cửa 

Lan Hạ. Phần còn lại dòng chảy chủ yêu là dòng triều. Vùng biển ĐN Cát Bà chịu 
ảnh hưởng của chế độ nhật triều đều biên độ lớn (4,3 m; 0,0 - 4,3 m) với hầu hết số 
ngày trong tháng (22 -24 ngày) thuộc hai kỳ nước cường. Độ lệch pha so với Hòn 
Dấu là 0,0 phút. Ven bờ Lan Hạ có nhiều tùng, áng thông với vinh qua các lạch triều 
ngầm sâu và vì thế dòng triều khá mạnh, mạnh nhất ở Cửa Vạn. Tại Vạn Bội, Cát Dứa 
tốc độ dòng triều lên ghi được 0,3 m / s ; tại Lã Vọng - cũng xấp xỉ 0,3 m / s . Do vịnh 
Lan Hạ thông với vịnh Hạ Long qua lạch rất sâu (Cửa Vạn), vịnh Lan Hạ cũng bị 
ảnh hưởng ít nhiều bởi chế độ thúy văn vịnh Hạ Long và tính chất triều Cửa Lục. 
Điều đó dẫn đến triều lun vinh Lan Hạ có đặc điểm sau: khi triều lên, dòng triều từ 
phía Đầu Bê và phía Hòn Mây cùng chảy về Cửa Vạn tiến vào vịnh Hạ Long nhưng 
khi triều xuống, khoảng 2 giờ đâu chỉ có dòng chảy về phía Hòn Mây là dòng xuống, 
còn dòng từ Đầu Bê tiếp tục lên tới gần Cửa Vạn và hợp vào dòng triều xuống chảy 
về phía Hòn Mây. Sau đó dòng triều mới hình thành hai hướng ngược với lúc triều 
lên. 

Dòng chảy, mà đặc biệt là dòng triều, đã có vai trò quan trọng ấu trùng phân 
bố san hô ở vùng đỏng nam Cát Bà. Nhờ vào dòng chảy mà san hô đã phân bố tói 
nhiều nơi, nhiều chỗ như ngày nay. Ngoài san- hô, dòng chảy còn có vai trò trong 
việc ưao đổi nước, phân tán bào từ, cung cấp các chất dinh dường cho các sinh vật tự 
dưỡng, góp phần nâng cao năng suất sinh học cho thúy vực. 
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Bảng 28. Các trị số trung bình giao động triều Cát Bà như sau: 

Trang bình cao nhất 4.30 m 
Trung bình cao kỳ nước cường 3.80 m 
Trung bình cao kỳ nước kém 2.90 m 
Trung bình 2.06 m 
Trung bình thấp kỳ nước kém l . l O m 
Trung bình thấp kỳ nước cường 0.30 m 
Trung bình thấp nhất 0.00 m 

Ì .2.2 Các yếu tố thúy hoa. 
• Độ muối nước biển. 

Vùng biển đông nam Cát Bà có độ muối cao và khá ổn định. Vê mùa khó, độ 
muối đạt trang bình 30 - 32%o và vê mùa mưa - đạt 25 - 30%o. Ngay trong kỳ mưa 
9/1994, độ muối tầng mặt còn ghi được 22,53%0 ở Bãi Bèo, nơi bị ảnh hưởng đồng 
thời nước mưa và nước nhạt hơn từ Áng Vẹm đổ ra liên tục trong vài ngày. Có thể do 
ảnh hưởng của nước ngầm karst mà một số tùng áng kín có nước nhạt hon. Các đợi 
khảo sát 1989 và 1992 ghi được độ muối ở Áng Vẹm làl7,7%o. 

• Độ pH nước biển. 
Nước biển ở đâv có thuộc tính kiềm khá cao với độ pH trung bình 8,0 - 8,5, 

thay đổi theo mùa (mưa - khổ) cùng với sự tham gia của độ muối. Ngoài ra, độ pH 
còn thay đổi theo ngày đêm gây ra do các hoạt động sống, phân huy chất hữu cơ và 
sự thay đổi nhiệt độ môi trường. Số liêu khảo sái tại Bãi Bèo 6/1992 cho thấy độ pH 
vê ban ngày 8,2 - 8,4 và ban đêm 8,0 - 8,2. 

• Độ bão hoa o xỵ (OS) 
Kết quả khảo sát 9/1994 cho thấy độ bào hoa o xy trong nước tầng mạt vào 

khoảng 67 - 92%, trung bình 80%, luôn cao hơn tầng đáy 56 - 81% và trung bình 
70%. 

• Hàm ỉơợng một số muối dinh dưỡng. 
Kết quả khảo sát về hàm lượng muối dinh dưỡng tại 2 trạm liên tục Cọc Chèo 

và Cát Dưa vào tháng 10 được thể hiện trên bảng 29. 

Bảng 29. Hàm lượng muối dinh dưỡng trên trạm liên tục vùng ĐN Cát Bà. 

Đìa điểm N0 2 - íug/l) P04

3-(ug/l) SÌO3 2 -
Dao động Trung b. Dao động Trung b. Dao động Trung b. 

Cát Dứa 0.2 - 0.5 0.36 2.9-4.8 3.91 670 - 1000 806 
Cóc Chèo 0.2 - 0.5 0.38 1.9-5.7 3.83 590- 1120 823 
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Bảng trên cho thấy hàm lượng các muối dinh dưỡng ở vùng đông nam Cát Bà 
tương đối thấp. 

* Độ đục, độ ương của nước biển. 
Độ đục đo bàng máy Water Quality checker tháng 9/1994 cho thấy độ đục 

nước tầng mặt trong khoảng 20 - 40 m ỗ / l , trung bình 29 m S / l , luôn thấp hơn tầng đáy 
20 - 45 m ê / ỉ và trung bình 32 mễ/[. Ở vùng trung tâm và cửa vịnh Lan Hạ, độ đục 
thấp (20 - 30 m ỖA) và chênh lệch giưã tầng mặt và tầng đáy không đáng kể. Ở vùng 
nước ven bờ vịnh, một mặt độ đục cao hơn (40 - 45 mễ/ỉ) nhưng mặt khác độ lệch 
giưã hai tầng cũng cao hơn. Độ đục đo bàng máy chứa đựng cả sinh vật phù du không 
thấu quang và vì thế hàm lượng chất trầm tích lơ lửng chỉ chiếm 60 - 70%. 

Độ trong cùa nước cũng thay đổi tuy từng nơi tương đồng vói độ đục. Độ trong 
lớn nhất ghi được 9/1994 vào khoảng 7,5 m độ sâu đĩa secchi và trung bình 4,5 - 6,0 
m. 

• Nòng độ dầu trong nước. 
Kết quả phân tích nồng độ dầu trong nước biển đông nam Cát Bà năm 1993 

và năm 1994 đêu thấy cao hơn nồng độ cho phép đối với vùng nước ven bờ (0,3 m

ẽ/ì 
theo tiêu chuẩn Việt nam và 0,5 m ê / l theo tiêu chuẩn Liên Xô), vùng nuôi trồng hải 
sản (0.03 m ê / l theo tiêu chuẩn Liên Xô) và vùng nước tám (0,0 m ỗ / l theo tiêu chuẩn 
Việt Nam). Những điểm có nồng độ dầu cao thì nồng độ dầu tầng mặt cao hon tầng 
đáy(Bãi Bèo, mặt l ,15, m ê/ l và đáy 0,93 m

ẵ/l) và ngược lại những điểm có nồng độ 
dầu thấp thì nồng độ dầu tầng mặt thấp hơn tâng đáy (Đầu Bê, mặt - 0,53 m M và đáy 
- 1.13 rôg/1). 

Môi trường nước đóng vai trò quyết định sự tồn tại cùa RSH. Một vùng nước 
cụ thể, nơi có RSH, giữ vai trò điều hoa tác động của tất cả các quyển kể cả các khối 
nước xung quanh, tạo ra nhưng thuộc tính hợp với khả năng thích nghi của san hô. 
Do đó, mỗi sự thay đổi cùa môi trường nước bát nguồn từ các quyển khác nhau, kể cả 
các hoạt động của con người, đêu tác động trực tiếp tới HST RSH. Đứng trước sự 
thay đổi các yếu tố môi trường, san hô chỉ có khả năng chống chịu trong một khoảng 
biến thiên nhất định với độ muối (27 - 40 %o) và nhiệt độ nước (16 - 36 °C) 
(lũn sin an, 1965). 

Ở vùng biển Cát Bà, nhiệt độ nước trung bình năm 24,39 °c và trung bình 
thấp nhất không dưới 20 °c (lớp nước tầng mặt), rất phù hợp cho sự phát triển của 
san hô. So với giới hạn tối ưu vê độ muối (34 - 36 %o) thì ở Cát Bà chưa đạt tới 
nhưng hoàn toàn nằm trong giới hạn chống chịu của san hô. 

Độ dục cùa nước có ảnh hưởng lớn tới san hô. Sở dĩ trong một số tùng áng 
(Tùng Giỏ, Tai Kéo, Hai Hẹn...) nơi tích tụ các vật liêu mịn ờ đáy (sâu trung bình 3 -
4 m) mà vẫn có san hô là do tương đối kín gió, sóng khổng khuấy đục đáy và chỉ có 
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dòng triều hoạt động thường xuyên đủ cho hoàn lưu cung cấp o xy và các chất dinh 
dưỡng. 

Vùng biển Cát Bà tuy nhỏ nhưng phân dị phức tạp về môi trường, đặc biệt là 
mói trường nước do các nguồn tác động khác nhau. Điều đó chi phối tính chất phân 
bô của RSH trong toàn vùng. 

1.3. Các thành tạo địa chất và vai trò của chúng. 

Trên 360 hòn đảo lớn nhỏ của khu vực, tập trung thành 3 cụm đảo chính (cụm 
đảo Các Bà, cụm đảo Đầu Bê và cụm đảo Hang Trai), cấu tạo từ các đá vôi, đá vôi 
doỉomit, đá vôi dạng trứng cá, phân lớp dày hoặc dạng khối, đá vôi silic, đá phiến 
silic, xen kẹp hoặc phân lớp mỏng, hoặc phân phiến, tuổi Paleozoi giưã, thuộc hệ 
tầng Cát Bà (Clcb) và hệ tầng Lưỡng Kỳ (C - p EK). Các quá trình địa chất đã gây 
biến dạng, phá huy, chia cát và tạo hình các dạng địa hình karst nhiệt đới rất phức tạp 
trẽn lục địa một thời, và cho tới biển tiến Holocene, khu vực biến thành hải dào và 
các quá trình địa chất biển hiên đại một lần nữa biến cải diện mạo các thành tạo 
cacbonate, tạo ra nhiều dạng địa hình phức tạp gồm: 

- Các loại hình thúy vực ven bờ (vũng vịnh,tùng, áng...) 
- Các lạch triều ngầm hoạt động kế thừa các rãnh karst bị ngập chìm, có các 

mực xâm thực cơ sở 1,5-2,0 m; 3,0 - 3,5 m; 6 - 7 m; 12 - 15 m; 20 - 22 m 
và 35 - 40 m. 

- Các dạng địa hình bờ đảo như vách biển, thềm mài mòn. ngan ân mòn, 
hang thủng, mũi nhô, đá xót. 

• Trầm tích RSH và vũng vịnh xung quanh. 

Trầm tích RSH gồm chủ yếu là cát, sạn, mảnh vụn vỏ vôi sinh vật, lần cuội, 
làn2 và ít bùn sét ở chân rạn, Trầm tích RSH chủ yếu có nguồn gốc sinh vật tại chỗ, 
nhưng cũng đồng thời là nguồn cung cấp cho các bãi và vì thế trầm tích RSH có 
thành phần hạt thô cao hơn trầm tích bãi (Xem bảng 30). 

Trầm tích vũng vịnh ở đây gồm chủ yếu là bùn sét, lẫn ít mảnh vụn vôi vỏ 
sinh vật. Trầm tích vũng vịnh (vịnh Lan Hạ) có hàm lượng carbonate thấp (20 -

40%). Điều đó cho thấy có sự ảnh hưởng của vật chất tờ các vùng cửa sồng lận cân. 
Phần bác vinh Lan Hạ, do ảnh hưởng chung của các sóng chảy vào vịnh Hạ Long, có 
trầm tích đáy thô hơn - cát: 22,32% và bột sét 77,68%, trong khi ở phần trung tâm 
vịnh - cát:0,33% và bột sét tới 99% (bảng 30). 
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Bảng 30. Đặc trưng trầm tích RSH Mũi Bèo và bãi có liên quan. 

Vị trí 
cáo 
trác rạo 

Trầm 
tích 

Cao dô so 
với 0 m 
HĐ 

Hàm lương (%) thành phần độ hạt (Dim) Ham 
loong 
(%) 
carbonaỉe 

Vị trí 
cáo 
trác rạo 

Trầm 
tích 

Cao dô so 
với 0 m 
HĐ 

5,0 - 2,5 2,5- 1,0 1,0-0,1 0.1-0,01 <0,01 

Ham 
loong 
(%) 
carbonaỉe 

Bãi 
Cát vói vỏ 
sinh vật 2,2 6,71 15,25 75,69 1,12 >50 

Ranh 
giới trẽn 
của RSH 

Cát với vô 
sinh vật -0,1 16,76 78,93 0,30 >90 

Mát 
RSH 

Cát vối vò 
sinh vật -0,5 27,73 63,34 0,32 >50 

Chấn 
RSH 

Sét, bột, ch 
ứa mảnh 
vụn vôi 
vỏ sinh 
vát 

-60 3,68 15,03 81,29 70 

Các RSH đông nam Cát Bà đều thuộc kiểu rạn viền bờ do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, trong đó có nguyên nhân địa chất. Sự dâng cao mực nước đại dương thế 
giói sau băng hà lần cuối mang tính toàn cầu ờ vào khoảng 19.500 năm trước 
{Curray, ỉ964). Tiến trình dâng cao mực nước là chậm dần và ghi nhận thành 3 pha, 
trong đó pha cuối cùng ờ vào khoảng 3.000 năm trước tới nay, tốc độ dâng nhỏ nhất. 
Điêu đó có nghĩa là theo thời gian, sự ổn định của khối nước tâng dần, kèm theo sự 
ổn đinh tương đối cùa các quá trình địa chất đới bờ. Trong lịch sử Holocene, nhiều 
nơi trên thế giới (Indonesia) ghi nhận có sự ổn định tương đối môi trường nước đánh 
dấu bàng sự có mặt của RSH chết. Trong điều kiên đó, phân bố cùa san hô sống 
đương thời phụ thuộc vào các yếu tố địa chất, địa hình, sự dâng cao mực nước và đặc 
điểm kiến tạo khu vực, và kết quả là hầu hết các RSH ven bờ thuộc kiểu rạn viên bờ. 

Ở vùng Cát Bà - một vùng nâng kiến tạo hiện đại, ghi nhận một thế hệ các 
RSH chết rất phổ biên, hiện ở độ cao xấp xỉ O m hải đồ tới khoảng 0,8 - 1,0 m. 
Cũng như các RSH hiện đại, chúng là các RSH kiểu viền bờ. Các RSH hiện đại phát 
triển kế thừa trên các dạng địa hình bờ ngầm của đảo và phân biệt thành hai phụ kiểu 
- thềm (Tùng Giỏ, Tùng Ngón, Vụng Vua, Ba Cát Dài....) và sườn (Cọc Chèo, Cát 
Dứa, Ang Thảm, Hòn Mây...). Ranh giới cùa RSH phụ thuộc nhiều vào các yếu tô 
địa chất. Chẳng hạn, ranh giới trên có thể nằm cao hem mực Om hải đồ, tuy thuộc vào 
nơi có giá thể (đá tảng) bám, như ở Vụng Vua - đạt tới 0,1 in, Cọc Chèo: 0,5 m và ờ 
Hòn Mây tới 0,9 m / O m hải đồ. Ranh giới dưới hoàn toàn phụ thuộc vào noi có láng 
đọng ưầm tích hạt mịn, (cỡ <0,1 mm) và khả năng khuấy đục đáy. Ở Cát Dứa, ranh 
giới dưới đạt đến 7,0 m , ở Hòn Mây: 6,2 m, trong khi ở Vụng Vua: 3,3 m và Tùng 
Ngón chỉ có 2 m. 
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Vai trò của các hợp phần phi sinh học đối vói rạn san hô Cát Bà được thể hiện 
tóm tất trong bảng 31. 

Bảng 31. Vai trò sinh thái của các hợp phần phi sinh học đối với HST RSH. 

Các hợp phần Vai bò sinh thái Ị 
môi sình Tích cưc Tiêu cúc 
1. Khí hậu 

khí tượng 
khu vực 

- Cung cấp năng lượng cho 
quang hợp. 
- Cung cấp nhiệt năng cho mối 
trường. 
- Cung cấp nàng lượng cho 
hoàn lưu trao đổi chất. 

- Gây phá huy cơ học. 
- Cung cấp năng lượng 
cho các quá trình gây 
hại. 
-Tác động trực tiếp tới 
sinh lý và khả năng 
chống chịu của sinh vật. 

2. Các yếu tố 
mói trường 
nước. 

- Môi trường sống của sinh vật 
thúy sinh. 
- Cung cấp ô xy và các chất 
dinh dưỡng 
-Điều hoa các tác động của khí 
quyển, thạch quyển, thúy 
quyển và sinh quyển vào hệ 

- Gây ngọt, gây đục. 
- M ố i trường lan truyền 
các chất nhiễm bẩn. 
- Phá huy (ảnh hưởng) 
trực tiếp khi các yếu tố 
môi trường nước bị thay 
đổi. 

3. Các thành 
tạo địa chất 
khu vực. 

- Giá thể cho các sinh vật bám 
và cư trú. 
-Không gian phân bố (xác định 
phạm vi qui mô) cùa một 
RSH. 
- Tham gia vào quá trình tạo 
ran. 

- Gây bồi láng trên RSH. 

2. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHAN CẤU TRÚC SINH VẬT VÀ VAI TRÒ SINH THÁI 
CỦA CHÚNG TRẼN RẠN SAN HÔ VÙNG ĐÔNG NAM CÁT BÀ. 

2.1. Đặc điểm cáu trúc của các rạn san hô và quần xã san hô. 

Các rạn san hô vùng đổng nam Cát Bà đều thuộc kiểu rạn viền bờ 
(fringing reeí) khổng điển hình, phân bố quanh các đảo đá vôi, trong các 
tùng, áng, vũng vịnh với mức độ lưu thông nước khác nhau. Do sự phức tạp 
của địa hình và mức độ lưu thông nước khác nhau, các rạn san hô ở mỗi chỗ 
lại có hình thái khác nhau. Căn cứ vào hình thái các mặt cắt điều tra, sơ bộ 
phân chia chúng thành 3 kiểu phụ: 
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. Kiểu thoải đều (h.17): độ dốc của rạn từ bờ ra không có thay đổi đột ngột, điển 
hình là các rạn san hô Cọc Chèo, Cát Dứa, Hòn Mây, Áng Thảm. 
. Kiểu bậc thềm (terras, h. 18): Các rạn san hô này thường có độ dốc biến đổi đột 
ngột, tạo ra đới sườn rạn dốc gần đứng điển hình, đới mặt bàng của rạn khá rộng, 
bằng phảng. Điển hình là các rạn Tùng Giỏ, Tùng Ngón, Vụng Vua, Ba Cát Dài. 
• Kiểu giả atoll (h. 19): Các rạn này phát triển trong các Tùng kín như Tùng Tai 
Quéo, Tùng Vạn Hà. Phần nào các rạn này có cấu trúc gần tương tự như kiểu rạn bác 
thềm nhưng quây quanh cả vụng như một atoll. 

Tuy các rạn san hô vùng đổng nam Cát Bà có cấu trúc không điển hình 
(không có đù 5 đói) nhưng các quần xã sinh vật trên rạn vẫn có thứ tự và cấu trúc đặc 
trưng. Đó là: 

- Quần xã rong - san hô cứng ở vùng gần bờ với un thế là các loài rong biển vào 
mùa xuân - đầu hè, với un thế là các loài Sargassum, Padìna, Asparagopsis, 
Turbmaría cùng với các loài san hô tảng như Porìtes, Leptãsưea, Goniastrea, Pavona, 
Gaỉaxea; 

- Quần xã san hô cứng ờ vùng mặt bằng rạn và sườn rạn với ưu thế là các loài 
san hô cứng có thành phần loài phong phú như Acropora, Montipora, Cyphasưea, 
Goniopora, Pỉatỵgyra 

- Quần xã san hô cứng - san hô sừng ở cuối rạn với ưu thế là san hô cứng ở 
phần trên như Acropora, Gonìasưea, Lobophylỉia và san hô sừng ở phần dưới mà 
thường gặp hơn cả là Sunceelỉa spp. 

Như đã trình bày ở phần ưên, điều kiên tự nhiên của vùng bờ tây vịnh Bắc Bộ 
chịu ảnh hưởng mạnh cùa khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu tác động mạnh của các quá 
trình lục địa như ngọt hoa, bùn hoa vào mùa mưa và nhiệt độ thấp vào mùa đông. 
Điều này đã để lại dấu ấn trong sự phát triển của các rạn san hô trong khu vực. Theo 
Latỵpov (1992), sự phát triển của các rạn san hô trong điều kiện tương tự thường bị 
chết hàng loạt theo từng chu kỳ. Tuy nhiên, tác động xấu này, nhìn chung, không tồn 
tại lâu và vì vậy các rạn san hô lại hồi phục và tiếp tục tồn tại với các đặc điểm như 
đã nêu ở trên. Nhận đinh này cần được tiếp tục nghiên cứu trong tương lai. 

* Đa dạng sinh học. Với 148 loài San hố cứng và 20 loài San hô mềm đã phát hiên 
được ờ vùng biển đông nam Cát Bà (xem phụ lục ) đã cho thấy ràng thành phần loài 
của san hô ở vùng biển này khá phong phú. Các khảo sát sinh thái học cho thấy 
chỉ số đa dạng sinh học của các vùng rạn san hô ở vùng này dao động trong khoảng 
0,51 - 0,82. Các giống phổ biến là Goniopora, Gaỉaxea, Porìtes, Pavona, Acropora, 
Pavia. Trong đó chiếm ưu thế trên các rạn thường là Goniopora, Pavona, Galaxea và 
Porites (hảng 32). 
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li 17 Sơ đồ mạt cát qua rạn san hò Cọc Cheo. 

ì. Cát; 2. Cuội sói; 3. Bùn; 4. San hò sòng; 
5. San hô chết; 6. Đá vòi. 



l i 18 . Sơ dò mạt cái qua rạn san hô Tùng Ngón. 

là Favia 



l i 19 - Sa <fô hình thái của Tùng Tai Kéo và sơ đồ cấu trúc 
mãi cắt ngang qua Tùng. 



Bàng 32. Một số chỉ tiêu sinh thái học cùa các rạn san hô vùng đông nam Cát Bà. 
(WWF - Intematíonaỉ, ỉ993). 

Đ. điểm H* Gióng phổ biên Tằnxuát,% Giống au thế Đô phủ (%) 
Cọc Chèo 0,58 Goniopora 53,8 Goniopora 68,4 

(2) Gaỉaxea 12,5 
Porites 11,3 
Favia 8,8 

Tùng Gio 0,51 Pavona 53,3 Pavona 65,4 
(7) Favites 13,3 

Cát Dứa 0,82 Galaxea 30,4 Gaỉaxea 65,1 
(9) Aỉcyonaria 12,5 

Montipora 8,9 
Favia 7,1 
Oxypora 7,1 

Tùng Ngón 0,64 Porites 45,5 Porítes -64,7 
( l i ) Favites ỉ 8,2 

Goniopora 6,1 
Pavona 6,1 

Vụng Vua 0,65 Pavona 28,0 Pavona 49,0 
(12) Porites 20,0 

Favia 20,0 
Goniopora 12,0 

Tìếpbànjĩ32 
Ba Cát Dài 0,59 Porites 30,6 Porítes 50,7 

(17) Pavites 13,9 
Gaỉaxea 13,9 
Goniopora 11,1 

Hòn Mây 0,65 Galaxea 34,0 Galaxea 50,0 
(18) Montipora 10,0 

Porites 10,0 

Ang Thảm 0,72 Gaỉaxea 29,1 Gaỉaxea 53,9 
(19) Porìtes 12,7 

Acropora 9,1 
Echmophyỉỉia 7,3 
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Bảng 33. Sự Tương đông ở cấp giống giữa các rạn san hô vùng đổng nam Cát Bà 

Địa điểm C.Chèo 
(2) 

T. Giò 
(7) 

c. Dứa 
(ý) 

T.Ngón 
í 11 \ ( l i ) 

T 7 T í 

V. Vua 
{VI) 

B.C.Dài 
u 1) 

T T ì J tì 
H. Mây 

H Hì (,18) 
(7} 52,6 
(9) 62,1 36,4 
( l i ) 66.7 30,0 62,1 
(12) 47,6 25.0 48,0 66,7 
(17) 54,6 23,5 74,1 63,6 52,6 
(18) 57,1 28.6 77,4 57,1 32,0 69,2 

ÁThảm(19) 62,1 25,0 88,2 62,1 46,2 74,1 78-8 

10 — 

20 — 

30 — 

40 — 

50 — 

60 — ị 1 . 

70 — 

eo — Ị 
DO — 11 

10 0 I 1 1 Ị Ị , 
l e 19 9 Ì 7 12 1 1 2 7 

Hình 19. Biểu đồ hình cây so sánh sự tương dồng giữa các rạn san hô 
vùng đông nam Cát Bà. 

Độ phủ của san hô sống là một chỉ đêu quan trọng để đánh giá hiện trạng rạn 
san hô. Trên các rạn san hô còn nguyên vẹn, độ phủ dao động trong khoảng 49 - 70% 
(bảng 31). Các rạn bị phá huy có độ phù thấp hơn. Do độ phủ thấp nên chúng đã 
không được khảo sát trong các đợt nghiên cứu. 

Để so sánh sự giống nhau giữa các rạn san hô ở các vùng khác nhau, đã tiến 
hành so sánh thành phần các giống theo công thức của Sorenson của 8 vùng nghiên 
cứu (xem bảng 32, hình 24). Kết quả cho thấy có sự khác nhau giữa các rạn ở về 2 
phía của vịnh Lan Hạ, 18, 19, 9, 17 với 12, l i , 2. Trong khi đó đó rạn Tùng Giỏ khác 
hẳn 2 nhóm trên. Điều này có thể do Tùng Giỏ nám vào giữa hai vùng trên. 
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2.2. Thực vật phù du. 

Thực vật phù du (TVPD) sống trôi nổi, di chuyển thụ động theo khối nước. Vi 
vây việc thu mẫu được tiến hành cả trên và ngoài rạn san hô. Gio đến nay đã phát 
hiên được 218 loài thuộc 45 chi, 3 ngành tảo phân bố ưên và quanh rạn san hô vùng 
biên Cát Bà (h. 20){Trương Ngọc An, ỉ989; Chu Vãn Thuôc, ỉ992, 1994). Trong 
thành phần loài, ngành tảo Khuê (Bacilỉariophyta) chiếm ưu thế với 189 loài, 40 chi 
(87,2 %). Tiếp theo là ngành tảo Giáp {Pỵnophỵta) 26 loài, 3 chi (12%), ngành tảo 
lam (Cyanophỵta), 2 loài, và cuối cùng là tảo lục {Oìỉorophyta) -1 loài. 

Thành phần c á c ngành 

• Baciỉiariophy ta 

B pyrrophỵta 

• Cyanophyta 

m Chlorophyta 

Hình 20. Tỉ lệ thành phân các ngành của TVPD ờ đông nam Cát Bà. 

Vè tính chất khu hệ, hầu hết các loài phát hiện được đều thuộc nhóm ven bờ 
nhiệt đới và á nhiệt đới. Thành phần khu hệ pha trộn từ các loài rộng nhiệt, rộng muối 
như Chaetoceros ỉoremianus, Ch. compressus, Thaỉassiothríx spp., mang tinh chất 
của vùng ven bờ đến các loài biển khơi như điển hình như Rhizosoỉenia Tobusta, Rh. 
caỉcaavis, Rh. cochỉea... Đặc biệt loài Ch. compressus rất phổ biến ờ vùng đông Nam 
Cát Bà. 

Sinh lượng cùa TVPD dao động trong khoảng 10^ - lo? tế bào/m^ phụ thuộc 
vào thời gian thu mâu. Các kết quả quan trác tại các trạm liên tục vào tháng 6 và 
tháng 11/1993 cho thấy, mật độ tế bào cao nhất vào lúc triều cường. Còn trong năm, 
đỉnh cao của mật độ xảy ra vào tháng 6 và đỉnh cao thứ hai vào tháng 10 ( Trương 
Ngọc An, 1979). Các tháng khác mật độ tế bào của TVPD thấp hơn. 

Thực vật phù du có vai trò quan trọng trong HST rạn san hô. Cùng với tảo 
cộng sinh (Zooxantheìỉae) và rong biển, TVPD đã tham gia đồng hoa các chất hữu 
cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng mặt trời, góp phần cung cấp năng lượng cho toàn 
bộ thúy vực trong đó có HST rạn san hổ. TVPD là thức ân cho các loài động vật dị 
dưỡng bậc một, trong đó quan trọng hơn cả là thức ăn cho các loài ấu trùng và con 
non của sinh vật khác, các loài thân mềm ăn lọc... 
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2.3. Rong biển. 
Dưa trên các tài liệu công bố của Nguyễn Văn Tiến, (1994) và khảo sát trong 

các năm 1992 - 1994, bước dầu đã thống kê được 94 loài thuộc 51 chi, 28 họ của 4 
ngành rong biển trên các rạn san hô vùng biển đông nam Cát Bà ( h. 21). Trong đó 
42 loài (44,7%) thuộc ngành rong Đỏ {Rhodophỵta), 32 loài (34,8%) thuộc ngành 
rong Náu (Phaeophyta), 17 loài (18,0%) thuộc ngành rong Lục (Uĩlorophytà) và 3 
loài (3,2%) thuộc ngành rong Lam (Cyanophytã). 

• R hodophy ta 
B9 Phaeophyta 
• c hlorophy ta 
O C y a n o p h y t a 

Hình 21. Tỷ lệ loài của các ngành rong biển vùng đống nam Cái Bà. 

Rong biển vùng đông nam Cát Bà mang tính mùa vụ, vì vậy sinh khối cùa 
chúng có sự biến đổi rất lớn trong năm. Rong thường phát sinh vào tháng 10 - l i , phát 
triển tốt nhất vào tháng 3 - 4, sinh sản vào các tháng 4 - 5 , sau đó chúng bát đầu tàn 
lụi. Điều này có thể do tác động của các yếu tô nhiệt độ và độ đục gây ra. Vào mùa 
đông - xuân khí hậu ôn hoa, nước trong, tạo điều kiện thuận lợi cho rong biển sinh 
trưởng và phát triển. Ngoài tính mùa vụ, sự sinh truồng và phát triển cùa rong biển 
còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố môi sinh, đặc biệt là vật bám, mức độ lưu thông 
của nước nhàm đảm bảo sự cung cấp chất dinh dưỡng. Với nhu cầu như vậy thì rạn 
san hô là môi trường có chất đáy, đá phong hoa và cành san hô chết, lý tưởng cho 
rong biển phát triển. 

Vai trò sinh thái của hợp phần rong biển trên rạn san hô rất khác nhau, vừa có 
tác động tích cực, vừa có tác động liêu cực: 
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Tác động tích cực. Rong biển, cùng với TVPD và tảo cộng sinh, đã tổng hợp nên 
các chất hữu cơ cho HST. Do phát triển theo mùa vụ, nên sinh khối của rong biển đạt 
cực đại vào tháng 4 - 5 với trữ lượng toàn vùng lên đến 300 tấn tươi với thành phần 
chù yếu là rong mơ. 

Nhiều loài rong ưa đá có có vai trò rất lòn trong quá trình tạo rạn. Chúng có 
khả năng hấp thụ can xi từ đá, san hồ, vỏ sinh vật... và gán kết chúng với nhau để tạo 
ra các bộ khung bền vững trong quá trình tạo rạn để chống lại sự phá huy của các yếu 
tố môi trường. 

• Tắc động tiêu cực. Với sinh khối 10 - 15 kg/m^ vào tháng 4 - 5 , rong mơ đã phủ 
kín bề mặt đáy, hạn chế sự quanh hợp cùa tảo cộng sinh trong san hồ ở phía dưới và 
như vậy chúng đã gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển cùa san hô. 

2.4. Động vật phù du. 

Cho đến nay đã phát hiện được 88 loài và 9 nhóm ĐVPD khác trên các vùng 
rạn san hô Cát Bh(Nguỵẻn Thị Thu, 1993). Trong số loài đã xác định được thì bộ 
Chân kiếm(Copepodầ) có số loài phong phú nhất (70 loài, chiếm 79,5% tổng số 
loài). Các bộ, nhóm khác chỉ có từ Ì - 5 loài, chiêm tỉ lệ không đáng kể trong thành 
phần khu hẹ. Cũng như TVPD, động vật phù du của vùng đông nam Cát Bà cũng 
thuộc nhiêu nhóm sinh thái khác nhau: nhóm loài ven bờ nhiệt đới, nhóm loài biển 
khơi thích nghi rộng, nhóm loài rộng nhiệt-rộng muối, và nhóm loài nước lợ. 

Sinh lượng của ĐVPD biển đổi theo mùa, dao động từ 1.650 con/m^ vào mùa 
khô. tới 4.000 con/m2 vào mùa mưa (bảng 34). Ngoài sự biến động theo mùa, sinh 
lượng còn phụ thuộc vào mực triều, như ở Cát Dứa, khi triều cao nhất thì sinh lượng 
đạt tới 5.925 con/m3, còn khi triều thấp nhất chỉ còn 1.359 con/m3, còn ở Cọc Chèo 
con số này là 9.030 và 4.606. Điều này cho thấy, ảnh hưởng của yếu tố độ muối đến 
sự thay đổi vé sinh khối của ĐVPD là rất lớn. 

Mặc dù mùa mưa có sinh lượng cao nhưng số loài lại thấp hơn mùa đông (57 
và 62 loài như ở Cát Dứa), trong đó có sự thay thế các loài đặc trưng. Mùa đông đa 
phần là các loài ưa độ muối cao như Lhdừiula vuỉgarís, còn mùa hè các loài nước lợ 
như Acartia spinicauda xuất hiện và có số lượng cao. 
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Bảng 34. Biến động số lượng loài và sinh khối của ĐVPD 
tại các điểm khảo sát. 

Thời gian 
Đìa điểm 

Mùa mưa Mùa khô 

Số loài Sinh khối 
(con/m2) 

Số loài Sinh khối 
(con/m2 

Cóc Chèo 60 6.689 58 1.568 
Cát Dứa 57 2.977 62 1.896 
Van Bôi 5.577 1488 
Đầu Bê 2.900 
Tùng Ngón 1663 

Vai trò sinh thái của ĐVPD trên rạn san hô rất lớn, hầu hết chúng là sinh vật 
dị dưỡng đầu tiên trong chuỗi thức ăn của hê sinh thái, là một mát xích quan trọng 
trong chu ưình vật chất và nâng lượng cùa hộ. Chính chóng là thức ân cho nhiều loài 
động vật khác như tôm, cua, cá góp phần duy trì sự bền vững của HST nói chung. 

2.5. Động vật đáy. 

Động vật đáy (ĐVĐ) trong HST rạn san hô rất phong phú bao gồm nhiều 
nhóm sinh vật khác nhau, nhưng do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, chúng 
tỏi chưa có điêu kiện nghiên cứu kĩ, thực tế đây là một việc không thể làm nổi. Vì vậy 
chúng tôi mói chỉ tập trung vào một so nhóm cơ bản sau (hình. 22): 

Giun đớt. Đã phát hiện được 110 loài ờ vùng đông nam Cát Bà , chủ yếu thuộc 
lớp giun nhiều tơ {Poỉỵchaeta) - 108 loài, 23 họ và 2bộ. Chúng chiếm tỷ lệ đáng kể về 
mật độ con ưên một đơn vị diện tích hay thể tích (tảng san hô) nhưng trọng lượng 
thấp. Giun nhiêu tơ thường tập trung cao về số lượng loài và cá thể ở độ sâu 1,5 - 2m, 
nơi có thành mật độ rong biển phong phú hơn cả. Bởi vì rong biển là một ương những 
loại thức ăn ưa thích cùa giun nhiều tơ {Bujúìckaia 1978). 

Thẫn mềm. với 196 loài thuộc 108 giống, 53 họ, 7 bộ và 3 lớp, Thân mém là 
nhóm sinh vật phong phú nhất trong quần xã sinh vật của RSH vùng đông nam Cát 
Bà, trong đó có 76 loài được phát hiện lần đầu ở vùng này. Ngoài ra, rất nhiều loài 
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thân mềm có kích thước nhỏ(dưới lOmm) còn chưa được xác định do thiếu tài liệu 
phần loại. Về mặt sinh lượng, thân mềm cũng có tỷ l ệ cao trong tổng lượng sinh vật 
đáy: 39,7% về mật độ và 64,4% về khối lượng. 

Sự phấn bố thẳng đứng của thân mềm có thể chia theo điều kiện ngoại cảnh 
trên rạn, tương ứng với các quần xã sinh vật đặc trưng của rạn. Nhìn chung, các loài 
thân mềm phần bố đông đúc trên đới rong - san hô đá ven bờ, nơi phong phú nguồn 
thức ăn là rong biển và xác sinh vật chết do sóng biển đưa lên, đồng thời có nhiều khe 
rãnh làm nơi trú ẩn \ổ\(Lăng Vãn Kèn và Nguyễn Duy Đạt 1994). Trên đới sườn rạn 
thường tập trung các loài ốc lớn, khoe, các loài chân tơ bám chặt vào đáy, Các loài 
sống đào ương cát( Conus, Pừma, spondỵỉus, Chama, Gaửarìum, ...). Tiếp theo là 
nhóm ưa sống trển đáy cát - bùn ờ cuối rạn, chù yếu thuộc lớp Scaphopoda, tuy nhiên 
chúng tôi chưa có điều kiện nghiên cứu. 

Dựa vào các đặc điểm phân bô có thể chia các loài thân mềm thành các nhóm 
sinh thái sau: 

a. Nhóm sống tự do trên rạn san hô, đá và các loại nền đáy cứng khác. Thuộc nhóm 
này là các loài ốc di động tự do trên nền đáy như Thais echừiata, Trochus pyramis, 
Trochus niliticus... 
b. Nhóm sống cồ định ờ mọi nơi, mọi chỗ, mật độ có thể thưa thớt hoặc tập trung như 
Mỵtỵỉus smaragdinus, Pterìa ĩormosa, p. martensii, Pừma strangei, Ostrea echứiata, 
o. mordax... Nhìn chung chúng đều là các loài thân mềm hai vỏ. 

c. Nhóm đào hang trong đá, trong san hố chết như Lithophaga spp, Phoỉas. 
Brachiodontes... 

Nhóm sinh vật 

Giun đốt Thân mềm Giáp xác Da gai 

Hình 22. Số lượng loài cùa các nhóm động vật đáy đã phát hiện 
ở trên các rạn san hô đông nam Cát Bà. 
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d. Nhóm sống lân cận rạn san hồ nhưng có quan hệ mật thiết với rạn như Arca 
subcrenata, Isognomum isognomum, Cỵpraea teres... 

• Giáp xác. Đã phát hiện được 103 loài giáp xác, trong đó chủ yếu thuộc bộ 10 
chân (Decapoda) thuộc 12 giống, 12 họ, nhiều nhất là cua - 75 loài, tôm -14 loài, bề 
bé - Ì, đuôi lệch - 6 và chân tơ - 4 loài. Do giáp xác có khả năng di động nhanh nên 
việc định lượng bàng khung rất khó khăn. Định lượng bàng các tảng san hô cho thấy 
giáp xác chiêm 12,8% về mật độ bình quân và 8,3% về khối lượng bình quân trên Ì 
kg tảng san hô. 

Qua khảo sát cho thấy, các loài giáp xác phân bố rộng khấp trên toàn rạn và 
lén cả vùng triều. Căn cứ vào nơi cư trú có thể chia chúng thành các nhóm sinh thái 
sau: nhóm vùng triều gồm các loài như Sesãrma haemãtocheir, Metopogmpsus spp., 
Grapsus strìosus, Macrophtíĩaừnus spp.. Nhóm sông trên san hô sống như Aỉpheus 
spp, nhiều loài tôm, cua, đặc biệt là các loài có kích thước nhỏ, màu sác sặc sỡ. 
Nhóm sống hội swh{commensaỉ) với san hô, thúy tức V. V... Nhóm này còn chưa 
được nghiên cứu. Cuối cùng là nhóm sống ở mọi nơi, mọi chỗ. Thuộc nhóm này chủ 
yếu là những loài thuộc họ Xanthidae. 

• Da gai. da gai là một hợp phần quan trọng còn ít được nghiên cứu của quần xã 
rạn san hô miền bắc Việt Nam. Cho đến nay, mới phát hiện được 13 loài da gai trên 
rạn san hô ờ vùng đông nam Cát Bà. Đặc biệt loài Echìnothríx diadema rất phổ biến 
trẽn rạn trong các tùng, áng, mật độ lên tới 15 con/m2. 

Vai trò sinh thái của ĐVĐ rát đa dạng trong đó bao gồm: 

• Tham gia vào chu ưình chuyển hoa vật chất và năng lượng ở các cấp khác nhau, góp 
phần nâng cao năng suất sinh học cho rạn san hô. 

• Các loài ăn trầm tích và rong tảo bám trên đá san hồ chết đã làm sạch mặt bám để ấu 
trùng san hổ có thể bám định cư tạo cho rạn tiếp tục phát triển. 

• Một số loài ăn sinh vật chết như Conus spp. ốc mượn hôn Anomura đã tham gia làm 
vệ sinh cho rạn. Mặt khác chúng cũng là một yêu tô chỉ thị cho hiện trạng của rạn: 
nơi nào mật độ của chúng lớn thì ở đó rạn san hô đang bị phá huy hay thoái hoa 
(NauwovẠ9S5). 
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• Nhiều loài sinh vật đáy, mà đặc biệt là Thân mềm, có vỏ đá vôi khi chết đã cung cấp 
một phần vật liêu đáng kể cho việc hình thành các rạn san hô. 

2.6. Cá lạn san hô. 
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, đã phát hiên được ờ vùng đông nam Cát Bà 

136 loài cá thuộc 91 giống, 57 họ . Trong đó riêng cá san hô, nhờ có thiết bị lặn 
SCUBA, nén đã phát hiên chính xác được 34 thuộc 27 giống, 16 họ. Phong phú hơn 
cà là họ cá Thìa (Pomacenưidae) - 6 loài, cá Mù {Serraniổaê) - 4 loài. Phổ biến hơn 
cả là các loài Neopomacentrus banki&rí, Chaetodon ĩasciatus, Siganus oramín & 
Haỉiochoerus trìmacuỉatus xuất hiện ờ mọi điểm khảo sát. 

Thuật ngữ cá san hô hoàn toàn mang ý nghĩa sinh thái học, bởi vì chúng có 
quan hộ với nhau bói môi trường sống(habitaf) và có những đặc điểm giống nhau như 
hình dáng, màu sác sặc sỡ, có cùng loại thức ăn là san hô và các sinh vật trên rạn san 
hô. Bởi mối quan hệ mật thiết như vậy nên hiện trạng của các rạn san hô có vai trò rất 
lớn đối với sự tồn tại và phát triển của cá. Có còn rạn san hô thì cá san hô mới còn 
nơi cư trú và kiếm ăn, trôn tránh kẻ thù...Ngoài ra, cá cũng có tác động đáng kể đến 
hiện trạng của rạn, nhiều loài cá ăn san hô như cá mó (Scanidaè), cá bướm 
(ơiaetodonĩidaè), cá bò{Monocanthidaê)... tạo điều kiện thuận lợi cho ấu trùng san 
hô bám và phát triển. Khu hệ cá san hô nghèo nàn như vậy có thể là do sự khai thác 
cá khổng hợp lý làm tổn hại đến sô lượng của cá và tổn hại đến rạn san hô như sử 
dụng thuốc nổ và các hoa chất độc hại. 

Vai trò sinh thái của cá rạn san hô rất đa dạng, bao gồm: 

• Tham gia vào chu trình vật chất và nâng lượng: các loài cá đều nám ở các khâu 
cuối của chu trình này, sau chúng là đến giai đoạn phần huy của vi khuuẩn và mất 
mát năng lượng và vật chất ra ngoài hệ. 

• Nhiêu loài cá thuộc họ cá bướm {Chaetodontidae), cá mó {Scarrídae), cá bò 
(Monocanthidae) đều ăn san hô, cho nên chúng có liên quan mật thiết với rạn. Do 
có sự liên quan mật thiết với rạn san hô nên mật độ, số lượng của chúng được coi 
là chỉ thị cho hiện trạng của Xĩữxựỉourigan et ai 1987, White 1988). 

Vai trò sinh thái của các hợp phần sinh học của hê sinh lái rạn san hô vùng biển 
Cát Bà được tóm tát trên bảng 35. 
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Bản* 35. Các hợp phần sinh học và vai trò sinh thái của chúng trên rạn san hô 
vùng đông nam Cát Bà. 

SÍT Hóp phần Vai trò tích cúc Vai trò tiêu cúc 

1 San hô Tạo rạn, tạo habitat cho các 
sinh vật khác sinh sống và 
phát tnen, tnam gia vào diu 
trinh chuyển hoa vật chài và 
năng lương trong hộ 

2. TVPD Tham gia vào quá trình tổng 
hợp các chất hữu cơ trong 
H o i . lã thức ân CHO nhiêu 
loài sinh vát trên ran. 

3. Rong biển Tham gia quá trình tạo rạn. 
Tham gia tỏng hợp các chất 
hữu cơ, là thức ăn cho nhiêu 
loài sinh vật trên rạn. 

Che phủ làm giảm sự 
quang hợp của tảo cộng 
sum trong san no. ijen 
mùa tàn lụi có thể gây ô 
nhiêm cúc bô trên ran 

4. ĐVPD Tham gia vào chu trình vát 
chất và năng lượng của hộ, là 
thức ăn cho nhiều loài sinh 
vật trên rạn 

5 Sinhvậtđáy Tham gia vào chu trình vật 
chất và năng lượng; ăn rong, 
tả(-\ h á m íĩií can HA chối l<ì\f lau Ưiiỉỉi ua ; Sim liu L-Ilcl lay 

chỗ cho âu trùng san hô bám; 
ăn sinh vật chết làm vệ sinh 
cho rạn; góp phần tao ran. 

Nhiều loài sinh vạt đáy ăn 
san hồ sống, gây chết cho 
c i n rì /\ 
Sim no. 

6. Cá san hô Tham gia chu trình vật chất 
và năng lượng; là chỉ thị cho 
hiên trang của ran. 

Nhiều loài cá ăn san hô 
sống, làm ảnh hưởng tói 
san hô. 

3. CÁC QUÁ TRÌNH SINH THÁI CHỦ YẾU TRONG HST RẠN SAN HÔ CÁT BÀ. 

3.1. Năng suất sinh học sơ cáp HST rạn san hô Cát Bà. 

Trong vùng biển đông nam Cát Bà, đã tiến hành 2 đạt khảo sát năng suất sinh 
học sơ cấp cùa TVPD trên rạn san hô. Các thí nghiệm thực hiện theo phương pháp 
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bình đen - ưáng đã cho thấy, nâng suất sinh học sơ cấp của TVPD dao đông trong 
khoảng 136 - 173 mgC/m 3. ngày với trị số trung bình là 147 mgC/m 3.ngày. So với 
kết quả nghiên cứu ở miền nam Việt Nam (Sorokừì 1991) ta thấy, giá trị này tương 
đối phù hóp. Nếu tính trung bình cho cột nước vùng rạn san hồ Cát Bà (2 - 7 m), năng 
suất sinh học sơ cấp dao động trong khoảng 294 - 1.029 mgC/m 2. ngày. 

3.2 Mô hình cẩii trúc và vận đổng của hộ. 

Để xây dựng mô hình cấu trúc cùa HST rạn san hô sao cho thể hiện hết được 
sự phức tạp của nó và qua đó thấy được sự vân động của hệ quả thật rất khó khăn. 
Từ trước đến nay đã có nhiều mô hình xây dựng theo các bậc dinh dưỡng trong hệ. 
Một trong những mô hình như vậy đã được Sorokin (1991) lập một cách chi tiết cho 
các HST các rạn san hô miền nam Việt Nam. Dựa vào mô hình của Sorokúi, chúng tôi 
thừ thiết lập một mô hình cấu trúc theo các bậc dinh dưỡng của HST rạn san hô vùng 
biển Cát Ba (h. 23). 

• Nguồn năng lượng bên ngoài: Nguồn này sẽ bao gồm nàng lượng mặt trời, sinh 
vật phù du của vùng nước xung quanh rạn, các biogen hoa tan (bao gồm từ đất liền và 
từ biển vào). 

• Nhóm sinh vật tự dường: trên các rạn san hô nhóm này gồm có thực vật phù du, 
tảo đáy, rong biển và tảo cộng sinh trong san hô, chúng có khả năng sử dụng nàng 
lượng mặt trời tổng hợp nên các chất hữu cơ cho cơ thể, tạo ra năng suất sơ cấp cho 
HST rạn san hô. 

• Nhóm sinh dị dưỡng: 
* Bậc 1: san hô, động vật phù du, sinh vật đáy ăn thực vật, ăn lọc, 
cá ân thực vật. 

* Bậc 2: động vật đáy ăn động vật phù du, ân các loài bậc Ì, cá ăn san hô 
hay các loài cá ăn thực vật. 
* Bậc 3 trở lên: chủ yếu là các loài cá dữ. 

• Nhóm sinh vật phân huy: đây là nhóm cuối cùng của các chuỗi thức ăn, bao gồm 
các loài vi khuẩn, nám men, nám hoại sinh. Chúng phân huy các sinh vật chết và 
mùn bã hữu cơ. Nhờ có chúng các vật chất hữu cơ trở về trạng thái vồ cơ để tham gia 
vào một chu trình mới, còn năng lượng thì đã được sử dụng hết đến calo cuối cùng 
cho sinh vật phân huy. 
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Năng lượng và vật chất 
bên ngoài 

Sinh vật 
tự dưỡng 

Sinh vật dị dưỡng 
bác ì 

Sinh vật dị dưỡng 
bậc l i , IU,.. 

Sinh vát 
phân huy 

. Vặt chất hữu cơ 
từ đất nền 

Năng lượng mặt 
trời 

Sinh vật phù du lừ 
bên ngoài 

Mùn bã hữu cơ và 
các chất vô cơ hoa 

tan trong nước 
biển 

Thực vật phù 
du 

Rong biển 

Tảo đáy 

Động vật phù 
du 

Sinh vật đáy 
ăn thúc vát 

Cá ăn thúc vài 

Tảo cộng sinh San hô, hải 
quỳ 

Sinh vải đẩy 
ãnthịt,ĐVFD 

Cá ăn thịt 

Vi khuẩn 

ỉỉình 2ậ. Sơ đồ cấu trúc và vận động của HST Rạn san hô. 



Dựa trên sơ dồ hình 23 và những phát hiện của Sorokúì, chúng tồi thấy rằng: 
nguồn năng lượng bên ngoài vào chù yếu là nâng lượng mặt trời và nguồn vật chất 
hữu cơ từ lục địa. Trong khi nàng lượng mặt ười cung cấp năng lượng cho TVPD, tảo 
đáy và tảo cộng sinh trong san hô để tổng hợp các chất hữu cơ thì nguồn vật chất hữu 
cơ từ lục địa cung cấp thẳng cho HST RSH. Khâu tiếp theo chủ yếu là rong biển và 
tảo cộng sinh trong san hô, trong đó tảo cộng sinh cung cấp năng lượng cho san hồ, 
còn rong tảo cung cấp năng lượng cho động vật đáy, cá ăn thực vật và vi sinh vật đáy; 
Ngoài ra, TVPD cũng tham gia cung cấp năng lượng cho ĐVPD và động vật đáy của 
hệ. Bắt đàu từ khâu này là những chuỗi dinh dưỡng đan xen vào nhau rất phức tạp, 
tham gia vaog mạng lưới này bao gồm vi khuẩn phù du, ĐVPD, vi khuẩn sống đáy, 
san hô, động vật đáy và khâu cuối cùng là cá. Tất cả các sinh vật chết đi đều được các 
vi khuẩn trên rạn phân huy, trả lại nguồn vật chất cho HST rạn san hô. Trong quá 
trình hoạt động, một phần vật chất và nàng lượng của hệ đả bị mất mát ra ngoài thòng 
qua các sinh vật ra khỏi hê. Đây là một mô hình vận động sơ lược, chủ yếu là định 
tính. Do hạn chế vê khả nàng và phương tiên, chúng tôi chưa thể xác định được về 
mật đinh lượng. 

Trong quá trình vận động và phát triển qua các giai đoạn: xuất hiên, phát triển, 
cực thịnh, tàn lụi và huy diệt, HST rạn san hô đã dần dần tích lũy một lượng lớn 
carbonat canxi, cùng với thời gian chúng đã làm thay đổi cả địa hình đáy biển, như 
trong Tùng Hai Hẹn, tùng Tai Kéo, Tùng Ngón, Tùng Vạn Hà... 

I 

Mỗi một rạn san hô khi đã đạt đến cực thịnh thường tồn tại rất lâu. Chúng chỉ 
bị tàn lụi và huy diệt khi gặp các tai biến gây ra biến đổi môi trường làm cho chúng 
không còn khả năng phục hồi. Vì vậy, trong quản lí và sử dụng cần chú ý không gây 
ra những biến đổi lớn, đặc biệt là môi trường, trong một thời gian dài. Điêu này sẽ 
gáy ra sự tàn lụi của những rạn san hô. Còn những biến đổi cục bộ trong một thời 
gian ngán các rạn san hồ có khả năng chống chịu và phục hồi lại bàng những cơ chế 
hoạt động của hệ. 
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Chương 3. TIỀM NĂNG NGUỒN LỢI RẠN sm HÔ VÙNG BIÊN VEN BỜ 

Từ thủa xa xưa, RSH đã được người dân ven biển khai thác và sử dụng vói 2 
mục đích chính: thực phẩm và vật liệu xây dựng. Trong tiến trình phát triển của các 
yếu tố kinh tế, xã hội và văn hoa do nhu cầu nghỉ ngoi, giải trí lãng cao, RSH là nơi 
được chú ý khai thác du lịch. Cho đến nay khi du lịch đã trò thành một trong các ngành 
công nghiệp mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất, RSH với vẻ đẹp tự nhiên có một không 
hai trên hành tinh (Veron, 1986, WelẦs and Príce, 1972), đã thực sự trở thành "nguồn 
thu nhập lớn" đối với các nước có nguồn lợi này. 

Các giá trị có ý nghĩa kinh tế là rõ ràng và dễ nhận thấy. Bên cạnh đó, RSH còn 
nhiều giá trị về khoa học, về sinh thái môi trường và bảo vệ bờ biển còn ít người biết 
đến. Các giá trị này, đặc biệt giá trị vê sinh thái học đôi khi còn lớn hơn những giá trị 
kinh tế trống thấy. Sự hình thành và phát triển các RSH với sự đa dạng cao thành phần 
quần xã sinh vật rạn đã tham gia giữ cân bàng cho cả vùng biển nhiệt đới. Các HST 
RSH với khả năng sản xuất rất cao đã tạo ra cơ sở dinh dưỡng hữu cơ phong phú, cung 
cấp thức ăn cho không chỉ sinh vật trong hệ rạn, còn cho cả vùng biển xung quanh. 

Vì thế, để khai thác sử dụng RSH trên quan điểm bền vững, trước hết cần đánh 
giá đúng đán giá Dị của RSH cùng những đặc trưng nguồn lợi của nó. Đối với một 
nước như nước ta, do còn rất nhiều hạn chế vê nghiên cứu khoa học, đời sống của nhân 
dân còn thiếu thốn, trình độ nhận thức về tài nguyên và môi trường chưa cao, giá trị tài 
nguyên của RSH được đánh giá còn phiến diện. Trong khuôn khổ của báo cáo này, 
chúng tôi đề cập đến 2 dạng nguồn lợi: Sinh vật và Phi sinh vật, đã và đang được sử 
dụng rộng rãi và gây nhiều tác động tới RSH ở nước ta. 

Ì. Nguồn lợi sình vật RSH: 

ỉ. 1. Sợ đa dạng sinh học: 

Những nghiên cứu bước đầu về tính đa dạng trên các RSH ven bờ đã cho thấy 
đây là loại sinh cảnh có sự đa dạng cao nhất về các thứ hạng Taxon. Về mặt này, Các 
RSH được đánh giá tương đương với HST rừng nhiệt đới. Bảng 36 dưới đây sẽ chỉ ra 
một số kết quả thống kê sơ bộ về đa dạng các nhóm động vật có ý nghĩa kinh tế trên 
một số vùng không rộng ờ ven bờ biển nước ta. 

Bảng 33 không nhằm thống kê tính đa dạng của quần xã RSH, vì thế số loài bị 
hạn chế. Song đây lại là nguồn gen rất quí của quần xã này, là cơ sở để phát triển kinh 
tế ương tương lai của các vùng biển. 

Trong các RSH ờ biển Đông (Souứì Oìina Sea) thường có chứa khoảng 3000 
loài động thực vật biển (ƠIOU1. M , 1992). Song việc điều tra thống kê được đầy đủ để 

68 



đánh giá cho từng vùng rạn ven bờ nước ta là một điều không đem giản do nhiều 
nguyên nhân, trong đó có việc thiếu các chuyên gia định loại. 

Bảng 36. Thống kê số lượng loài đã biết của một số nhóm sinh vật 
có ý nghĩa kinh tế trên một số vùng. 

Vùng RSH CáSH Thân mềm G.xác Da gai Rong biển 

Cát Bà - Hạ 33 263 l í 1 ỈJ 
Long 
Cô Tô 35 81 3 8 74 
Bạch Long Vì 62 8 35 
Cù Lao Chàm - 187 86 12 122 
Vịnh Đà Nâng 
Vịnh Nha Trang 256 112 69 27 69 
Bác Bình Thuận 211 83 46 26 163 
Côn Đảo 158 152 n o 84 
Riu Quốc 125 46 32 98 

Trên cơ sờ số liệu đã có, tổng kết thành phần các nhóm sinh vài có liên quan 
trực tiếp tói chu trình vạt chất và năng lượng của HST RSH ờ vùng biển tây vinh Bác 
Bộ, đã thống kê được 1.681 loài, trong đó có khoảng 1.000 loài có đời sống gắn bó mật 
thiết với RSH (Nguyên Huy Yếu 1995). Nêu chỉ tính riêng các nhóm động vật không 
xương sống (Động vật đáy) đã có khoảng 725 loài, bàng 81% số loài động vật đáy 
vinh Bác Bộ, nhiều gấp 2 lần so với động vật đáy của rừng Mangrove ở vùng bờ biển 
Bác VN. 

Như mục 1.2-2 của chương 2 đã trình bày tương đối kỹ chu trình dinh dưỡng và 
năng lượng ưong HST RSH ven bờ, thông qua đó đã đánh giá vai ưò sinh thái của san 
hô trong việc cung cấp thức ăn. Môi trường sống RSH với nguồn dinh dưỡng phong 
phú và nhiều chỗ trú ẩn rất thuận lợi cho sự phát triển của các loài sinh vật. Đây còn là 
nơi đẻ trứng, ương trứng, ấu trùng, nơi kiếm ăn của nhiều loài sinh vật ngoài RSH 
{Odum, 1982). Như vậy, sự đa dạng của RSH bảo đảm tính cân bàng sinh thái cho cả 
vùng biển nhiệt đới. 

Sự đa dạng vê loài kéo theo sự đa dạng trong phương thức sống và cạnh ưanh. 
Nhiều loài động vật sống bám thuộc nhóm Xoang tràng và Hải miên vốn rất phong phú 
trên RSH, để cạnh tranh được trong điều kiện sống có mật độ cao, đã sản sinh ra nhiều 
loại độc tố để tự vệ. Các chất hoạt tính này đã được khoa học xác minh là rất có ích 
cho cổng nghệ hoa được. Về mặt này, RSH có tiềm năng lớn nhất trong môi trường 
biển. 
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1.2. Nguồn lợi hải sản và hiện trang sử dụng: 

Nhìn tổng quát, tất cả các vùng RSH ven bờ nước ta đã và đang bị khai thác với 
tốc độ ngày một tảng cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày và cho xuất khẩu. Các địa 
phương có RSH chưa quan tâm theo dõi và quản lý nguồn lợi. Do tính đặc thù vê môi 
trường sống, kiểu khai thác, việc đánh giá sản lượng của các đối tượng gặp nhiều khó 
khàn. Mặt khác, điêu kiên của đề tài không cho phép nghiên cứu chuyên đề vê mặt 
này, vì thế các sổ' liệu thu thập được ưong quá trình khảo sát thực tế và thống tin tò 
ngư dân địa phương chỉ cho phép nêu lên một số nhận định khái quát. 

«. Cá rạn san hờ. Trong nguồn lợi sinh vật rạn, cá chiếm tỉ trọng lớn nhất. Theo 
Nguyên Hữu Phụng (1995), các chuyến khảo sát ờ RSH ven bờ ương các năm 1992 -
1994 đã xác định được 455 loài, thuộc 157 gióng, 53 họ và 14 bộ. phong phú nhất là 
họ cá Thìa Pomacenùidae có 65 loài, chiếm 143%; Họ cá Bàng chài Labrídaer. 61 loài 
(13,4%), họ cá Bướm Chaetodontidae40 loài (8,8%), Họ cá Mó Scariổaevk họ cá Sơn 
Apogonidae, mỗi họ 30 loài (6,6%), Họ cá Mù Serranidae 25 loài (5,5%), Họ cá Đuối 
gai Acanthurídae 22 loài (4,8%), Họ cá Hồng Lutỳanidae 16 loài (3,5%), Họ cá Đìa 
Siganidae 12 loài (2,6%) ... (Bảng 37) 

Căn cứ vào tính chất sử dụng có thể chia cá san hồ làm 2 nhóm: Cá thực phẩm 
và cá cành. 

Những loài cá có ý nghĩa thực phẩm chủ yếu thuộc các họ: cá Mù Serranidae, cá 
Hồng Lutịanidae, cá Chình Muraeniđae, cá Mó Scaridae, cá Sạo Pomadasyidae, cá Hè 
Lethríiúdae, cá Đổng Nemipteridae... các loài khai thác quan trọng là cá Mù châm 
tô ong Epmepheỉus meira, cá Mù vàng nghệ £. ampỉỵcephaỉus, cá Mù hoa nâu 
R fuscoguttatus, cá Kẽm đen Pìectoĩhỵnchus gibbosus, cá Kẽm bồng p. 
chaetodonoides, Cá Dơi sọc lưng ScoJopsis ừenatus, cá Hè sọc dọc Lethrinus 
semicunatus. Sản lượng thống kê sơ bộ (ở miền Trung khoảng 1.800 - 3.000 tân/ năm) 
là khổng cao nhưng hầu hết trong chúng có giá trị cao đặc biệt cho xuất khẩu hàng tươi 
sống. Nghề nuôi cá Mù bàng lồng đang phát triển đe doa sự tồn tại của nguồn lợi nếu 
không có các nghiên cứu bổ sung nguồn giống. Các nghèn cứu so sánh cho thấy nguồn 
lợi cá thực phẩm trên RSH ờ Tây Nam Bộ đa dạng và phong phú hơn so với các vùng 
biển khác ở ven bờ Việt Nam. Ở quần đảo An Thói có tới 14 loài cá Mu, 12 loài cá Mó, 
6 loài cá Hồng. Nguồn lợi này ờ Côn Đảo cùng đáng kể với 13 loài cá Mó, 8 loài cá 
Mù và 8 loài cá Hồng. 

Nguồn lợi Cá cảnh mới được quan tâm nghiên cứu gần đây và cũng bắt đầu 
được khai thác ở một số vùng. Cá cảnh tự nhiên tô điểm cho vẻ đẹp độc đáo của rạn 
san hô là cơ sờ quan ương cho du lịch lặn. Chúng còn được khai thác cho dịch vụ nuôi 
cá cảnh biển. Thành phần cá cảnh chủ yêu thuộc các họ cá Bướm Chaetodontídae, cá 
Thìa Pomacenứidae, cá Đìa Siganidae, Cá thù lù Zanclìdae, cá Bò Baỉistìdae, cá Nóc 
Teưaodontidae, cá Sơn đá Hoỉocenưidae^ cá Mù làn Scorpaenỉdae. Trong các vùng 
biển nghiên cứu ở ven bờ Việt Nam, nguồn lợi này đặc biệt phong phú ở miền Trung 
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Bàng 37. Thành phần họ cá rạn san hô vùng biển ven bờ Việt Nam. 

Thành phần họ Ven CôTô Cát CLao Nha CLao Côn An Thành phần họ 
b ờ V N Bà Chàm Trang Câu đảo Thơi 

Dasỵatidae i 

1 
1 
1 

Sỵnodontìdae 3 1 
1 1 

1 
Ophichthdae Ì 1 

1 

Muraenidae r i 

7 2 1 4 1 1 
Plotosidae Ì 1 

1 
r r * ĩ t ' J 

Hemừhamphidae 1 ì 

1 
Carapidae 1 ì 
Holocenưidae Ồ Ạ 0 ì 

1 1 1 

Anỉostoĩùdae 1 ì 
1 1 

1 
1 

1 
1 
1 

Fistuỉaridae 3 — 1 2 ỉ ì 

1 
CentrscidaG 2 — 2 
Sỵgnaíhidae 6 — - 6 — — 

— 

Sphyraenidae 1 — — 1 ~ -

Cenừữpoưudae 1 1 
Serranidae 25 5 4 9 8 4 8 14 
Pseudocromidae ì 

1 — Ì — — 
1 

GìaucosoĩTìidae 1 — - 1 - -

Prìacanthidae 1 — - - - 1 - -

Maìacanĩhidae 2 — 
— 2 - ~ - -

Apogonidae 29 2 4 25 7 7 4 
Carangidae 2 — — ~ - - - 2 
Lutịanidae 16 3 1 5 5 3 8 6 
Caesionidae 7 1 1 4 1 2 4 5 
Nenúpteridae 9 1 4 5 6 4 5 
Uernớae 1 1 - -
Pomadasydae 9 ì 1 2 2 5 3 2 
Leĩhrínidae 9 Ì 3 ì 3 5 1 
Muỉlidac 9 2 Ì 5 5 6 6 4 
Pempherìdae 1 < 

1 Ì 1 - - 1 
Kỵphosidae 2 2 
Scatophagidae 1 - - 1 - -
Ephìppidãe Ó 2 ì 

1 
Chactodontidae 40 3 2 29 25 22 17 4 
Pomacenừidae 65 5 7 35 35 32 40 24 
Labrìdae 61 5 2 26 36 22 23 27 
Scarídae 30 2 lo 19 9 13 12 
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1 hanh phấn nọ ven uo l o ế"Mt Rò (—ai Da Nha IN tia c Lao p/>n 
v A / l ỉ 

An 1 hanh phấn nọ 
U í v \ / N T 
Dơ VIN ^,1 lai li Càu Đảo Thói 

Cirrhitìdae 3 1 - ì 2 - - -

Mugiloididae 2 - - - 1 1 1 -

Bỉennidae 9 - - 4 3 5 1 1 
Gobiidae 6 - 2 - 1 1 2 -

Microđesmidae 2 - - 1 2 1 - -

Acanthuridae 22 - - 12 16 1 -

Zancỉidae 1 - - 1 1 1 1 -

Siganidae 12 1 2 9 6 1 5 
Scorpaerrìdae 10 1 - 3 7 1 - -

Synancẹịidãe 2 - - - 2 - -

Balistidae 6 1 - 3 4 1 2 -

Monocanthidae 5 1 1 2 - 1 1 -

Ostraciontidae 1 1 1 \ -

Teưaodontidae 8 2 1 2 5 1 
Diodontidae 3 1 3 

ì 
1 ì 

Gobìesocidae 1 - - 1 1 1 
Antennarìdae 1 1 

Tổng cộng 455 35 32 188 256 159 158 125 

(Cù lao Chàm, Nha Trang, bác Bình Thuận ). Vùng Côn Đảo có số loài cá cảnh nhiều 
nhưng rất ít hoặc không có những loài đặc sắc, giá trị cao trong các họ cá Mù làn và cá 
Bướm. Vùng quần đảo An Thói (Tây Nam Bộ ) và Tây vịnh Bác Bộ vừa thiếu vắng các 
loài có màu sác đẹp thuộc các họ cá Mù làn, cá Bướm và cá Thù lù. 

. Động vật thán mầm: 

Nguồn lợi động vật Thân mềm trên rạn khá đa dạng, một số dùng làm thực 
phẩm cao cấp, số khác làm đồ mỹ nghệ . Nhóm ốc (Gastropodầ) có giá trị làm mỹ 
nghệ quí gồm các loại ốc Đụn Trochus niỉoticus, ốc Xà cừ Turbo marmoratus, ốc Kìm 
khôi Cassis comuta, ốc Tù và Charonia ỉrítom, ốc Tắc kè Lambis scoipius, ốc Ngà 
vòng vàng Cypraea annuỉus, ốc Nga trắng Cypraea monetã... Sản lượng cùa chúng 
không lớn, chỉ khoảng 200 tán /năm, nhưng có giá trị lớn do quí hiếm và làm đồ mỹ 
nghệ xuất khẩu. Nhóm có giá trị thực phẩm quan trọng nhất là ốc Cửu khổng {Haliotis 
spp), có vùng phân bố rộng từ Tây vịnh Bác Bộ tới Tây Nam Bộ. Sản lượng của chúng 
không lớn, vùng Cô Tô - Bạch Long Vĩ khoang 20 - 30 tân /năm trước năm 1989, vùng 
Phú Yên - Khánh Hoa khoảng 50 - lOOtẩn/ năm. Do khai thác quá mức mà nguồn lợi 
này đã bị cạn kiệt, một số vùng có nguy cơ tuyệt giống như ở Bạch Long V ĩ , Cô Tô. 
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Nhóm 2 mảnh vỏ {Bivalviẩị chủ yếu khai thác để làm đồ mỹ nghệ. Các loài có 
giá trị gồm Trai ngọc môi đen Pinctada margaritiĩera, Trai ngọc mồi vàng p. maxíma, 
Ngọc nữ Ptería penguừì ờ Trang Bộ, Trai ngọc Pterìa martensii ở Cô Tô. Riêng loài 
Ngọc nữ trước đây có sản lượng cỡ 30 - 50 tán/nãm, hiên nay số lượng giảm nghiêm 
trọng. Loài 2 vỏ làm thực phẩm quan trọng là loài Tu hài vùng Cát Bà - Hạ Long với 
trữ lượng 60 tấn/nãm (1979), nay còn không đáng kể. 

Nhóm Chân đầu (Cephaỉopodẩ) có 2 loài thường gặp là Mực nang vân hổ (Sepia 
tigris) có sản lượng 2.200 - 2.700 tăn / năm, loài thứ 2 là Mực tuộc (Octopus sp.) có 
san lượng 4.000 - 6.000 tấn /năm. 

. Giáp xác: 

Giá trị nguồn lợi (thực phẩm và mỹ nghệ) thuộc về Tôm hùm với 7 loài, trong 
dó 4 loài quan trọng nhất là Tôm hùm đỏ {Panulinus Ẩongipes), Tôm hùm xanh (P. 
omatus), Tôm hùm đá {P. homaruề) và Tôm hùm lông (P. stimpsoni). Nguồn lợi này 
chù yếu tập trung ở vùng biển từ Quảng Nam- Đà Nằng đến Bình Thuận và không 
đáng kể ở vùng biển Tây vịnh Bác Bộ và Tây Nam Bộ. Sản lượng chung cỡ 250 - 300 
tân/ năm. Hiện nay, nuôi Tôm hùm lồng đang phát triển mạnh ở các tỉnh miền Trung. 
Trước mắt, nghề này đang mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng đang đặt ra nhiều vấn đề 
cần giải quyết. Ở Khánh Hoa hiên đang có trên 100 lồng nuôi và tập trung khá dày đặc 
ở một số vùng. Tình trạng ố nhiễm đã bắt đầu xảy ra. Mặt khác, nguồn giống tự nhiên 
ngày càng bị khai thác triệt để và nguy cơ bị tiêu diệt nguồn lợi đang đến gần. 

. Da gai: 

Hải sâm là nguồn lợi đang được quan tâm nhiều do giá trị dinh dường cao và 
được thị trường nước ngoài ưa chuộng. Các loài có giá trị sống trên RSH gồm Hải sâm 
mít (Actỵnopyga echiniteể), Hải sâm dừa (A mauritíanà), Hải sâm vú (Microth&ỉe 
nobilis), Hải sâm lựu {Theỉenota ananas). Nguồn lợi này phân bố rộng khắp các vùng 
biển nhưng hiện rất hiếm ờ các vùng nước gần bờ. Sản lượng ở miền Trung cỡ 150 -

200 tân /năm. 

Một nguồn lợi da gai mói được khai thác từ năm 1993 là Cầu gai sọ dừa 
(Trìpneustes gratiỉlã) với sản lượng trong năm ở vịnh Nha Trang cỡ trên 500 tấn và 
khối lượng tuyến sinh dục xuất khẩu đạt 25 - 30 tân. Mặc dù mới được khai thác nhưng 
dấu hiệu cùa khai thác quá mức đã xuất hiện. Kích thước khai thác càng về sau càng 
nhỏ. Mùa vụ khai thác tập trung trước mùa sinh sản (tháng 9-11) không chỉ có hại 
cho sự phục hồi nguồn lợi mà cồn làm giảm giá trị kinh tế do khối lượng tuyên sinh 
dục chưa đạt cực đại. 

. Nguồn lợi rong biển ưên RSH: 
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Quan trọng nhất là nhóm rong Mơ Sargassum, phân bố rông rãi khắp nơi, song 
đặc biệt phong phú ở vùng biển miền Trung, nhất là Nam Trung Bộ. Rong Mơ 
Sargassum là đối tượng đã từng được khai thác với sản lượng 4.000 - 5.000 tãh/nãm. 
Hiện nay việc sử dụng nguồn lợi này bị đình trệ do những khó khăn về kỹ thuật chế 
biến và thị trường tiêu thụ (chủ yếu là sản xuất a/ginatphục vụ trong công nghiệp nhẹ). 
Trong khi đó rong Hồng Vân đang thu hút sự quan tâm do có hàm lượng Carrageenan 
cao. Chỉ một số vùng có phân bố loài rong này: Eucheuma okamurãi ờ Lý Sơn (Quảng 
Ngãi), M ỹ Tường (Phan Rang- Bình Thuận) và Eucheumageietínaeờ M ỹ Tường (Phan 
Rang- Bình Thuận) và Phú Quí (Bình Thuận). Sản lượng tự nhiên của chúng rất thấp. 
Vì vậy, cần nghiên cứu sử dụng RSH như là mói trường để phát triển nguồn lợi. 

. Nguồn lợi Rùa biển: 

Tập trung ờ vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ. Do khai thác quá mức nên sản 
lượng giảm dần, biểu hiện thấy rõ ở vùng Khánh Hoa: cỡ 2.000 coivhãm trong then kỳ 
1985 - 1990, 1.000 con/nãm ở thòi kỳ 1991 - 1992, tới 1993 chỉ còn cỡ 500 conAiăm. 

2. Các nguồn lợi phi sinh vật: 

2.1. Vật liệu xây dạng: 

Cùng với các quá trình dĩa chất biển phức tạp, hàng loại RSH trong quá khứ đã 
bị chôn vùi dọc dải ven biển miên Trung từ Quảng Nam-Đà Nằng đến Ninh Thuận. 
Bàng nguyên liệu san hô chết, công nghiệp vật liệu xây dụng đang phát triển ở vùng 
này bao gồm sản xuất vôi và xi mãng. Hiện nay, hai nhà máy xi máng sử dụng nguyên 
liệu san hô chết đang hoạt động là Hòn Khói (Khánh Hoa) và Phương Hải (Ninh 
Thuận). Theo báo cáo cùa Nguyễn Bá Cường (1981), vùng Ninh Hải (Ninh Thuận) có 
trừ lượng đá vôi san hổ lẽn tới 2.549.877 tán. Việc khai thác nguồn lợi này ít gây tác 
động xấu đối với môi trường biển do hầu hết các mò này đều nằm trên đất liên. Vì vậy, 
nếu chỉ sử dụng nguyên liệu này cho sự tồn tại của các nhà máy xi mãng là cần thiết và 
góp phần giải quyết nhu cầu của xã hội ở vùng thiêu nguyên liệu đá vói. 

Tuy nhiên việc khai thác san hô chết ở vùng triều để làm xi mãng và đặc biệt là 
nung vôi lại gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thống kê sơ bộ cho thấy ở Khánh Hoa, 
mỗi năm có tới 20.000 tấn đá vôi san hô bị lấy di ở vùng triều. Hoạt đông này làm mất 
ổ sinh thái của nhiều sinh vật đáy, gây thay đổi cân bàng động lực vùng rạn và tăng 
láng đọng trầm tích trên rạn. 

Một nguồn vật liêu khác là các san hô cành gãy vụn tấp lên bờ sau các cơn bão. 
Chúng cũng được khai thác để nung vôi và làm xi mãng nhưng chưa được khảo sát 
đáng giá. 

Tại vùng Cát Bà không có hoạt động khai thác san hô chét lam vôi và xi măng, 
song hầu hết các bãi cát có nguồn gốc từ RSH ờ phía trên rạn đầu bị khai thác để xây 
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dựng. Mặc dù bãi cát là một loại hình tài nguyên tiêu hao, có tái tạo một cách chậm 
chạp, việc khai thác với tốc độ ngày càng tăng sẽ làm thay đổi cảnh quan trên các bãi 
tầm, mất đi vẻ đẹp của các điểm du lịch. Một số bãi cát còn là nơi dẻ ương của rùa 
biển. 

2.2. Du lịch biển 

Các RSH tươi tốt với sự đa dạng cao vê thành phần loài SH cứng. cá cảnh và các 
nhóm sinh vật đặc trung khác có màu sác sặc sỡ là cơ sở phát triển du lịch bơi lặn. 
Tiềm nâng du lịch lặn ở các RSH miền Trung và Nam Bộ lớn hơn ở tây vịnh Bác Bộ, 
do có nhiều nhóm loài sinh vật nhiệt đới điển hình, độ trong của nước biển cao. Thành 
phố Nha Trang là địa điểm khởi đầu của ngành kinh tế này, riêng n^m 1994 có khoảng 
26.000 lượt khách du ngoạn các vùng đảo. Trong số này có nhiều người đã bơi lặn để 
xem tháng cảnh RSH ở Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Tàm ... Các hoạt động chụp ảnh dưới 
nước, câu cá RSH bước đầu thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

2.3. Các ngu ồn lợi khác 

- Do có tính đa dạng sinh học cao và vai trò sinh thái rất quan trọng đối với 
vùng biển, các RSH là tiền đế quan trọng để thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên biển. 
Bén cạnh mục đích chủ yếu là bảo vệ mồi trường và tài nguyên biển, các vùng bảo tồn 
thiên nhiên còn được sử dụng như những mấu hình để nghiên cứu khoa học và giáo dục 
dân trí vê mói trường. 

- RSH ven biển còn có giá trị lớn trong việc che chán chống xói lở nhiêu vùng 
ven bờ và đảo. Mặt khác, rạn còn có khả năng xử lý chất thải nhất định. Hệ thống RSH 
có khả năng tiếp nhận một lượng chất thải vừa phải và phân huy chúng nhờ có hoạt 
động của vi khuẩn và các thành phần khác của hệ {Kenchington andHodgson, 1988). 

ị 
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Chương 4. CÁC ĐE DOA Đ ố i VỚI RẠN SAN HÔ Ở VÙNG BIÊN VEN BỜ 

Khác với các nhóm sinh vật khác, san hô tạo rạn là một tổ hợp cộng sinh gữa 
động vật san hô và tảo san hô ZooxantheUae, các yêu cầu về điều kiện sống của chúng 
rất khát khe, không phải chỉ giành cho một đối tượng là san hồ hay tảo mà cho cả 2. 
Nói chung các RSH chỉ phát triển tốt trong môi trường có điều kiện chuẩn mực như đã 
nêu ở chương Ì. Vì thế chúng thường bị nhiều loạn, hoặc bị suy thoái bởi những tác 
động bất thường của cả tự nhiên và con người nếu những tác động đủ gây ra sự biến 
đổi các điều kiên sinh thái tới mức phá vỡ cân bàng hay vượt quá ngưỡng chịu đựng 
cùa chúng. Bản thân RSH giống như một cơ thể, có tồn tại và phát triển và rất nhậy 
cảm, còn các tác động của các tác nhân sinh thái thì lại rất đa dạng, đôi khi là đơn l ẻ , 
đôi khi là tổ hợp nhiều tác nhân cùng tác động. Nếu xét theo nguồn gốc có thể quy về 
2 nhóm tác nhân sinh thái: từ tự nhiên và từ con người. 

ỉ. Các đe doa từ tự nhiên: 

Các RSH thường bị tác động bời các yếu tổ tự nhiên như bão, sự thay đổi bát 
thường của nhiệt độ, sự phát triển quá mức cùa động vật ăn thịt (Sao biển gai 
AcanthasterpẦanci), dòng chảy từ lục địa (nước ngọt, bùn cát...) và những thay đổi của 
khí hậu (thay đổi mực biển, triều rút, mưa to + triều rút, ...)• Ở mỗi vùng trên thế giới 
có những đặc thù riêng và vì thế mức độ tác động của các tác nhân tự nhiên có khác 
nhau. Trong phạm vi vùng biển ven bờ Việt Nam, 3 tác nhân gây hại thường xuyên và 
quan trọng nhát là bão, dòng từ lục địa và hoạt động cùa thúy triều kết hợp với mưa 
lớn và biến đổi thời tiết. 

LI. Bao: 

Vùng biển Việt Nam nằm trong vùng tây bác của Thái Bình dương, nơi được coi 
là trung tâm bão của thế giới. Hàng năm, vùng này chiếm tói 36% tổng số bão trên 
toàn thế giới {Nguyên Ngọc Thúy, 1988). Thống kê ương 34 nãm(1955 - 1988), chỉ 
riêng vùng vinh Bác Bộ đã có 118 cơn bão đi qua, bình quân tới 3,5 cơn/ năm, tốc độ 
gió đạt tới 40 - 50m /s. Trong toàn dải ven bờ Việt Nam, vùng vinh Bác Bộ và Trung 
Trung Bộ là những nơi có nhiều bão, các RSH ven bờ ở 2 vùng này cũng bị tổn thất 
nặng nhất so với các vùng Nam Trung Bộ trở vào. Bão thường gây sóng lớn, nước dâng 
... phá huy trực tiếp các vùng rạn nông, trước tiên bẻ gãy các tập đoàn dạng cành. Các 
cành bị bẻ gãy bị sóng cuộn lên, cùng với đá sỏi ở đáy, trà sát lên các tập đoàn dạng 
khối trên đới mặt bàng và phần trên cùa sườn dốc. Sau các cơn bão lớn, tỷ lệ san hô 
chết tăng lên rõ rệt, đồng thời cũng có sự thay đổi đáng kể về cấu trúc rạn. 

Các đám san hô cành chết cũ đã quan sát được vào 1986 - 1987 tại RSH ờ Vạn 
Hà, Vạn Bội và ở Long Châu (1991) là hậu quả của cơn bão Joe rất lớn đã đi qua đây 
vào 1980 còn để lại vết tích. Đi kèm với bão là mưa lớn làm ngọt hoa vùng nông, kéo 
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theo dòng bùn cát từ trên xuống phủ lên RSH. Ở các vùng biển nồng, đáy có nhiều bùn 
như tây vịnh Bác Bộ, còn bị ảnh hưởng bói nước đục do bùn từ phía biển. 

Trong điều kiện cụ thể, đề tài chưa đánh giá được tốc độ phục hồi qua bão, song 
cũng phải mất 2,5 - 3 năm ờ vùng nhẹ và tới 7 năm ở vùng bị nặng {Dai, 1988), hoặc 
có thể lâu hơn rất nhiều (tới 50 năm theo Harmeỉừi và Laboute, 1988). 

Mặc dù bão là tác nhân làm tổn thất cho rạn SH song chính bão lại là yếu tố tác 
động Làm tàng tính đa dạng của RSH. Bão phá huy đi các loài dạng cành có tốc độ 
sinh trường nhanh, tạo khổng gian cho các loài dạng khối có tốc độ sinh trưởng chậm 
được phát triển tốt hơn. Tác động của bão mang tính qui luật chung mà trong quá trình 
hình thành và phát triển các RSH ở vịnh Bác Bộ và Trung Bộ đã được tự nhiên chọn 
lọc. 

1.2. Dòng từ lục địa : 

Đây là một ương những tác nhân dược coi là nguy hiểm nhất cho các RSH ven 
bờ ờ khu vực Đông A Tác nhân này tuy trực liếp từ tự nhiên gây ra, song xét nguyên 
nhân sâu xa lại có sự đóng góp quan trọng của con người: chủ yếu do các hoạt động 
chặt cây, khai hoang trên đảo, phá rừng đầu nguồn ... Ảnh hưởng của dòng từ lục địa 
rất rõ trên các rạn san hô ven bờ tây vinh Bấc Bộ và vùng vinh Nha Trang. 

Vùng bờ tây vinh Bác Bộ với hàng chục con sồng đổ nước và phù sa ra biển, 
tổng lượng nước hàng năm khoảng 190 tỷ và 180 triệu tâh bùn cát. Do các hoạt 
động phá rừng ngày càng tâng với tốc độ 9% năm làm cho cường độ gây lũ tảng 
nhanh. Khối nước nhạt ven bờ phát triển nhanh chóng vào mùa hè, xâm lấn tới các 
vùng RSH Cát Bà - Hạ Long, làm hạ độ mặn của nước và tầng độ đục. Tác động này 
ảnh hường trước hết tới các loài san hô dạng cành Acropora vốn là nhóm loài ưa nước 
trong và độ muối cao. Mặc dù thành phần loài san hô gốc khu vực Cát Bà và Cồ Tô 
không sai khác nhiều, song cấu trúc độ phủ lại rất khác, Acropora ưu thế trên các RSH 
Cô Tô, còn GoniopoiSL và các đại diện cùa Galaxea, Pavona, Favia, Favjtes, lại ưu thế ờ 
vùng Cát Bà. Các thí nghiệm phục hồi san hô ở đông nam Cát Bà trong các năm 1994 -
1995 cũng thể hiện điều này. Toàn bộ san hô dạng cành Acmpora trông ở khu vực gần 
bờ đảo lớn Cát Bà đều bị chết sau đợi mưa lớn vào tháng 7 - 8 /1995, trong khi đó ờ 
các địa điểm xa đảo lớn, Acropora vần còn tồn tại. Khác với các tác động của bão, RSH 
bị suy thoái do tác động của dòng từ lục địa thường không thể phục hồi được. Ảnh 
hưởng trước hết tới sự đa dạng về loài, sau đó là độ phủ giảm đi. Trên mặt đáy RSH 
thường có nhiều bùn không cho phép ấu trùng san hô bám để tái tạo rạn, sự phụchồi 
RSH hoàn toàn phụ thuộc vào hình thức sinh sản vô tính. Việc suy thoái dần sau dó 
mất hẳn là điều không thể tránh khỏi. 

Tác động của sự láng đọng trầm tích cũng xảy ra ở vùng RSH ở vịnh Nha 
Trang (Khánh Hoa). Những quan sát sơ bô cho thấy sự lắng đọng trầm tích đã xảy ra 
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theo một dãy song song với bờ và có ảnh hưởng về phía nam lớn hơn vê phía bác. Kết 
quả nghiên cứu vê độ trong suốt của Shừota từ những năm 1963, 1966 đã thể hiên xu 
thế này. Cùng với sự gia tăng hoạt động của con người trên đất liên và ven biển, chắc 
chán ràng hàm lượng vật lơ lửng và sự bùn hoa nền đáy đã tâng lên. Do vậy , các san 
hô ưu thế trước đây gồm Acropora, PocilẨopora, Montipora ở Hòn Chồng, Giếng Đá, 
Bãi Than, Hòn Miều (Trằn Ngọc Lợi, 1962) đã biến mất chỉ còn số lượng ít. Đây là 
những loài san hô có sức chịu đựng kém với sự lăng đọng trầm tích, bùn hoa nền đáy 
và sự ngọt hoa nước biển. Tuy nhiên, nhiêu loài san hô có khả năng đẩy trầm tích ra 
khỏi mô của chúng bởi sự phồng lên của mô bao liên kết chung (cocnosare) trong nước 
và hoạt động cùa tiêm mao có thể đẩy lùi hiệu ứng gây chết của sự láng đọng trầm tích 
(Grigg andDoỉỉar, hìpress). Khả nâng này còn phụ thuộc vào thời gian chịu tác động. 
Khi san hô bị phủ trầm tích và độ đục cao kéo dài, chúng sẽ mất tảo cộng sinh, polyp 
phông lén, tiết nhầy không bình thường và có thể chết (MarzaJek, 1981). Mặt khác, 
câu trúc tập đoàn đóng vai trò quan trọng tạo nên sự khác nhau về khả nâng chống 
chịu. San hô dạng cành hình trụ chống chịu tốt hơn dạng cành tạo phiến, kích thước 
nhỏ tốt hơn kích thước lớn ( Grigg and Dollar, in press) dạng thúy, cành hơn dạng 
phiến {Brown and Howard, 1985). Từ dạng hình thái tập đoàn có thể cho ràng vùng 
Hòn Chồng tuy rất gần cửa sồng Cái nhưng tác động cùa láng động trầm tích lại không 
lớn bàng vùngphía bác, tây và tây nam Hòn Miếu. Cả hai nơi đều có đô phủ của san hô 
không cao nhưng RSH ở Hòn Chồng phân bố nhiều san hồ mềm dạng tán và các san 
hô khối có poiyp lớn như Galaxia ĩascicularís, Favia speciosa... Ngược lại ở Hòn Miều 
lại còn lại chủ yếu là Poritescàiửi hoặc khối nhỏ, cả hai đều có poìyp rất nhỏ. Từ cấu 
trúc quần xã san hô có thể cho rằng, ảnh hường của sự láng dọng trầm tích là không 
đáng kể đối với các rạn ở phía ngoài Hòn Một. Vùng này đang tái sinh mạnh mẽ các 
san hô "biển mở"như: Echmopora, Hỵdnophora, Seriatopora, Acropora ... 

/ . 3. Hoạt động cùa thúy ưiều và biến đổi nhiệt độ: 

Tác nhân này ảnh hưởng rất rõ tới san hô vùng Quảng Ninh - Hải Phòng do biên 
độ thúy triều lớn. Mặc dù hoạt động của thúy triều ờ vùng biển này mang tính tích cực 
là tăng cường trao đổi nước cho các vùng rạn phát triển ở các tùng áng tương đối kín 
song có một số lác động tiêu cực sau: 

- Thúy triều rút kiệt kèm mưa lớn: nếu kéo dài sẽ hạn chế sự phát triển hay giết chết 
các tập đoàn san hô vùng triều thẳng. 

- Thúy triều rút kiệt trong lúc rét đậm hoặc nắng gắt đều ảnh hưởng đến sinh lý 
quang hợp và trao đổi chất của san hô. Đặc biệt với nhiệt độ trên 30°c đã có thể làm 
chết các loài dạng cành, trên 32°c còn làm chết cả các tập đoàn dạng khối. 

Các tập đoàn san hô chết vì nhiệt độ, hoặc nước mưa đều có màu tráng do san 
hô bị mất tảo cộng sinh và biên màu đi. Các hiện tượng này gặp tương đối phổ biên 
trên các đới nông cùa RSH tây vịnh Bác Bộ vào mùa hè. 
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2. Các đe doa từ hoạt đông của con người: 

2.1. Khai thác quá mức và không hợp lý: 

Việc khai thác quá mức các nguồn lợi hải sản gây sự mất cân bàng sinh thái 
trong hệ RSH đã được đề cập tói trong chương 3, nhiều loài đặc sản trên RSH ở các 
vùng ven bờ đã có nguy cơ bị tuyệt giống. Đây là một tổn thất về khoa học và VẾ kinh 
tế kể cả trước mắt và lâu dài. Song nguy hiểm nhất vẫn ià các hình thức khai thác mang 
tính huy diệt. Ở hầu hết các vùng biển ven bờ (chỉ trừ tây Nam Bộ), đánh cá bằng 
thuốc nổ vẫn còn rất phổ biến, gây nên sự tàn phá rất lớn tói cấu trúc và sinh thái RSH. 
Việc sử dụng độc tố NaCN tương đối phổ biến ở Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo ... gây 
ô nhiễm môi trường đáy, huy diệt quần xã, gây các tác động cực kỳ nguy hiểm và lâu 
dài. Nguồn lợi bào ngư hoàn toàn bị mất ở Cô Tô và Bạch Long Vĩ, có liên quan tói 
việc khai thác cá bàng chất độc trong khoảng 5 nám qua. 

Do khai thác kiệt quệ và bàng các phương pháp huy diệt, cá rạn đã trờ nên thưa 
thớt khổng đù số lượng để duy trì cân bằng cho quần xã RSH. Hậu quả sinh thái chác 
chắn sẽ xảy ra. Nhiều cồng trình nghiên cứu RSH của thế giới đã chứng minh việc 
giảm số lượng các loài cá ân rong sẽ tạo điều kiện cho một số loài rong phát triển quá 
mức, gây hại cho một số sinh vật khác trước hết là SH cứng. Khai thác quá mức ốc tù 
và Charonia tritons sẽ làm mất nhân tố kiểm soát đối với loài sao biển gai Acanthaster 
pỉanci- một kẻ thù nguy hiểm cùa san hô cứng. 

Việc khai thác san hô cảnh để bán còn rất phổ biến ở Nam Trung Bộ và khu vực 
Quảng Ninh - Hải Phòng. Hoạt động này khống chỉ làm giảm đa dạng về loài san hô 
trên các vùng rạn cụ thể mà còn gây ảnh hưởng tới cấu trúc quần xã RSH và tới habitat 
trên rạn. Ngoài ra, tốc độ sinh trưởng của san hô rất chậm (trung bình chỉ Ì - 2 
cmAiãm) vì thế khai thác san hô sống sẽ gây các bất lợi về tính cân bằng sinh thái 
trong một thời gian dài. 

Tình trạng khai thác vật liệu san hồ cho xây dựng cũng tác hại ở nhiều nơi. Các 
bãi triều san hố chết ờ nhiều tỉnh miền trung đang bị đào xới. Ở những vùng này, cân 
bàng động lực bờ bị thay đổi và tình trạng xói lở bờ biển xảy ra. Khai thác bãi triều san 
hổ chết còn làm mất ổ sinh thái của một số sinh vật đáy nguồn lợi như Hải sâm và 
Thân mèm đòng thời tăng cường sự lắng đọng trầm tích trên rạn gây hại cho san hô. 

2.2. Hoạt động du lịch không hợp lý; 

Du lịch biển tuy chỉ mới bắt đầu ở Việt Nam nhưng đã gây tác động xấu đối với 
RSH. Điều nguy hiểm là hiểu biết về du lịch sinh thái của các cơ sờ làm du lịch còn rất 
thấp. Tại Hòn Mun (Nha Trang) nơi được đề xuất làm cống viên biển, khai thác rạn cho 
du lịch lặn (có hoặc không thiết bị lặn SCUBA) đang rất nhộn nhịp. M ỏ i ngày trong 
mùa du lịch trung bình có tới lo tàu trờ khách đến bơi lăn quanh đảo. Riêng việc thả 
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neo liên tục ưên rạn của một số lượng lòn tàu thuyền đã tiêu diệt RSH trong thời gian 
ngán. Rác thải cũng đang trở thành vân đề trên các rạn xung quanh đảo. Với đà phát 
triển du lịch biển như hiện nay, rạn san hô ờ các vùng khác sẽ chịu chung cảnh ngộ 
ữong thời gian không xa . 

2. 3. Ổ nhiêm môi trường ven biển đo các hoạt động trên bờ: 

Các hoạt động trên bờ như chạt phá cây trên các đảo có san hô, khai hoang 
nông nghiệp vùng ven bờ, xây dựng và đô thị hoa (T.p Hạ Long, Cát Bà, T. p Nha 
Trang ...) nạo vét luồng lạch và các hoạt động giao thông - cảng, khai thác than (ở 
Quảng Ninh) và san hổ chết (Khánh Hoa) ... đã đóng góp phần gia tàng độ đục đáng 
kể ở vùng ven bờ, gây ảnh hưởng trực tiếp cho RSH vùng Quảng Ninh - Hải Phòng và 
Nha Trang. Ngoài ra, ò nhiễm do dầu và phì dinh dưỡng đã xảy ra ở một số vùng. 

a/Ô nhiễm dầu ở Cát Bà - Hạ Long: 

Các kết quả phân tích hàm lượng dầu trong nước ở Vụng Bèo, Cát Cò, Cửa Vạn, 
Đầu Bê (1994) đêu thấy cao hơn 2 lần tới han lo lần so với tiêu chuẩn quốc gia tạm 
thời quy định cho vùng nước tắm và nuôi bồng thúy sản. Hàm iượng này mới dừng ờ 
mức hiện tại có khoảng 2.000 tàu lớn nhỏ qua lại và hoạt động trên vùng biển Cát Bà. 
Trong tương lai khi cụm cảng Quầng Ninh - Cát Bà - Trà Báu được nâng cấp cùng với 
việc phát triển du lịch Cát Bà - Hạ Long thì lượng dầu thải và các chất thải sinh hoạt 
thật sự trở thành mối đe doa nguy hiểm cho các RSH Cát Bà - Hạ Long. 

b/ Tác động do sự giàu dinh dưỡng ở vịnh Nha Trang (Khánh Hoa): 

Nghiên cứu vê tác động của các chất ô nhiễm hoa học chưa được nghiên cứu 
nhiều. Những số liệu ban đầu cho thấy, sự giàu dinh dưỡng trong nước đang tác động 
lên một số vùng rạn san hô, trong đó có Nha Trang. 

Những nghiên cứu tổng quan các rạn san hô trong vinh Nha Trang cho thấy sự 
khác nhau vê mức độ suy thoái giữa phần phía bắc (Bắc Hòn Lớn, M ũ i Nam, Bãi Tiên, 
Hòn Rùa, Đồng Đế) với phần phía nam vịnh (Hòn Mun, Bích Đầm, Hòn Một, Hòn 
Miều). Các rạn ở phía Bác suy thoái rất nhanh chóng và trầm trọng, san hô rất khó 
được phục hồi thay vào đó là sự phát triển mạnh của rong ( trong đó có Rong mơ 
Sargassum và Càu gai đen Diadema). Nghiên cứu so sánh vào 2 thời kỳ 1984 - 1988 ở 
Bãi Tiên Hòn Rùa (bảng 38.) cho thấy sự giảm sút rất nhanh chóng cả về tính đa dạng 
vã độ phong phú. Đồng thời vào thời kỳ nghiên cứu, Sao biển gai Acantíiaster planci 
cũng phát triển đáng kể với khoảng cách trung bình giữa các cá thể là 2,5m, khối lượng 
trung bình là 508 g/con (180 đến 1.240 g). 

Các số liệu so sánh về độ phủ của san hô, rong biển {thu được bằng phương 
pháp nghiên cứu điểm) và số lượng cầu gai Diadema {phươngpháp khung vuông trên 
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Bảng 38. Biểu hiện suy thoái của các rạn san hô ở Bãi Tiên - Hòn Rùa. 

Chù tiêu đánh giá 1984 1988 

Số lượng loài 60 30 
Độ phù chung 31 OI 
Trong đó: - Dạng cành 20 

- Dạng khối 08 < 1 
- Dạng phủ 03 <1 

mạt cắt dọc) cho thấy sự khác nhau về hiên trạng RSH giữa 2 vùng bác và nam vịnh 
Nha Trang (bảng 39). sự suy thoái nhanh chóng của quần xã san hô và khả năng phục 
hồi kém của các rạn ở phía bác vịnh so với các vùng khác trong điều kiện chịu tác 
động khai thác gần như nhau là điều cần phải xem xét. 

Bảng 39: So sánh độ phủ san hô, rong biển và số lượng cầu gai 
giữa bác và nam vịnh Nha Trang. 

Thông số Bác vinh Nha Trang Nam vinh Nha" [rang 
Bãi Trù Mũi Bãi Tre Hòn Hòn Hòn 

Nam Mun Mốt Tâm 

San hô (%) 0 8.1 0 26.7 11.3 0 
San hô chết 40.0 1.4 12.0 37.0 44.0 27.4 
Rong {%) 8.0 28.4 0 0 0 0 
Rong Mơ (%) 2.1 5.5 0 0 0 0 
Càu gai (con/m2) 5.0 0.0 8.6 3.2 2.7 0.5 

Nhũng nghiên cứu về chất lượng mồi trường cho thấy có sự khác biệt của hàm 
lượng các chất dinh dưỡng giữa phần phía bắc và phía nam vịnh (bảng-íỊO ). Vùng phía 
bác đặc trưng bởi hàm lượng cao cùa N 0 3 trong nước biển. Mặc dù hàm lượng 
phosphate xấp xỉ nhau giữa các vùng và không vượt quá 15 Mg PO4 - PA, nhưng sự ưu 
dưỡng là một thực tế ở phần phía Bắc. Sự trùng hợp giữa hiên tượng này với đặc trưng 
quần xã san hô cho phép nêu lên một giả thuyết. 

Khi một số san hổ hay một phần các tập đoàn san hô bị chết do tác động của 
con người, độ phủ của những vật không sống tàng lên. Trong điều kiên thúy vực giàu 
nitrate^ rong biển là nhóm ưa NO3 sẽ có sức cạnh tranh giá bám tốt nhất và phát triển 
trờ nên ưu thế. Quá trình phục hồi của rạn bị hạn chế do không còn giá bám cho ấu 
trùng pỉanuỉae. Trong khi đó, sự phục hồi của rạn chủ yếu nhờ vào sự hình thành 
những tập đoàn mới từ ấu trùng hơn là sự tái sinh của các tập đoàn còn sống sót 
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{Brown anđ Howard, 1985). Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra ràng trong hầu hết các 
trường hợp, sự ưu dưỡng gây chết hoặc làm suy giảm san hô không phái một cách trực 
tiếp do gây độc mà do sự cạnh tranh vói rong biển vồ khổng gian và ánh sáng {Grìgg 
and Dolỉdĩ, in press). 

Bảng ỉịO : Chất lượng nước biển ờ các khu vực rạn san hô vịnh Nha Trang 

PO4 - p (mg/1 NO^ - N (mg/ì C O . D . (mg O7/ 

Tiêu chuẩn nước 
Thúy sản Trung Quốc 0.0150 0.100 3.00 
Bãi Tiên-Hòn Rùa 0.0057 0.340 0.46 
Bác Hòn Lớn 0.0141 10.478 0.51 
Nam Hòn Lớn 0,0104 0,148 0,53 

Rong biển phát triển là một điêu kiên thuận lợi cho Câu gai đen Diadema -

"động vật ăn cỏ" - phát triển theo và trờ nên rất phong phú, chiếm giữ một diện tích 
lớn cùa nền đáy. Về địa hình thái học (phỵsiographỳ) , quan hệ giữa san hô và Cầu gai 
đen chủ yếu được xác đình bởi mâu thuẫn giữa động vật đáy sống bám và Cầu gai "ăn 
cở'. Sự bám thành công cùa san hồ chỉ diên ra ờ những nơi có địa hình gồ gê không 
thích hợp cho "động vật ăn cổ' (Schulumacher, 1988). Tuy nhiên, sự làm sạch nền đáy 
nhờ Câu gai tạo điều kiện cho sự bám của ấu trùng san hô trong một mức độ nhất đinh. 

Hiện tượng bùng nổ của Sao biển gai ăn san hô Acanthasterpianci cũng có thể 
là do tính un dưỡng của vực nước (Veron, 1990). Tuy nhiên, nếu cho đây là nguyên 
nhân chính gây suy thoái ở phía bác vịnh Nha Trang thì không họp lý. Bởi lẽ rạn bị tàn 
phá do sao biển gai sẽ được phục hồi nhanh chóng sau 4 - 5 năm và có thể trờ lại trạng 
thái gần như trước suy thoái ( Veron, 1990). Trong khi đó, cho đến năm 1993 sự phục 
hồi mới được ghi nhận ở một vài nơi (tây Hòn Rùa, M ũ i Nam) với các đám nhỏ Porìtes 
cyỉindríca và Fungia spp. 

Nhìn chung, tuy chưa đủ số liêu để đánh giá toàn diện lác đông của điều kiên 
môi trường đối với rạn san hồ ở vịnh Nha Trang, những kết quả bước đầu cũng cho 
thấy đã xuất hiện những nguy cơ đối với sự tồn tại của rạn, khu vực phía bác vịnh Nha 
Trang có điều kiện môi trường khá đặc biệt với hàm lượng nitrate cao hem hẳn vùng 
phía nam làm cho hệ sinh thái trờ nên kém bền vững trước những tác động của con 
người- Một số hoạt động vô ý thức dù không nghiêm trọng làm vẫn có thể gây ra 
những hậu quả khó lường. 
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Choang 5. ĐỀ XUẤT VIỆC SỬDỤNG HỢP LÝ VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI 
RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ 

ì. CÁC GIÁ TRỊ CỦA RSH VÀ ĐỀ XUẤT VIỆC QUẢN LÝ, SỬDỤNG HỢP LÝ 

Trong các chương trên đã đề cập đến vai trò của san hô và RSH đối với đòi 
sống kinh tế cùa nhân dân ven biển và vai ưò sinh thái của chúng đối với môi trường 
biển nhiệt đói. Để sử dụng hợp lý HST RSH, trước hết cần có sự đánh giá đúng đắn các 
giá trị và vai trò của chúng. 

Cần phải khảng định lại một ỉần nữa, vai trò lớn nhất của RSH thuộc về ý nghĩa 
sinh thái học: là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho thúy vực, habitat cho hàng loạt sinh 
vật, nơi bảo tổn sự đa dạng sinh học cùa vùng biển nhiệt đói. Các giá trị này tuy 
không mang lại hiệu quả kinh tế trông thấy nhưng có ý nghĩa kinh tế và khoa học vô 
cùng to lớn. 

Giá trị mang tính truyền thống và dễ thấy là RSH cung cấp hàng loạt sinh vật có 
giá trị thực phẩm, mỹ nghệ, dược phẩm ... Sản lượng của chúng không lớn nhưng độc 
đáo và có giá trị rất cao. Ví dụ Ì kg tôm hùm hoặc bào ngư có giá trị tương đương hàng 
trâm kg cá thường. Đa số sinh vật này sống lâu năm, sinh trưởng chậm và thường sinh 
sản ờ kích thước lớn. Trong khi đó, nhu cầu cùa thị trường nhiều hơn rất nhiều lần so 
với khả năng nguồn lợi tự nhiên và dôi khi lại ưa chuông các kích thước vừa và nhỏ. 
Việc khai thác quá mức đối với tất cả các vùng RSH là điều tất yếu xảy ra và đã diên ra 
trong nhiều năm, gây hậu quả nghiêm trọng làm mất cân bàng sinh thái. Bên cạnh đó, 
việc khai thác tới tàn khốc các loài có giá trị mỹ nghê, trong đó có cả san hô đang xảy 
ra ở nhiều nơi trên suốt dải ven bờ, khai thác nguồn vật liệu xây dựng cũng đang được 
đẩy manh ở nhiều nơi, nhất là ở Trung Bộ nơi thiêu đá vôi tự nhiên. Như vậy, hầu hết 
những nguồn lợi do sinh vật RSH mang lại đều đã và đang bị khai thác bất hợp lý, 
thậm chí dùng cả các hình thức khai thác phản sinh thái và kinh tế như thuốc nổ, 
thuốc độc. 

Một nguồn lợi có tiềm nàng to lớn và đáng khuyến khích được khai thác là cảnh 
quan RSH cho du lịch, bước đầu phát triển có tính tự phát ở Nha Trang, song đã nhìn 
thấy trước những thảm hoa cho RSH nếu không có quy định tốt và tổ chức lại. 

Trước tác động của việc khai thác nguồn lợi và những thay đổi của điều kiện 
môi trường, rạn san hổ càng ngày càng bị suy thoái nhiều hơn. Việc quản lý và bảo vệ 
nguồn lợi là một nhu cầu cấp thiết mà tất cả mọi người đều nhận thức được. Nhung 
việc thực hiên lại không đơn giản trong điều kiên kinh tế xã hội hiện nay. Khi đời sống 
của nhân dân vùng ven biển còn thấp, trong cơ cấu tàu thuyền loại có công suất nhỏ 
chiếm ưu thế, không có khả nâng ra khơi xa thì sức ép cùa hoạt động khai thác vầiỊ còn 
đe doa sự tồn tại của các RSH và những qui định về bảo vệ nguồn lợi vẫn mang tính 
chất hình thức nhiều hơn là thục tiên. Tuy nhiên, một số qui định văn có thể thực hiên 
được như câm đánh bát bàng chất nổ, chất độc, cấm khai thác san hô làm hàng mỹ 
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nghê nếu các nhà chức trách cương quyết hơn và biết tỏ chức hoạt động một cách hợp 
lý 

Từ những đặc điểm sinh học và nhu cầu thị trường, nguồn lợi sinh vật chỉ có thể 
được khai thác hợp lý bằng cách khống chế số lượng khai thác theo kiểu các quota cho 
người khai thác và người tiêu thụ hoặc xuất khẩu. 

Việc quản lý nguồn lợi sinh vật trên các rạn là vẩn đề phức tạp ở ven bờ Việt 
Nam. Điều kiên xã hội hiên nay có thể cho phép áp dụng kinh nghiêm của một số quốc 
gia đảo ờ Thái Bình dương. Các tài nguyên rạn được chia cho các công đồng quản lý sử 
dụng (Wèỉỉs and Hanna, 1992). Các nguồn lợi được kiểm soát theo các qui định truyền 
thống dưới sự lãnh đạo của những người đứng dầu cộng dồng. Hộ thống quản lý tài 
nguyên theo truyền thống đã được chấp nhận chính thức ở nhiều quốc gia. Ở Papna 
New Guinea, trên 90% đảo và và rạn san hô được quản lý bởi những người chù truyền 
thống và dưới sự bảo trợ của các cơ quan Nhà nước. 

Phân vùng sử dụng cũng là một ý tưởng đang được sử dụng (Weììs and Hanna, 
1992). Điều này cho phép tránh mâu thuẫn giữa các hoạt đông khai thác rạn khác 
nhau. Một số loại hình sử dụng đặc biệt là hình thành các vùng bảo tồn thiên nhiên 
biển (MPAs). Đối với nam Việt Nam, đây là vấn đè cấp bách nhằm giữ lại một phần hệ 
sinh thái và một phần các quần thể sinh vật nguồn lợi trong quá trình hoạt đông kinh 
tế đang gia tâng nhanh chóng. Tính chất của các vùng MPAs có thể có mục tiêu khác 
nhau tuy Ihuôc vào tính chất của rạn san hô và dfôu kiện kinh tố - xã hội. 

Nhiêm vụ quan trọng nhất của các vùng MPAs là duy trì sự tồn tại bền vững của 
hộ sính thái và các loài bị đe doa. Song song với sự phục hồi tự nhiên sau khi được bảo 
vệ, việc di chuyển các sinh vật quí hiếm đến khu bảo tồn cần được liến hành có chọn 
lọc. Đối với ven bờ Việt Nam các loài cần quan tâm gồm bào ngư, Trai ngọc, một số 
loài Tôm hùm, Hải sâm, các loài trai ốc mỹ nghẹ có giá trị cao. Chúng phải được theo 
dõi thường xuyên để xem xét khả năng thích nghi, phát triển, bổ sung nguồn giống cho 
thúy vực xung quanh và tác động của chúng đối với hệ sinh thái. 

Ở một số MPAs, hoạt động du lịch biển, trong đó đặc biệt là du lịch bơi lặn cần 
được ưu tiên. Tuy nhiên, cần phải có sự quản lý chặt chẽ theo các qui định nhằm mang 
lại hiệu quả kỉnh tế và bảo vê sự bền vững của hệ sinh thái. 

MPAs còn là nơi thuẫn lợi để tiến hành nuôi trồng "biển mở ". Đây là biên pháp 
nhàm sử dụng sự tồn tại của rạn với tư cách là một nguồn lợi và chủ động bảo vệ hữu 
hiệu nguồn lợi sinh vật. Tuy nhiên, điều cần chú ý là nuôi trồng sao cho không gây 
hại cho khu bảo tồn và đảm bảo giá trị kinh tế. Các đối tượng có thể chọn lựa tuy theo 
đặc điểm của rạn san hô ờ mõi vùng. Đối với các hoạt động nuôi trồng, việc nghiên 
cứu thiết lập một cân bàng sinh thái mới là Tất cần thiết nhàm tránh cho HST kém bền 
vững trước những tác động tự nhiên và nhân tạo. Mặt khác, để bảo tồn lâu dài các 
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MPAs, kiểm soát mối trường phải được tiến hành liên tục nhằm phát huy lác động có 
lợi và hạn chế tác động bất lợi của các yếu tố môi trường. 

l i . ĐÊ XUẤT VIỆC XÂYDỊNG CÁC KHƯ MPAS Ờ VEN BỜ VIỆT NAM 

Bảo vê môi trường và nguồn lợi hải sản ven bờ rồ ràng đã là một yêu cầu bức 
xúc đối với nước ta. Cho đến 5/1994 Nhà nước đã ban hành 29 văn bản pháp quy bao 
gồm các vãn bản luật và dưới luật để thực hiện việc quản lý vĩ mô {Hà Ký, 1994). Có ý 
nghĩa nhất là việc ban hành "pháp luật bảo vệ và phát triển nguồn lợi thúy sản" 
(25/4/1989) và thành lập "Cục bảo vệnguôn lợi thúy sản" (20/4/1991). Bên cạnh đó, 
việc xây dựng " Chiến lược kinh tế biển" và "chiên lược phất ưiển ẤÚÈÌ tế- xã hội cùa 
ngành Thúy sản giai đoạn 1991 - 2000' vấn đề bảo vệ môi trường và nguồn lợi hải 
sản được coi là một vấn đề quan trọng. Trong thời gian 1992 - 1993, Việt Nam đã xây 
dựng" Chương trình bảo vệ đa dạng sừửì học " (BAP), cùng với WWF, đề tài đã đề 
xuất việc xem xét lại hệ thống khu bảo tồn biển của ViêlỊỊtam gồm tá khu bảo tồn, cho 
tới nay đã khảo sát sơ bộ được 7 khu. 

Căn cứ vào tài liệu "Hướng dẫn xây dụng các khu MPAs" của IƯCN và vào kết 
quả khảo sát mặt rộng trong các năm 1992 - 1994, chúng tôi đề nghị xúc tiến xây dựng 
hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên biển ven bờ gồm 14 khu vực sau: 

1. Quần đảo Cô Tồ (Quảng Ninh) 
2. Cát Bà - Hạ Long (Cát Bà - Quảng Ninh) 
3. Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 
4. Hòn Mé (Thanh Hoa) 
5. Côn Cỏ (Quảng Trị) 
6. Cù Lao Chàm (Quảng nam - Đà Nang) 
7. Lý Sơn (Quảng Ngãi) 
8. vịnh Nha Trang (Khánh Hoa) 
9. Cù lao Câu (Bình Thuận) 
10. Phú Quý (Bình Thuận) 
11. Côn Đảo (Vũng Tàu - Bà Rịa) 
12. An Thói (Kiên Giang) 
13. Thổ Chu ( nt ) 
14. Nam Du ( nt ) 
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PHÂN HẠNG TTX3NG Đối GIÁ TRỊ BẢO VỆ VÀ ĐE DOA Ở 12 VÙNG RSH 
ĐÃ ĐLỌC KHẢO SÁT TẠI BIÊN VỆT NAM (*) 
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Phần IV 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

ì. CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT Được CỦA ĐỀ TÀI. 

Ì/ Khu hệ san hô cứng vùng biển ven bờ Việt Nam có thành phần loài phong 
phú. Mặc dù trong điều kiên hiện tại chưa thể nói là đã phát hiên được đầy đủ, song đã 
thống kê được khoảng 350 loài san hô cứng, cũng tương đương với số loài ở Great 
Barrier Reef của Australia. Trong số trên, đê tài đã phát hiện được thêm 77 loài mới 
cho khu hệ biển ven bờ Việt nam. Nếu so sánh về tính đa dạng ở mức giống, khu hệ 
san hô biển ven bờ Việt Nam cũng đạt ở mức rất cao, chỉ hoi thấp hơn nơi đa dạng nhất 
ở trung tâm phát tán giống san hô Ấn Độ - Thái Bình dương. 

2/ Sự phân bố thành phần loài của san hô cứng vùng ven biển không theo qui 
luật phân bố thông thường của đông vật biển nói chung là thành phần loài tang dân từ 
bác xuống nam, mà cao nhất ở Nam Trung Bộ (Phạm vi từ mũi Varelỉa tói mũi Cà Ná), 
giảm dần cả số lượng loài và giống về 2 phía nam và bác, 2 vịnh Thái Lan và Bác Bộ 
có sô loài và gióng thấp hơn cả. Căn cứ vào sự phân bố thành phần giống san hồ tạo 
rạn. đã tiến hành vẽ các đường đẳng phân bố giống ờ ven bờ Việt Nam và cả biển 
Đông: vùng nam Trung Bộ cùng với Trường Sa và Hoàng Sa nám trong vùng có 60 -

70 2Ìống, vùng Trung Trung Bộ và Đồng Nam Bộ trong vùng 50 - 60 giống, vịnh Thái 
Lan và vịnh Bắc Bộ trong vùng 40 - 50 giống. Mức độ đa dạng về giống loài cùa các 
vùn*; có liên quan tới sự giao lưu trao đổi với trung tâm phát tán mà chê đô dòng chảy 
ở biển Đống là yếu tố chi phối, đồng thời liên quan đến mực nước biển trong quá khứ. 

3/ Các nghiên cứu về đa dạng sinh học tại 7 vùng rạn san hô: Cô Tô, Cát Bà, 
Cù Lao Chàm, Hòn Mun, Hòn Câu, Côn Đảo và An Thơi cho thấy sự đa dạng sinh học 
cao của các RSH so với các sinh cảnh xung quanh. Đặc biệt là đã phát hiên nhiều loài 
là động vật đạc sản, là nguồn gen quỹ hiếm để phát triển sản xuất và triển khai các ứng 
dụng công nghệ sinh học cho các địa phương. Các tư liêu của các đạt khảo sát là cơ sở 
khoa học cho việc thiết lập các khu MPAs vùng biển ven bờ Việt Nam. 

4/ Quần xã sinh vật RSH vùng biển ven bờ nước ta có thành phần rất phong 
phú. Mặc dù việc đinh loại mới chỉ thực hiện được ở một số nhóm, song đã thống kê 
được gần 2.000 loài động thực vật thuộc thành phần quần xã RSH. Điều quan trọng là 
trong đó có rất nhiều loài có ý nghĩa kinh tế và khoa học thuộc nhóm loài quý hiếm. 
Đó là cơ sở quý báu để phát triển công nghệ sinh học và phát triển sản xuất. Ngoài ra, 
đa số các loài sống trên RSH có màu sác sặc sỡ, tạo nên cảnh quan thiên nhiên độc 
đáo, là cơ sở để phát triển ngành du lịch biển. 

5/ Các kết quả nghiên cứu các quá trình vân động trong HST RSH đã làm sáng 
tỏ thêm vai trò to lớn của san hô trong việc cung cấp dinh dưỡng cho vùng biển. Sức 
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sản xuất sơ cấp do các sinh vật trong RSH (đặc biệt san hô tạo rạn) rất cao, gấp hàng 
trầm lần so với vùng ngoài rạn. Cơ chế chuyển hoa năng lượng và vận động dinh 
dưỡng mang tính đặc thù, và tạo nên chu trình khép kín ưong quá trình phát triển. 

6/ Các RSH ven bờ nước ta đang chịu những áp lực rất lớn của việc khai thác 
quá mức nguồn lọ i và bàng nhiều phương pháp khai thác mang tính huy diệt. Bên cạnh 
đó, nhiều tác động tiêu cực của tự nhiên và các hoạt động của con người cũng gây 
những nhiễu loạn và những tổn thất rất nặng cho các RSH ven bờ. Các tác động tiêu 
cực cùng với những khai thác sử dụng không hợp lý đã dẫn đến những suy thoái 
nghiêm trọng cho các RSH ven bờ, tiêu biểu là ờ vịnh Nha Trang và vùng Cát Bà - Hạ 
Lon 2. 

ÌỊ Cân cứ váo các kết quả khảo sát, đề tài đã bước đầu xác định 14 vùng có 
RSHptòĩ r iển íó tg iữ vai trò quan trọng trong việc điêu hoa cân bàng sinh thái cho các 
khu vực ven bờ là: Cô Tô, Cát Bà - Hạ Long, Bạch Long Vĩ, Hòn Mê, Cồn cỏ, Cù Lao 
Chàm! Lý Sơn , vịnh Nha Trang, Hòn Câu, Phú Quý, Côn Đảo, An Thơi, Thổ Chu, 
Nam Du. 

l i . MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 

Ì/ Những hiểu biết về HST RSH ở nước ta mới ở bước đầu. Việc đánh giá đa 
dạn 2 sinh học trên các RSH đối với tất cả các nhóm sinh vật quần xã là điêu hết sức 
cần thiết, trên cơ sở đó mới có thể đánh giá nguồn lợi một cách chính xác và đặt cơ sở 
để nghiên cứu hệ sinh thái (đặc biệt các quá trình vận động). Vì thế trong thời gian tói 
cần đẩy mạnh các điều tra về tiêm nâng nguồn lợi RSH trên quy mổ lớn hơn và đầy đủ 
hơn. đồng thời đấy manh hơn việc nghiên cứu các qua trình Sinh - Địa - Hoa cùa HST 
ở các vùng tiêu biểu, trên cơ sờ đó đê xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để bảo vệ 
và khai thác, sử dụng có hiệu quả RSH. 

2/ Trong tình hình nguồn lợi ven bờ và các RSH đang bị suy thoái manh do các 
tác động của hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, cần xây dựng sớm một số MPAs đã 
có cơ sở tư liêu tương đối đầy đủ như Cát Bà - Hạ Long, Cô Tô, vịnh Nha Trang, Hòn 
Câu, Côn Đảo,... Bên canh đó, cần tiếp tục khảo sát đánh giá đa dạng sinh học và xây 
dựng các bộ tư liệu theo tiêu chuẩn IƯCN cho các vùng đã dược phát hiện và đề nghị. 
Cố sáng tới năm 2000, Việt Nam có một hệ thống MPAs thực sự và hoạt động. 

3/ Điều tra nghiên cứu san hô và HST RSH là một công việc đặc thù, đòi hỏi 
các trang thiết bị đặc chủng, đát tiên và với quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt & an toàn 
tuyệt đối. Càn có những đầu tư thích đáng về kinh phí để xây dụng một đội ngũ "cán 
bộ khoa học - thợ lặn" và các trang thiết bị đi kèm tương ứng, đủ điều kiện hoạt động, 
đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. 
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Phụ lục ỉ. 
DANH MỤC SAN HÔ CỬA 4 VÙNG BIỂN VIỆT NAM 

T Q Y A n Ị dAUÍl VDO x> 1 Jj l i Ỉ D LJí > Lì TNR H i u 

(1) (2) (3) s A \ 

(4) (5) (6) 
phylum COELENIERATA 
Cỉass Anthozoa 
Order Scleractinia 

Fam. Astrocoenidae 
Stylocoeniela guentheri B. - Smith + + 

r dm. róc HI oponGHC 
Pocillopora damicornis (L.) + + + + + 
p. vemicosa (Ell. et Soi.) + + + + + 
p. eydouxi Edw. ct H. + + + + 
p. meandrina Dana + + + 
p. woodjonesi Vau. + + 
Seriatopora hystrix Dana + + + 
s. caliendmm Ehr. + 
Stylophora pistilata Esper + + + + + 
Madracis kirbyi V. & p. + + + + 

Fam. Acroporidae 
Montipora monasteriata (For.) + + 
M- turtlensis Veron et Pichon + 
M . tuberculosa (Lam.) + + 
M. hoffmeisteri Wells + + 
M . millepora Cros. + + + + 
M . turgescens Ber. + + + 
M . spongodes Ber. + + 
M . un da ta Ber. + + 
M . danae Edw. et H. + + + 
M . verrucosa (Lam.) + + + + 
M . floweri Wells + 
M. foveolata (Dana) + 
M . peltiíoimis Ber + 
M. venosa (Ehr.) + + + + + 
M . calicuỉata (Dana) + + 
M . angulata (Lam.) + + + 
M. digitatã (Dana) + + + + + 
M . hìspida (Dana) + + + 
M. efflorescens Ber. + + + 
M . nodosa (Dana) + + + 
M . inĩomiis Ber. + + + + + 
M. íoliosa (Pallas) + + 
M . aequitubercuỉosa Ber. + + + 
M . marshalensis Wells + 
M . elschneri Vau. + + 
M . spummosa (Lam.) + 



ì 

n ì (Ì) (31 (4) (5) (6) 
M . accỊuituberculosa Đcr. Ị Ị 

T 
Ị 

T 

Acropora paliferfl (Lani.) Ị 
T 1 J. 

T 

A. numius (ưanaỊ + + + + 
A. gemmiíera (Brook) + + 
A samoaensìs (Brook) + + + ] 

T 

A dĩgitiíera (Dana) + + + + 
A. bushyensis V. & p. + 
A. glauca (Brook) + 
A robusta (Dana) + + + + + 
A. oan ai (i;aw. oe li.) + + 
A. oobíỉis (Dana) + É 

+ + + + 
A grandis (Brook) + + + 
A íorraosa (Dana) + + + 
A. acuminata (Vcrrill) + + 
A palrnerae Wells + 
A. valencíennesi (Edw. & H.) + + + + 
A microphthaỉma (Verrill) + + + 
A. kirstyae Veron & Wallace + 
A horrida (Dana) + 
A. vaughani Wells + 
A. austera (Dana) + 
A aspera (Dana) + + + + 
A. pulchra (Brook) + + -f 
A millepora (Ehr.) + + + + + 
A. tenuis (Dana) + + + 
A selago (iỉtuaer) + + + + + 
A. yongei Veron & Pichon + + 
A. cytherea (Dana) + + + + + 
A, paniculata VenĩII + 
A hyacinthus (Dana) + + + + + 
A anthocersis (Brook) + 
A. lausteiia (lírooK) + 
A. aculeus (Dana) + + 
A cereaiĩs (Uana) + + + + 
A nasuta (Dana) + + + 
A valiđa (Dana) + + + 
A. Ìuttkeni (-TOS. + 
A. secale (Studer) + + 
A. clatnrata (tirooK) + + 
A divaricata (Dana) + + + 
A echinata (Dana) + 
A subgrabra (Brook) + 
A. ìongicyanthus (Edw, & H.) + + + 
A. lorioes ÍBrookì T 

A. granuỉosa (Edw. & H.) + + 
A. norida (Dana) 100 + + + + 
A sannentosa (Brook) + + 
A. venveyi Veron & Wallace + 
Ai. carduus (Dana) + + 
A spicifera (Dana) + + 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Asưeopora graciỉis Ber. + + + + 
A. myriophthalma (Lam.) + + + + + 
A ocellata Ber. + + + 

Fam. : Poritidae 
Porites solida (Porskal) + + + 
p. lobata Dana + + + + + 
p. niurrayensis Vau. + + + + 
p. austraỉiensis Vaughan + + + + 
p. lutea Edw. & H. + + + + + 
p. stephensoni Cros. + + 
p. mayeri Vaughan + + 
p. densa Vaughan + + 
p. cylindrica Dana + + 
p. nigrescens Dana + + + 
p. lichen Dana + + + 
p. annae Cros. + + 
p. vaughani Cros. + + 
p. rus (For.) + + 
p. cumulatus Nemenzo + 
Goniopora djiboutiensis Vau. + + + + 
G. stokesi Edw. et H. + + + 
G. lobata Edw. & H. + + + + + 
G. columna Dana + + + + 
G. elipsensis V. & p. + 
G. temiidens Quench + 
G. íruticosa Saville-Kent + 
G. stuchburyi Weỉis + + 
G. duoíascĩata Thiel + 
G. minor Cros. + + 
G. palmensis Veron & pichon + 
G. pandoraen îs V. & p. + + + 
Alveopora allingi Hoff. + + + + 
A. catalai Wells + 
A. spongiosa Dana + 
A. gigas Veron + 

-

Fam. : Siderastreidae 
Pseudosiderastrea tayamai Y. & s. + + + + 
Psammocora contigua (Esper) + + + + + 
p. nierstraszi V. d. Horst + + + + 
p. superíicialis Gar. + + + 
p. explanata V. á. Horst + 
p. digitata Edw. & H. + + + + 
p. Prohindacella Gai. + + + + 
p. hameiana Edw. & H. + + 
Coscinarea exesa Dana + + 
c. coỉumna (Dana) + + + + 
c. crassa Veron & Pichon + 



I 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Fam. Agariciidae 
Pavona cactus (For.) + + + + + 
p. decussata (Dana) + + + + + 
p. explanulata (Lam.) + + + + 
p. clavus (Dana) + + + + + 
p. minula Wells + + + 
p. varians Venill + + + 
p. venosa (Ehr.) + + 
p. mandĩvensis (Gar.) + 
p. frondĩfera Lam. + + 
Pachvseris speciosa (Dana) + + + + 
p. rugosa (Lam.) + + + + 
Leptoceris explanulata Y. & s. + + 
L. mycetoceroides Wells + + 
L. hawaiiensis Vau. + 
L. yabeyi (Pilỉai & Sch.) + 
Gardinoceris planuỉata (Dana) + 
Coeloseris mayeri Vaughan + 
Dĩaseris distoita (Micheiin) + 

Fara. Fungiidae 
Cycloseris pateỉỉioíònnis B. + 
c. cyclorites (Lam.) + 
Fungia fungites (L.) + + + + 
F. corona doderlein + 
F. danaiEdw. & H. + + + 
F. repanda Dana + + + + 
F. concinna Verrill + 
F. granulosa EQunz. + 
F. scutaria Lam. + + 
F. paumotensis Studer + + 
F. echinata (PaUas) + + + 
F. klunzingeri Dana + 
F. moluccensĩs V. d. Horst + + 
Herpolitha ỉimax (Hout.) + + + + 
Polyphyllia talpina (Lam.) + + + + 
Halomĩtra robusta Quelch + + 
H. pileus (Lam.) + 
Sandalolitha robusta (Queỉch) + + 
Lithophyllon edwardsi R. + + + + 
L. levistei Nemenzo + + 
Podobacea crustacea (Pallas) + + + + + 

Fam. Oculinidae 
Galaxea astreata (Lam.) + + + + + 
G. íascicuỉaris (L.) + + + + + 

Fam. Pectinidae 
Echynophyllia aspera (Edw. & H. + + + + 
E. orpheensĩs Veron & Pichon + + 



(lì ( Ì ) (31 (4) (5 ì (6) 
E. echinata (Savilỉe-Kent) + + + 
E. echinoporoides VeroD & Pichon + + + 
Oxypora lacera Verrill + + 
jviyucciiuiu cicpuiuiiuiua \rniiaĩi) ì ì 

r éc mua lílCLUCa (TílllílS) T 

p. paeonia (Dana) + + + + 
p. alcicorms (Savile Kem) + + to 

ram. lviussida.Ê 
Cynarina lacrymalis (Edw. & H.) + + 
Scoiynùa vitiensìs (Brook) + + + 
Acanthastrea echỉnata (Dana) + + + + 
A_ miiae wens + + 
Lobophyllia heraprichi (Ehr.) + + + + + 
L. corymbosa (Forscal) + + + 
L. nattae Y.S.& b. + + + + 
p_ . _ 1 , ,11" . J _ t c_ T I 

ạympnyllĩa radĩans fcdw. & tí. 
+ + + + + 

s. recta (Dana) + + + + + 
s. agaricĩa bdw. & H. + 

-

+ + 
s. valenciennesi Edw. & H. + + + 

ram. Faviidae 
Caulastrea tuniida Mathai + + + 
Favia stelligera (Dana) + + + + 
F. laxa Kliuiz. + + + + 
F. favus (Fors.) + + + + 
F. paỉiidâ (Dana) + + + + + 
F. rotumana (Gar.) + + + + 
F. speciosa (Dana) + + + + + 
F. raattbai Vaughan + + + 
F. rnaxima Veron & Pichon + + + + + 
F. lizardensís V. & p. + + + 
F. maritina Nemenzo + + + 
r. vcroni Moi! & rỉorel-Best + + 
Barabatoia Hrnicorum E. & tỉ. + + + 
Favites chinensís (Verrill) + + + 
r. abuita (bỉỉis (E SoIaDder) + + + + + 
F. halicora (Ehr.) + + + + 
F. ílexuosa (Dana) + + + + + 
F. rotunda.ta Vcron & Pichon + + 
p. complanata (Ehr.) + + + 
F. pentagona (Esper) + + 
Goniastrea rctiíonnis (Lâm.) + + + + + 
G. edwardsi chevalier Ị 

T 
G. aspera Verrill + + + + + 
G. pectinata (Ehr.) + + + + + 
G. íavulus (Dana) + 
G. austraỉiensis (Edw. & H.) + 
Plattygyra daedalea (Edw. & H.) + + + + + 
p. lamellina (Ehr.) + + + + + 



ụ) 
p. pini Ch. + + + + + 

* /T-l 1 Ị t ỵ \ 

p. sinensĩs (Hdw. and H.) + + + + + 
Australogyra zelli V. p. & B. + 
T *. 1_ / Ị

 s í Ị M C\ ì \ 

Leptoria phrygĩa (Ell. et Soi.) + + + + + 
Oulophyliia crispa (Lam.) + + + + 

o. benettae (V. , p. & W.-Best) + + 
Hydnophora microcoDOs (Lam.) + + + + + 
Í T • _J /T~"\ \ 

H. rigida (Dana) + + + 
H. exesa (Pallas) + + + + + 
Montastrea curta (Dana) + + + + + 
ì M 1 " /ì - 1 o T I \ 

M. valenciennesi (E. & H.) + + + + 
M . magnistelỉata Che. + + 
M . anuligera (Edw. & H.) + + 
Plesiastrea versipora (Lam.) + + + + + 
Diploastrea heliopora (Lam.) + + + + 
Leptastrea inaequalaris (ỈQunz.) + 
L. tranversa Klunzinger + + + + + 
L. bottae Edw. et H. + 
L. purpurea (Dana) + + + + + 
L. pnimosa Cros. + + + + 
L. ìmmensa Klunz. + 
Cyphastrea serailia (Forscal) + + + 
c. chancidicum (Fors.) + + + + + 
c. micropbthalma (Lam.) + + 
Echinopora lameỉlosa (Esper) + + + + + 
E. gemmacea (Lam.) + + + + 
E. hứsutissima Edw. & H. + + 
Oulastrea alta Nem. + 
o. crispata (Lam.) + 

Fam. Trachyphyllidae 
Trachyphyllia geoữroyi (Au.) + + 

Ham. Meruỉinidae 
Merulina ampliata (Ell. et Soi.) + + + 
M. scabricula Dana + 

Fam.: Caryophyliidae 
Euphyllia grabrescens (Ch. & Ey.) + + + 
E. íìmbriata (Spengler) + + + 
E. ancora Veron & Pichon + + + 
Catalaphyllia jardinei (Saville-Kent) + 
Plerogyra sinuosa (Dana) + + + + 
Physogyra lichtensteini (Edw.&H.) + . + 
Flabelluni stokesi Edw. & H. + 
Cuỉisia steỉỉata (Dana) + + 
Heterocyathnis aequicostatus Edw.& H. + + 

Fam. : Dendrophyllĩdae 
Turbinaria ữondens (Dana) + + + + + 



(1) (2) (3) (4) (5) (ố) 
T. peltata (Dana) + + + + + 
T. patula (Dana) + 
T. mesenterina (Lam.) + + + 
T. rerúíormis Ber. + + + + + 
T. stelluỉata (Lam.) + 
T. diversa Neraenzo + 
T. biữons Brug. + + 
T. conspicua Ber. + + 
T. radicalis Bernard + 
Duncanopsammia axifuga (Edw. & H.) + + + 
Heteropsammia cochlea (Spengler) + 
Dendrophyllia graciỉis Edw. & H. + + 
D. sphaeurica Nemenzo + + 
D. taorsti Gar. & Vaughan + + 
D. robusta (Bourne) 
D. arbuscula V. d. Horst + 
D. japonica Rehberg + + 
D. coraigera Lam. + 
D. aculeata sp. nov. (Latypov) + 
Baỉanophyllia gemmiíera Klunz. + + 
B. cumingii Edw. & H. + + 
Tubastrea aurea (Quoy & Gaimard.) + + + 
T. điaphanta (Dana) + + + + 
T. micranthus (Ehr.) + + + + 
T. coccinea (Erh.) + + + + + 

Order Coenothecalia 
Fam. Helioporidae 
Heliopora coemlea (Pallas) + 

Class Hydrozoa 
Order Milleporina 
Fam. Milleporidae 
Millepora platvphyllia Hemp. et Ehr. + + 



Phụ lục z 
DANH MỤC SAN HÔ MỀM V Ệ T NAM 

STT Taxon VBB NTB TNB 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Phylum COELENTERATA 
Class ANTHOZOA 

Subclass OCTOCORALLIA 
Order STOLONIFERA 

Fam.: Clavulariidae 
1. Clavularia coronata Burch. + 

Order TELESTACEA 
Fam.: Telestĩdae 

-> Telesto arborea w. et Si. + + 

Order ALCYONACEA 
Fam.: Aicyonidae 

3 Alcyonium mole + 

4 Cỉadiella conifera (T. - D.) + + + 

5 c. australĩs + + 

6 c. kemfi + 

7 Sinularia dura (Pratt) + + + 

8 s. abrupta + + 
9 s. capillosa + 
10 s. capitalis + 
l i s. cruciata + + 
12 s. depressa + 
13 s. dumosa + 
14 s. flexibilis + + 
15 s. fungoides + 
16 s. gibberosa + 
17 s. inelegans + 
18 s. lamellata + 
19 s. leptoclados + 
20 s. polydactyla + 
21 s. quercìformis + 
0 0 s. ramulosa 
23 s. rigida + + 
24 s. whiteleggei + 
25 s. sp. + 

26 Sarcophyton cinereum + 



(Ị). . (2) Oi 
27 s. crassocauỉe + 

28 s. ehrenbergi + + 

29 s. elegans + + 

30 s. glaucum + + 

31 s. miỉilatensi + 

32 s. mole + + 

33 s. poculiforme + 

34 Sarcophyton sp. + 

35 Lobophytum balarum + 
36 L. cf. cryplocormum + 
37 L. compactum + 
38 L. crassospiculatum + 
39 L. hirsutum + 
40 L. pauciílorum + 
41 L. ransoni + 
42 L. roxasi + 
43 L. undatum + 
44 L. sp. + 

Fam.: Nidaliidae 
45 Siphonogorgia densa Chai. + 

46 s. gracilis (Harrison) + 

Order GORGONACEA 
Fam.: Anthothelidae 

47 Solenocaulon jedanesis Nutt. + 

Fam.: Melithaeidae 
48 Melithaea ochracea + 

49 Mopsella aurantia (Esper) + 

50 Acabaria sp. + 

51 A bicksoni + 

Fam.: Plexauridae 
52 Eupỉexaura pendula Kuk. + 

53 E. rhipidalis Studer + 

54 E. recta + 
é c 

55 E. sp. + 
56 Echinogorgia rigida + 

57 E. ílora Nua. + 

58 E. ílexilis Ths. et Stim. + 

59 Menella praelonga (Riedley) + 



(ì) (2) (3) 1 (4) 
— • V 7 

(5) 
IVi. icz,il + 

O I \ / 1 /ZkT"% o 11 ri e n 
ivicilcllil sp. 

Oi. P c a n n m r i o r \ T O ĩ í t n n f i r > C Q laaimiỉugui gia l I U L i ư a i l + 

63 Heterogorgia ramosa + 

64 Echinomuricea pulchra + 

0.) 

D O /íaLỉUgurgỉi* S l i l C I l M a ven 111 + 

67 Periscelles íoliata + 

68 Rumphella aggregata + + 

Fam.: Pramuriceidae 
69 Anthomuricea sanguinea Nutt. + 

70 I-ỊÌ r—L̂Lv̂T"!*"*! ỉ ì J~\v'i rì r^Tìc O Ỉ U í v o U I l c i i a pilliucps + 

1 pflm * ^Ìihpronroi írlap 
1 CUI!.. OUƯLl^Ul ̂ illV-HaL' 

71 Subergorgia suberosa (Pallas) + 

Ị H O I I I • M̂.j-h-fr*v t i Ỷ Vi oĩHoo 
rom.. iNcpnLỉiaiuac 

7") ƯCFIUJ uncpmy*i £i£<uiica 1 

LilLnupi ly lun Ĩ U U U Ỉ C U I Ỉ Ỉ 4. 
1 

HA oiereonepinya sp. _1_ 
T 

ram., cuiseiiiuae 
/ -> í-iíHữ^íia o i l u i l i u i ú \\jUlly.Ị + 

1Ù J _ . . g ỉ <11,1Ì_1 A ^ vy . G I O I . / + 

77 F nihra f W et Si ì 
LJ. ì LI UI d \ vv. t-l Oi* ^ 

+ 

/ o p lflí*vỉc V P T T Ì I Ì 
U I l á c V lữ V t-I ỉ 1X1 

+ 
70 
l y 

tuiseiia sp. r 

R O ưu J L U l U C C l I a g C i m i i c l U C c l ^ V c U . y - f 

81 J. squamata Toepl. •+ 

82 J. íragilis Pallas + + + 

83 J. juncea + + 

84 J. lichtenfelderi + 

85 Verrucella umbaculum (E. et s.) + 


